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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1 Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở:  Công ty TNHH TOHO Việt Nam 

- Địa chỉ: Lô B1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội 

- Đại diện: Ông Maniwa Hideya,               Chức danh:  Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 02438811111 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 12043000135 chứng nhận lần đầu 

ngày 01/10/2009 chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 04/08/2022  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên mã số doanh nghiệp: 0101344920 cấp lần đàu ngày 01/10/2008 đăng ký thay đổi 

lần thứ 7 ngày 12/05/2022. 

- Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 67/TNMTNĐ-

QLMTKTTV ngày 19/07/2004. 

1.2 Tên cơ sở:  

“CÔNG TY TNHH TOHO VIỆT NAM” 

- Địa điểm cơ sở:  Lô B1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội. 

- Công ty TNHH TOHO Việt Nam  được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường số 67/TNMTNĐ- QLMTKTTV ngày 19/07/2004 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): thuộc 

nhóm B theo Luật đầu tư công (với tổng vốn đầu tư là 282.132.700.000 đồng). 

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như cơ sở đầu tư nhóm II theo Luật Bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Căn cứ tại khoản 2, Điều 39 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 cơ sở thuộc đối 

tượng phải có giấy phép môi trường. 

- Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân 

Tp Hà Nội. 

- Căn cứ giấy ủy quyền số 3682/QĐ-UBDN ngày 19/07/2023 v/v Công bố danh 

sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các khu Công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội  

 Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân Tp 

Hà Nội ủy quyền cho BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thẩm định cấp 

giấy phép môi trường 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1 Loại hình sản xuất:  

- Thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và làm lại khuôn 

- Thiết kế các sản phẩm nhựa 

- Sản xuất các sản phẩm kim loại và đồ gá lắp 
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- Thực hiện tất cả các công đoạn sản xuất nhựa từ khuôn như: ép nhựa, in ấn, sơn, 

lắp ráp các sản phẩm nhựa 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các loại hàng hóa theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

- Thực quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán lẻ) theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và Giấy phép kinh doanh được cấp. 

- Thực hiện quyền phân phối bán lẻ 

1.3.2 Quy mô công suất:  

- Quy mô công suất theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 67/TNMTNĐ-

QLMTKTTV ngày 19/07/2004.  

+ Thiết kế sản phẩm nhựa, sản xuất các sản phẩm kim loại và đồ gá lắp là 2.000 

khuôn/ năm, 

+ Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản phẩm/ năm. 

- Quy mô công suất  theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp: 

+ Thiết kế chế tạo: 2.000 khuôn/ năm, thiết kế sản phẩm nhựa, sản xuất các sản 

phẩm kim loại và đồ gá lắp;  

+ Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản phẩm/ năm. Thực hiện tất cả các công đoạn 

nhựa từ khuôn như: ép nhựa, in ấn, sơn, lắp  ráp các sản phẩm nhựa. 

- Quy mô công suất hiện trạng năm 2024 và 5 tháng năm 2025: 

Bảng 1- 1. Bảng thống kê quy mô công suất năm 2024 và 5 tháng năm 2025 

Stt Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Công suất 
Ghi chú 

Năm 2024 5 tháng / 2025 

1 

Thiết kế chế tạo 

Thiết kế sản 

phẩm nhựa, sản 

xuất các sản 

phẩm kim loại và 

đồ gá lắp là 

Khuôn / 

năm 
138 80 - 

2 Thiết kế chế tạo 
sản phẩm/ 

năm 
1.637.199 1.197.305 

Hiện tại, cơ sở 

không thực hiện 

sản xuất tại nhà 

máy mà thuê 

một đơn vị khác 

sản xuất và chỉ 

bán sản phẩm. 

1.3.3 Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Sơ đồ quy trình công nghệ: 
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Hình  1-1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 

*Thuyết minh quy trình: 

Bảng 1- 2: Thuyết minh quy trình sản xuất kèm máy móc của nhà máy 

Thép 

- Bavia kim loại;  

- Cán dao thải 

- Phoi sắt; Dầu thải  

Dầu thải 

- Bavia than chì 

- Dầu thải. 

- Bụi than chì, cán dao  

- Nước sạch 

- Chất chống gỉ 
- Nước thải,  

- Dây đồng thải 

- Khí thải, bụi 

- Khí thải 

Dầu chống gỉ 

- Dầu thải - Dầu phóng điện 

- Dầu bôi trơn 

- Mỡ bôi trơn 

- Dầu cắt gọt 

- Chất chống gỉ thải 

- Cán dao thải 

- Mạt sắt 

- Dầu thải 

- Chất chống gỉ  

- Dầu bôi trơn 

- Dầu cắt gọt 

- Dầu làm mát 

- Cán dao thải 

- Đồng thải; Phoi đồng 

- Dầu thải 

- Dầu bôi trơn 

- Dầu cắt gọt 

- Bùn mài thải 

- Dầu cắt gọt 

- Giấy nhám thải 

- Ốc vít thải 

- Linh kiện khuôn thải 

- Giẻ lau dầu thải 

- Vỏ chai chứa dầu thải 

Nguyên liệu 

Cưa 

Phay 

Mài phẳng 

Gia công CNC 

(điện cực đồng) 

Gia công CNC 

(điện cực than chì) 

Gia công CNC 

Đục lỗ 

Cắt dây 

Gia công phóng điện 

Đo 

Hàn Laser 

Hàn Hồ quang 

Đánh bóng 

Lắp ráp, kiểm tra khuôn 
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Công 

đoạn 
Thuyết minh Hình ảnh minh họa máy móc 

Nguyên 

vật liệu 

Sau khi nhận được đơn từ khách 

hàng, công ty tiến hành nghiên cứu 

các nguyên vật liệu để chế tạo sản 

phẩm khuôn. 

+ Nguyễn vật liệu chính thế tạo 

khuôn là thép, ngoài ra có 1 số 

nguyên vật liệu phụ trợ như đồng 

thanh, than chì.  

Cưa Công nhân tự làm máy cưa để tiền 

hành cắt ra kích thước mong muốn. 

Trong quá trình cưa sử dụng dầu cắt 

gọt và dầu bôi trơn, quá trình này 

không tạo ra khí thải. 

 

 

Phay Sử dụng thiết bị vận hành bằng tay, 

quay và di chuyển với tốc độ cao, 

thiết bị có các dao cụ để loại bỏ vật 

liệu bề mặt để tạo thành hình dạng và 

kích thước theo yêu cầu. Chủ yếu 

thực hiện khoan, doa, tăng đường 

kính lỗ và gia công thô khuôn thép 

vừa/lớn 

 
 

Mài 

phẳng 

Sử dụng máy mài bán tự động để thực 

hiện mài khuôn thép có độ chính xác 

cao để tạo thành hình dạng và kích 

thước theo yêu cầu của các bộ phận 

khuôn, chủ yếu là xử lý hình dạng của 

đế khuôn/ lõi khuôn/ thanh trượt/kim 

phun và chốt xiên 
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Công 

đoạn 
Thuyết minh Hình ảnh minh họa máy móc 

Gia 

công 

điện cực 

bằng 

đồng 

Sử dụng máy gia công CNC điều 

khiển bằng máy tính. Dao cụ được sử 

dụng để cắt hình dạng và kích thước 

của điện cực đồng theo cài đặt của 

chương trình CNC.  

 

Gia 

công 

điện cực 

bằng 

than chì. 

Dao cụ được sử dụng để cắt hình 

dạng và kích thước của điện cực than 

chì theo cài đặt của chương trình 

CNC.  

 

Gia 

công 

CNC 

các chi 

tiết sắt 

Gia công CNC được điều khiển bằng 

máy tính. Sử dụng dụng cụ xoay để 

cắt lõi khuôn hoặc thanh trượt, kim 

phun hoặc chốt xiên theo cài đặt của 

chương trình CNC để thực hiện gia 

công 3D tốc độ cao và chính xác. 

 

Máy 

đục lỗ 

Sử dụng các ống điện cực đồng để 

thực hiện phóng tia lửa xung điện 

nhằm loại bỏ kim loại và thực hiên 

gia công đục lỗ. 

Thực hiện gia công khoan các lỗ, tiện 

ren trên bề mặt sản phẩm 

 

 

Cắt dây Sử dụng dây điện cực đồng để thực 

hiện phóng tia lửa điện để cắt kim 

loại. 
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Công 

đoạn 
Thuyết minh Hình ảnh minh họa máy móc 

Gia 

công 

phóng 

điện 

Quá trình này chủ yếu tiến hành gia 

công lỗ, hình dạng trong khuôn, làm 

sạch bề mặt; gia công những chi tiết 

nhỏ của khuôn hoặc làm nhám bề mặt 

ren bằng việc lợi dụng nguyên lý 

phóng điện xảy ra giữa gia công điện 

cực và vật liệu bị gia công. 

 

Đo Sử dụng máy công cụ tự động chạy 

chương trình phần mềm tương ứng để 

đo kích thước. Chủ yếu đo kích thước 

lõi khuôn hoặc thanh trượt hoặc kim 

phun hoặc chốt xiên và điện cực. 

 

 

Hàn 

laser 

Sử dụng tia laser để tạo ra nhiệt làm 

nóng chảy dây hàn và hàn sửa chữa 

các bộ phận bị lỗi của phôi.  

 

Hàn hồ 

quang 

Argon 

Sử dụng súng hàn cầm tay để tạo 

nhiệt, làm nóng chảy dây hàn và sửa 

chữa các bộ phận bị lỗi của phôi bằng 

phương pháp hàn.  
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Công 

đoạn 
Thuyết minh Hình ảnh minh họa máy móc 

Đánh 

bóng 

 

 

Dùng vật liệu mài: đá mài thô, đá mài 

tinh, giấy nhám thô, giấy nhám tinh, 

keo mài để tiến hành đánh bóng, mỗi 

lần đánh bóng cần đánh bóng toàn bộ 

bề mặt sản phẩm theo yêu cầu. 

 

Lắp ráp 

khuôn, 

kiểm tra 

khuôn 

 

 

Theo yêu cầu thiết kế, thợ lắp khuôn 

sẽ kiểm tra để xác nhận số lượng đế 

khuôn hoặc chân đẩy hoặc lò xo hoặc 

bộ phận lõi khuôn và kiểm tra kích 

thước của các bộ phận liên quan và 

đế khuôn theo theo yêu cầu của thao 

tác kiểm tra thợ lắp đặt, dựa theo bản 

vẽ khuôn tiến hành lắp ráp, đóng 

khuôn, kiểm tra, tháo khuôn.   

Trong quá trình lắp ráp và sửa chữa 

khuôn, sử dụng máy kẹp khuôn để 

đóng khuôn, dùng máy lật khuôn để 

tách khuôn cái và khuôn đực, lắp và 

tháo lõi khuôn, dùng máy lật khuôn 

để lật khuôn, thuận tiện cho công việc 

lắp ráp, bảo trì của thợ lắp ráp và 

tránh sử dụng cẩu trục để lật khuôn.   

1.4 Nhiên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở: 

1.4.1 Nguyên, nhiên vật liệu: 

Khối lượng nguyên nhiên vật liệu sử dụng tại cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1- 3. Nguyên, nhiên liệu phục vụ giai đoạn sản xuất của cơ sở 

Stt Nguyên vật liệu Đơn vị tính 

Số lượng (kg/ năm) 

Năm 2024 
5 tháng năm 

20225 

1 
Khuôn cơ sở: cụ thể là vỏ 

khuôn bằng thép hợp kim 
Bộ 97 58 

2 

Chi tiết khuôn: cụ thể là các 

loại như pin, bulong, lò xo, 

chốt đẩy... 

chiếc 485 378 
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3 
Thép các loại: chủ yếu là 

thép hợp kim 
kg 32.859 28.539 

4 
Đồng các loại: đồng vàng 

và đồng đỏ 
kg 6.983 5014 

 (Nguồn: Công ty TNHH TOHO Việt Nam) 

1.4.2 Hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất của nhà máy chủ yếu cho mục đích sản xuất, xử lý nước 

thải và được thống kê như sau: 

Bảng 1-1: Bảng thống kê hóa chất sử dụng theo thực tế trong hoạt động sản xuất 

Stt Tên hoá chất ĐVT 
Số lượng/ năm 

Năm 2024 5 tháng năm 20225 

I Chất chống gỉ 

1.  Dầu chống gỉ VITOL-KS Lít 60 20 

2.  Chất chống rỉ Supple Mist có màu 

420ml 
Hộp 

216  

 

48 

3.  Chất chống gỉ Vitol W (480ml)(dùng 

xịt trên bề mặt chi tiết) 
Lít 12 

0 

4.  Chất chông rỉ W-2K (5lít/can) Can 23  12 

II Dầu  

5.  Dầu MOBIL GEAR 600XP320 Lít 20 - 

6.  Dầu Tonna S2 M68 Can 1  - 

7.  Dầu 22 Lít 209 209 

8.  Dầu Prime coll TKY 

(200L/thùng)thay thế ST-25 
Lít 600 - 

9.  Dầu Tellus S2 32 Lít 209 209 

10.  Dầu Yasda # LB-1 Can 8 - 

11.  Dầu 10 Lít - 80 

12.  Dầu MOBIL VACTRA No.2 

(208L/thùng) thay thế dầu 68 
Lít 2.080 832 

III Sơn dầu  
 

 

13.  Sơn dầu (1 hộp /3kg) kg 2 - 

14.  Sơn dầu LOBSTER 901 Hộp 5 4 

15.  Sơn dầu Hộp 4 - 

16.  Sơn dầu LOBSTER 928 Hộp 9 - 

IV Chất tẩy rửa  

17.  Chất tẩy rửa KC-12 Lít 25 10 

18.  Chất tẩy rửa JET CLEANER 840ml Cái 2880 1152 

(Nguồn: Công ty TNHH TOHO Việt Nam) 
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Bảng 1-2: Bảng thống kê hóa chất sử dụng theo thực tế trong hoạt động xử lý 

nước thải 

Stt Tên hóa chất ĐVT Số lượng 

1 Clo nén 20mg Kg / năm 7 

2 Methanol Kg/ năm 240 

(Nguồn: Công ty TNHH TOHO Việt Nam) 

Bảng 1-3: Bảng danh mục máy móc thiết bị 

Stt Tên máy ĐTV Số lượng 

1.  Máy mài mũi khoan chuyên dụng DG Cái 1 

2.  Máy cưa đứng AZ-510G Cái 1 

3.  Máy cắt dây AQ535L+LN1W Cái 1 

4.  Máy cắt pin LY-300 Cái 1 

5.  
Máy gia công trung tâm YBM 950V, SN: 04-

vp1204 
Cái 1 

6.  Máy khoan cần RE3-1600 Cái 1 

7.  Máy mài dụng cụ DP-520 Cái 1 

8.  Máy mài phẳng SQW - 55 Cái 1 

9.  Máy xung AQ75L+LQ1 Cái 1 

10.  Máy tiện vạn năng LPT-35C Cái 1 

11.  Máy đo ba chiều Cái 1 

12.  Máy cưa cần HA-400 Cái 1 

13.  Máy cưa VA-400 Cái 1 

14.  Máy đo ba chiều M7106-BYD Cái 1 

15.  
Máy trung tâm gia công MCV-1900, SN: 

L2TJB0304 
Cái 1 

16.  Máy khoan cần RPM-1300 Cái 1 

17.  Máy mài phẳng GS-BMH Cái 1 

18.  Máy mài GT-21 Cái 1 

19.  Máy tiện DEC Cái 1 

20.  Máy cắt dây CNC - K1C Cái 1 

21.  Máy hàn TIG AC/DC Cái 1 

22.  
Máy phóng điện CNC - AQ750L( Số máy 

0081) 
Cái 1 

23.  Máy phóng điện AQ750L( Số máy 0060) Cái 1 

24.  
Máy trung tâm gia công YBM950V3, Serial 

No: 06-VP1507 
Cái 1 

25.  
Máy trung tâm gia công YBM8120V, SN: 06-

VP1557 
Cái 1 

26.  
Máy gia công trung tâm Alpha T21 IFB 

Fanuc, Model:AL200, S/N:07370604-10.08 
Cái 1 

27.  
Máy gia công trung tâm Alpha T21 IFB 

Fanuc,Model: AL200, S/N:07370604-10.08 
Cái 1 
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Stt Tên máy ĐTV Số lượng 

28.  Máy cưa kim loại Daito Seiki S5570 Cái 1 

29.  Máy mài kim loại okamoto PSG84 DX Cái 1 

30.  
Máy gia công kim loại trung tâm OKK,Model 

VP600, JOB No: MA34298 
Cái 1 

31.  
Máy gia công kim loại trung tâm 

Makino,Model GF6, No:462 
Cái 2 

32.  Máy hàn Laser AL200 Cái 1 

33.  
Máy gia công kim loại bằng tia lửa điện, 

CHMER CM1265C+75N,MFR No: 

M10080853 

Cái 1 

34.  
Máy dập khuôn kim loại CDP-200 @ Die 

Spotting Press Machine 
Cái 1 

35.  
Máy đảo khuôn FT-1414 @ Mold turnover 

machine 
Cái 1 

36.  
Máy mài khí siêu âm hoạt động bằng điện PS-

2030 
Cái 1 

37.  Máy phay, Model: MH2V, công suất 7KVA Cái 1 

38.  
Máy mài, Model: PFG500DX, công suất 3.5 

KVA 
Cái 2 

39.  
Máy gia công trung tâm YBM 950V, SN:03-

vp982 
Cái 1 

40.  Máy gia công trung tâm apha-T21IFL Cái 1 

41.  Máy phay NC AVNC-74, A63-1867 Cái 1 

42.  Máy phay VHR - SD Cái 1 

43.  Máy cắt dây AQ750 Cái 1 

44.  
Máy đo 3 chiều, Model:CRYSTA PLUS 

M776 
Cái 1 

45.  
Máy gia công kim loại trung tâm YCM-

DCV2012B,MFG No: 10127 
Cái 1 

46.  
Máy gia công trung tâm OKK-VP600 

S/No:MAJ1106 
Cái 1 

47.  
Máy gia công kim loại trung tâm Vertex-75X 

II,S/No:138 
Cái 1 

48.  
Máy gia công kim loại trung tâm YBM-640V 

Ver III, S/No:14-VP2397 
Cái 1 

49.  
Máy phay gia công KL: Vertical Milling 

machine model: PBM-S500A 
Cái 1 

(Nguồn: Công ty TNHH TOHO Việt Nam) 

1.4.3 Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a.Nhu cầu sử dụng điện: 

Nguồn cung cấp điện của cơ sở từ Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long 

cấp cho nhà máy. 
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Bảng 1-4: Bảng thống kê nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

Tháng Lượng tiêu thụ điện kWh/tháng 

6/2024 217647 

7/2024 187.946 

8/2024 179.368 

Trung bình (kw/ tháng) 194.987 

(Nguồn: Hóa đơn điện tháng 6,7,8 năm 2024) 

b.Nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn cung cấp nước của cơ sở từ do Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng 

Long cấp cho nhà máy. 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được thống kê theo bảng sau: 

Bảng 1-5: Thống kê nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 9 tháng năm 2024 

Tháng Lượng nước sử dụng m³/tháng 

1/2024 427 

2/2024 775 

3/2024 362 

4/2024 431 

5/2024 404 

6/2024 476 

7/2024 324 

8/2024 248 

9/2024 180 

Trung bình m³/tháng 302,25 

Trung bình m³/ngày 10,075 

(Nguồn: Hóa đơn sử dụng nước 9 tháng năm 2024) 

Nước cấp cho hoạt động của dự án bao gồm: Nước cấp cho sản xuất; Nước cấp 

cho hoạt động sinh hoạt của CCBNV nhà máy và nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa 

đường. Cụ thể như sau: 

- Nước cấp cho sản xuất: Nước sạch được cấp cho công đoạn cắt dây tại máy cắt 

CNC. Lượng nước cần cung cấp khoảng 0,5 m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường: Diện tích cây xanh và sân đường 

giao thông theo quy hoạch của cơ sở lần lượt là 3.927,7 m2 và 4.333,3 m2, định mức 

nước tưới cây là 3l/m2, định mức nước rửa đường là 0,4 l/m2 (theo QCVN 01:2021/BXD 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng). Tổng lượng nước cần cung cấp 

cho hoạt động tưới cây, rửa đường là 13,5 m3/lần. Định kỳ chủ cơ sở tiến hành tưới cây, 

rửa đường với tần suất 1 tuần/lần (6 ngày làm việc), vậy trung bình, lượng nước cần 

cung cấp cho hoạt động này là 2,3 m3/ngày đêm. 
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- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV nhà máy: tổng lượng nước cần 

cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV nhà máy là 7,2 m3/ngày đêm. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án như sau: 

Bảng 1-6: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

STT Nhu cầu sử dụng 
Lượng nước 

cần cung cấp 
Đơn vị 

1 Nước cấp cho sản xuất 0,5 m3/ngày đêm 

2 
Nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa 

đường 
2,3 m3/ngày đêm 

3 
Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 

CBCNV nhà máy 
7,2 m3/ngày đêm 

Tổng 10 m3/ngày đêm 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

Công ty TNHH TOHO Việt Nam hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

mã số dự án 12043000135 chứng nhận lần đầu ngày 01/10/2009 chứng nhận thay đổi 

lần thứ 6 ngày 04/08/2022 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên mã số doanh nghiệp: 010144920 cấp lần đầu ngày 

01/10/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/05/2022 

Tổng diện tích lô đất: 13.535 m2 đã cấp Giấy CNQSDĐ số BB 916263 ngày 

09/12/2012. Vị trí khu đất được xác định như sau: 

- Phía Bắc cơ sở tiếp giáp TL23B,. 

- Phía Nam cơ sở tiếp giáp đường số 3 của KCN 

- Phía Tây cơ sở tiếp giáp Công ty SatoViệt Nam 

- Phía Đông cơ sở tiếp giáp đường số 1 của KCN 

Bảng 1.1. Các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia. 

Stt  

Tọađộ theo VN 2000 múi chiếu 1050, 

múi chiếu 30 

X Y 

1  2336878 580556 

2  2336859 580491 

3  2336674 580551 

4  2336702 580629 
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Hình  1-2: Hình ảnh vị trí khu đất của cơ sở 

- Cơ sở cách khu dân cư gần nhất khoảng hơn 200m về hướng Tây Nan của dự án. 

Trong quá trình hoạt động: 

+  Nước thải của cơ sở đã được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN 

Thăng Long và tiếp tục về HTXL nước thải tập trung của KCN Thăng Long xử lý đạt 

Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

+ Khí thải phát sinh tại cơ sở là do công nghệ sản xuất áp dụng tại cơ sở là công 

nghệ hàn với môi trường và chủ cơ sở cũng đã lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải xử lý 

đặt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

 Tác động đến môi trường của cơ sở đến khu dân cư là không đáng kể 

Trong đó các hạng mục công trình chính như sau: 

Bảng 1-7: Các hạng mục công trình chính và phụ trợ của cơ sở 

Stt Các hạng mục cơ sở Diện tích (m2) 

I Hạng mục công trình chính 

1.1 
Khu vực vực văn phòng; Xưởng sản xuất; 

bếp và cănteen; trạm biến áp 
4.444 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1.2 Khu vực để xe 460 

1.3 Phòng bơm và bể nước PCCC 130 

1.4 Nhà bảo vệ 88 

1.5 Bể xử lý nước thải 40 

1.6 Bãi đỗ xe tránh xe PCCC 112 

1.7 Diện tích cây xanh 3.927,7 
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1.8  Diện tích sân đường bê tông, 4.333,3 

Tổng cộng  13.535 

Công ty TNHH TOHO Việt nam hoạt động từ năm 2004 với tổng số lượng cán bộ 

nhân viên cụ thể năm 2024 là 116 người và khi hoạt động hết công suất là 500 công 

nhân. Phương án sản xuất hiện trạng cụ thể như sau: 

Bảng 1- 4. Bảng phương án sản xuất của cơ sở 

Stt Số lượng Đơn vị tính 

Số lượng  

Quy mô hiện trạng 
Quy mô cở hoạt động 

100% công suất 

1 Số ca làm việc Ca 4 ca 4 ca 

2 Số giờ làm việc Giờ 8 8 

3 Số ngày làm việc Ngày/tháng 24 24 

4 
Số nhân viên làm 

việc/1 ca 
Người 

3-60 người 

 (tuỳ ca làm việc) 

30-200 người  

(tuỳ ca làm việc) 
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Những lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của cơ sở qua các năm cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Bảng thống kê những lần thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư qua các năm  

ST

T 

SỐ 

LẦN 

MÃ SỐ 

DỰ ÁN 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT 
QUY MÔ CÔNG SUẤT GHI CHÚ 

1 
Lần 

đầu 

0120430001

56 

01/10/20

08 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Nobou Konno 

Thiết kế chế tạo khuôn: 2.000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp 

- 

2 1 
0120430001

56 

27/04/20

10 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Yoshikazu Asakura 

Thiết kế chế tạo khuôn: 2.000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp 

Công suất không thay 

đổi 

3 2 
0120430001

56 

20/01/20

12 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Yoshikazu Asakura 

- Thiết kế chế tạo khuôn: 2000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp. 

- Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản 

phẩm/năm 

- Thực hiện tất cả các công đoạn 

sản xuất nhựa từ khuôn như: ép 

nhựa, in ấn, sơn, lắp ráp các sản 

phẩm nhựa. 

Bổ sung thêm sản 

phẩm chế tạo nhựa 

công suất: 10.000.000 

sản phẩm/ năm. 

và thực hiện tất cả các 

công đoạn sản xuất 

nhựa từ khuôn như: 

ép nhựa, in ấn, sơn, 

lắp ráp các sản phẩm 

nhựa. 
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4 3 
0120430001

56 

29/08/20

14 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Yoshikazu Asakura 

- Thiết kế chế tạo khuôn: 2000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp. 

- Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản 

phẩm/năm 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, 

thực hiện quyền nhập khẩu và 

quyền phân phối bán buôn 

(không lập cơ sở bán buôn) và 

quyền phân phối bán lẻ (không 

lập cơ sở bán lẻ) hàng hoá (trừ 

những mặt hàng thuộc diện tạm 

dừng xuất khẩu, tạm dừng nhập 

khẩu và các hàng hoá thuộc diện 

cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 

theo quy định của pháp luật hiện 

hành và thuộc diện dạn chế theo 

cam kết quốc tế trong các điều 

ước mà VN là thành viên) đối với 

các hàng hoá mã HS: 

39269099,40169390,72249000,7

3069090,73181900,73182100,73

182400,73182900,73209090,732

69099,74122010,74122090,7415

3900,74199990,84198919,08480

3090,84803090, 

84807190,84807990,84879000,8

5059000,85059000,85365039 

theo giấy phép kinh doanh và quy 

định của pháp luật 

-Quy mô công suất 

không thay đổi cụ thể: 

+Thiết kế chế tạo 

khuôn: 2000 

khuôn/năm, thiết kế 

sản phẩm nhựa, sản 

xuất các sản phẩm 

kim loại và đồ gá lắp. 

+Thiết kế chế tạo: 

10.000.000 sản 

phẩm/năm 

- Bổ sung thêm: Thực 

hiện quyền xuất khẩu, 

thực hiện quyền nhập 

khẩu và quyền phân 

phối bán buôn (không 

lập cơ sở bán buôn) và 

quyền phân phối bán 

lẻ (không lập cơ sở 

bán lẻ) hàng hoá (trừ 

những mặt hàng thuộc 

diện tạm dừng xuất 

khẩu, tạm dừng nhập 

khẩu và các hàng hoá 

thuộc diện cấm xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu 

theo quy định của 

pháp luật hiện hành và 

thuộc diện dạn chế 

theo cam kết quốc tế 

trong các điều ước mà 

VN là thành viên) đối 

với các hàng hoá mã 

HS: 

39269099,40169390,7
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ST

T 

SỐ 

LẦN 

MÃ SỐ 

DỰ ÁN 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT 
QUY MÔ CÔNG SUẤT GHI CHÚ 

2249000,73069090,73

181900,73182100,731

82400,73182900,7320

9090,73269099,74122

010,74122090,741539

00,74199990,8419891

9,084803090,8480309

0, 

84807190,84807990,8

4879000,85059000,85

059000,85365039 

theo giấy phép kinh 

doanh và quy định của 

pháp luật 
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ST

T 

SỐ 

LẦN 

MÃ SỐ 

DỰ ÁN 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT 
QUY MÔ CÔNG SUẤT GHI CHÚ 

5 5 
0120430001

56 

14/05/20

15 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Oka Yoshikazu 

-Thiết kế chế tạo khuôn: 2000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp. 

-Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản 

phẩm/năm 

-Thực hiện quyền xuất khẩu, thực 

hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối bán buôn (không lập 

cơ sở bán buôn) và quyền phân 

phối bán lẻ (không lập cơ sở bán 

lẻ) hàng hoá (trừ những mặt hàng 

thuộc diện tạm dừng xuất khẩu, 

tạm dừng nhập khẩu và các hàng 

hoá thuộc diện cấm xuất khẩu, 

cấm nhập khẩu theo quy định của 

pháp luật hiện hành và thuộc diện 

dạn chế theo cam kết quốc tế 

trong các điều ước mà VN là 

thành viên) đối với các hàng hoá 

mã HS: 

39269099,40169390,72249000,7

3069090,73181900,73182100,73

182400,73182900,73209090,732

69099,74122010,74122090,7415

3900,74199990,84198919,08480

3090,84803090, 

84807190,84807990,84879000,8

5059000,85059000,85365039 

theo giấy phép kinh doanh và quy 

định của pháp luật 

Không thay đổi quy 

mô  

công suất 
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ST

T 

SỐ 

LẦN 

MÃ SỐ 

DỰ ÁN 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT 
QUY MÔ CÔNG SUẤT GHI CHÚ 

6 6 
0120430001

56 

04/08/20

22 

BQL các KCN và 

chế xuất Hà Nội 
Maniwa Hideya 

Thiết kế chế tạo khuôn: 2000 

khuôn/năm, thiết kế sản phẩm 

nhựa, sản xuất các sản phẩm kim 

loại và đồ gá lắp. 

-Thiết kế chế tạo: 10.000.000 sản 

phẩm/năm 

-Thực hiện quyền xuất khẩu, thực 

hiện quyền nhập khẩu và quyền 

phân phối bán buôn (không lập 

cơ sở bán buôn) và quyền phân 

phối bán lẻ (không lập cơ sở bán 

lẻ) hàng hoá (trừ những mặt hàng 

thuộc diện tạm dừng xuất khẩu, 

tạm dừng nhập khẩu và các hàng 

hoá thuộc diện cấm xuất khẩu, 

cấm nhập khẩu theo quy định của 

pháp luật hiện hành và thuộc diện 

dạn chế theo cam kết quốc tế 

trong các điều ước mà VN là 

thành viên) đối với các hàng hoá 

mã HS: 

39269099,40169390,72249000,7

3069090,73181900,73182100,73

182400,73182900,73209090,732

69099,74122010,74122090,7415

3900,74199990,84198919,08480

3090,84803090, 

84807190,84807990,84879000,8

5059000,85059000,85365039 

theo giấy phép kinh doanh và quy 

định của pháp luật 

Không thay đổi quy 

môi công suất , thay 

đổi người đại diện 

theo pháp luật 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

2.1.1 Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: 

a.Quyết định 4506/QĐTTg ngày 13/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành phê duyệt 

“Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Chiến lược BVMT đã được ra mục tiêu đến năm 

2030 như sau: “…Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải 

quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi 

trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các 

mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu 

phát triển bền vững 2030 của đất nước,...”. Dự án Công ty TNHH TOHO Việt Nam đã 

bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT), các công trình bảo vệ môi trường 

(BVMT) nên sẽ phù hợp với mục tiêu của Chiến lược.  

- Sự phù hợp về nhiệm vụ của Chiến lược: Trong Chiến lược đã đưa ra các nhiệm 

vụ BVMT trong phát triển như sau: “…Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình công 

nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản 

xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công 

nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường”… Dự án Dự án Công ty TNHH TOHO 

Việt Nam có đầy đủ các công trình bảo vệ, xử lý môi trường (XLNT) nên phù hợp với 

biện pháp BVMT của Chiến lược. 

b. Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt Phê duyệt Quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã đề ra 

mục tiêu tổng quát “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi 

trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng 

cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, 

phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc 

gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi 

trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với 

môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ Công ty TNHH TOHO Việt Nam 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOHO Việt Nam  27 

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên Tp Hà Nội xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường số 67/TNMT NĐ-QLMTKTTV ngày 19/07/2004, sử dụng công nhệ sản xuất hiện 

đại, thân thiện với môi trường; Vị trí công ty nằm trong KCN Thăng Long, được tập trung tại 

một khu vực dễ dàng kiểm soát nguồn thải, tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường do 

vậy hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

2.1.1 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch KCN Thăng Long: 

- Khu công nghiệp Thăng Long thuộc các xã Kim Chung, xã Hải Bối, xã Võng 

La, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết số 253 BXD/KTQH ngày 02/6/1997 của Bộ trưởng Bộ xây dựng với quy mô 

diện tích 295ha, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 6827/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Thăng Long, tỷ lệ 1/2000. 

- Hiện nay, sau gần 30 năm xây dựng và đi vào vận hành, Khu công nghiệp Thăng 

Long đã được cho thuê lấp đầy đạt tỷ lệ 100% với 91 dự án đầu tư trong nước và vốn 

nước ngoài. Lĩnh vực đầu tư thu hút của Khu công nghiệp Thăng Long là: Công nghiệp 

cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp chính xác, công nghiệp nhẹ 

và công nghiệp công nghệ cao. 

=>Như vậy, lĩnh vực hoạt động của Công ty chuyên về sản xuất các sản phẩm 

nhựa, sản phẩm kim loại và đồ gá lắp là hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực đầu tư thu hút 

của KCN, đồng thời cơ sở hạ tầng của KCN đã có trạm XLNT tập trung 11.000 m3/ngày 

đêm để áp ứng xử lý nước thải của Công ty đạt yêu cầu của các Quy chuẩn trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 

2.2 Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại Công ty trung bình 

hiện tại khoản 11 m3/ngày đêm được thu gom, xử lý bằng trạm xử lý nước thải sản xuất 

công suất 20 m3/ngày đêm trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thì của KCN để 

đưa về trạm XLNT tập trung của Khu công nghiệp Thăng Long để tiếp tục xử lý đạt quy 

chuẩn thải ra môi trường. 

 Hiện tại, Khu công nghiệp Thăng Long đã  xây dựng trạm XLNT tập trung với 

công suất xử lý tối đa lên đến 11.000m3/ngày đêm, hiện đang tiếp nhận khoảng 800 - 

900 m3/ngày đêm (đã bao gồm lượng nước thải của Công ty - số liệu cập nhật năm 2023) 

nên hoàn toàn đủ khả năng xử lý nước thải của Công ty. 

Công ty đã xây dựng các kho chứa chất thải thông thường và chất thải nguy hại. 

Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để định kỳ đến vận chuyến 

và đem đi xử lý theo quy định. Nhờ đó, trong quá trình hoạt động, việc phát sinh chất 

thải của Công ty sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 Do vậy, hoạt động của Công ty phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường.  
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CHƯƠNG 3. KẾT  QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1 Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải 

3.1.1  Biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ khu vực nhà máy được thu gom như 

sau: 

Hình  3-1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên mái các nhà xưởng được thu gom bằng các seno thu 

gom nước mưa, sau đó, nước mưa được dẫn trong đường ống PVC D90 xuống các hố 

thu gom ga thu gom nước mưa. 

Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng các hố ga thu gom nước mưa có song 

chắn rác,kích thước (0,75x1,18x1)m. 

Toàn bộ nước mưa được thu gom và lắng sơ bộ tại các hố ga kích thước 

(0,67x0,67x1)m. Các hố ga thu gom nước mưa, hố ga lắng sơ bộ được kết nối với nhau 

bằng hệ thống cống bằng BTCT D400 và rãnh thu gom có song chắn rác D300, đường 

ống thu gom nước được thiết kế có độ dốc 0,5%.  

Tổng hợp các hạng mục công trình hệ thống thu gom nước mưa của dự án như sau: 

Bảng 3-1: Bảng thống kê hạng mục công trình thu gom nước mưa của dự án 

STT Hạng mục công trình Đơn vị Số lượng 

1.  Hố ga (kích thước 670x670x1000) Hố ga 12 

2.  Rãnh thu gom có song chắn rác (D300) m 7 

3.  Cống BTCT D400 hở m 360 
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Hình 3-2: Hệ thống cống, hố ga thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

Nước mưa chảy tràn trên khu vực nhà máy sẽ được dẫn về Hệ thống thu gom nước 

mưa của KCN nhờ hệ thống 02 cống BTCT D400 (01 cống dài 17,8 m và 01 cống dài 

24,5 m) và 02 hố ga đấu nối. Tọa độ 02 vị trí thoát nước mưa của cơ sở (Hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) như sau: 

+ Điểm 01: X(m): 2336735; Y(m): 580618 

+ Điểm 02: X(m): 2336867; Y(m): 580564 

3.1.2  Biện pháp thu gom, thoát nước thải 

Nhà máy xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thu gom 

nước mưa. 

3.1.2.1 Tổng lượng nước thải phát sinh từ nhà máy  

Nước thải phát sinh từ nhà máy bao gồm:  

+ Nước thải sản xuất: tại dự án phát sinh nước thải sản xuất là dầu thải từ các 

công đoạn làm mát, mài, CNC,… và nước làm mát từ các máy cnc. Phần dầu thải và 

nước làm mát thải này sẽ được tính tại mục 3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất 

thải nguy hại 

+ Nước thải sinh hoạt: theo tính toán tại Chương 1, nhu cầu sử dụng nước của dự 

án trung bình là 10 m3/ngày đêm, trong đó có 7.2 m3/ngày đêm nước được sử dụng cho 

hoạt động sinh hoạt của CBCNV nhà máy (tại dự án có phát sinh hoạt động nấu ăn). 

Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước sử dụng, vậy tổng lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là 7,2 m3/ngày đêm.  
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Tổng hợp lượng nước thải phát sinh như sau: 

Bảng 3-2: Tổng lượng nước thải phát sinh của nhà máy 

STT Mục đích sử dụng 
Nước cấp  Lượng nước thải 

phát sinh 
Đơn vị 

1 Nước thải sinh hoạt  7,2 7,2 m3/ngày đêm 

Tổng 7,2 7,2 m3/ngày đêm 

3.1.2.2 Biện pháp thu gom nước thải sản xuất của nhà máy  

Nước thải sản xuất của dự án là chủ yếu là dầu mài, dầu làm mát, dầu làm sạch 

bề mặt thải định kỳ để đảm bảo chất lượng dung dịch đáp ứng yêu cầu của hoạt động 

sản xuất. Vì vậy, ở mỗi máy CNC đều có ống xả dung dịch dầu sau sản xuất. Hỗn hợp 

dung dịch đầu thải được thu lại trong các khay inox đặt tại đầu ra ống xả dung dịch dầu 

thải của máy CNC. Sau đó, công nhân nhà máy được phân công sẽ đem dung dịch dầu 

thải ra kho chất thải nguy hại để thu gom. Định kỳ 1 tháng/lần đơn vị thu gom, xử lý sẽ 

đến thu gom nước thải sau sản xuất. Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý là Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh theo hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 22.12.2023/MTCNX-TOHO ngày 22/12/2023. 

3.1.2.3 Biện pháp thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy bao gồm: nước rửa tay chân, nước thải từ các 

nhà vệ sinh và nước thải từ nhà bếp. Nước thải phát sinh được thu gom như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-3: Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình thu gom nước thải của cơ sở: 

Nước rửa tay chân Nước thải nhà vệ sinh Nước thải nhà bếp 

Bể gom 

HTXLNT cs 20m3/ngày.dêm 

Đầu nối hệ thống thu gom nước 

thải của KCN 
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- Nước thải từ nhà bếp sẽ được thu gom qua song chắn rác vào bể tách dầu mỡ 

có thể tích 9,1m3 (kích thước: 1250x800x910mm). 

- Hệ thống thu gom nước thải của nhà máy gồm 19 hố ga thu gom nước thải 

(kích thước: 1000x800x800 mm), khoảng cách giữa các hố ga thu gom là 10-15 m. 

Các hố ga được nối với nhau bằng hệ thống đường ống ngầm HDPE DN110, dài 250 

m, thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án về Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm.  

- Hệ thống thu gom nước thải của nhà máy được thể hiện chi tiết tại bản vẽ thu 

gom nước thải được đính kèm trong phụ lục của báo cáo. 

- Vị trí thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt của dự án sau hệ thống xử lý được 

đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của KCN Thăng Long qua 01 điểm đấu nối, tọa độ 

điểm đấu nối theo hệ VN 2000 như sau:  

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 2335929; Y (m) = 580942. 

3.1.2.4 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm 

 

Hình  3-4: Hệ thống xử lý nước thải được xây ngầm của dự án 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn và bể tách mỡ được dẫn 

về tiếp tục sử lý tại Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm của 

dự án. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy là hệ bể gồm: Bể gom, Bể khử 

Nito, Bể Nitrat hóa, Bể lắng, Bể xả thải, bể chứa bùn. Quy trình xử lý nước thải như 

sau: 
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Hình  3-5: Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt chứa các chất ô nhiễm, vi khuẩn với thành phẩn chủ yếu là 

các chất hữu cơ, dinh dưỡng, theo đường ống dẫn về bể tách mỡ để làm giảm nồng độ 

chất hưu cơ, chất dinh dưỡng trước khi được dẫn về HTXL nước thải của nhà máy để 

xử lý. 

- Bể gom: 

Sau khi nước thải được tách bớt mỡ sẽ chảy về điểm thấp nhất theo dòng chảy tự 

nhiên (hố thu gom). Hố thu gom có hệ thống song chắn rác giúp loại bỏ các tạp chất có 

kích thước lớn trước khi nước thải được đưa vào hệ thống xử lý. Hệ thống song chắn 

rác được thiết kế để nhân viên bảo trì có thể loại bỏ các tạp chất một cách dễ dàng. 

Song chắn rác có mục đích là loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn ra khỏi nước 

thải, hạn chế tắc nghẽn dòng thải, tăng tuổi thọ làm việc và hiệu quả hiệu quả làm việc 

và kéo dài tuổi thọ của hệ thống xử lý nước thải 

- Bể khử Nito (Bể thiếu khí): 

Nito là một thành phần quan trọng trong thành phần các chất hữu cơ, việc đầu 

tiên để xử lý nước thải là tách được Nito ra khỏi nước thải. 

Tại Bể thiếu khí sảy ra quy trình xử lý Nito một cách đơn giản nhưng lại rất hiệu 
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quả. Nhờ quá trình trao đổi chất của Vi sinh vật kỵ khí và thiếu khí, Nito dưới dạng ion 

được đưa về dạng phân tử N2 và bay lên khỏi dòng nước thải. Dòng nước trong bể kỵ 

khí được khuấy trộn đáp ứng được các điều kiện tồn tại và phát triển của vi sinh vật. 

Nhờ quá trình trình tuần hoàn nước trong bể kỵ khí mà khả năng tiếp xúc giữa Ví sinh 

vật và chất dinh dưỡng được tăng lên, tù đó giúp gia tăng khả năng xử lý chất hữu cơ 

trong bể.  

Tại bể kỵ khí, quá trình phản nitrat hóa không chỉ loại bỏ Nito ra khỏi nước mà 

còn giúp tích lũy oxy dự trữ , quá trình oxy hóa cần lượng lớn oxi cho quá trình oxy hóa 

các chất hữu có không chưa Nito. 

Ngăn bể này sử dụng giá thể vi sinh hình cầu cố định và được thiết kế sục khí thô 

gián đoạn để hòa trộn và duy trì DO ( Oxy hòa tan)< 1mg/L đáp ứng được điều kiện tồn 

tại và phát triển của hệ vi sinh thiếu khí. 

Hệ thống xử lý nước thải này được chủ đầu tư tính toán, lược bớt bể điều hòa, 

thay vào đó mà sử dụng phần thể tích thừa phía trên của bể thiếu khí để điều hòa lưu 

lượng cho toàn bộ hệ thống. 

- Bể Nitrat hóa (bể hiếu khí): 

Tại bể Nitrat hóa xảy ra quá trình oxi hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ dễ phân 

hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật được cấp khí cưỡng bức. 

Các vi sinh vật hiếu khí dính bám trên hạt mang (giá thể), tạo thành lớp đệm vi sinh 

chuyển động xáo trộn trong nước thải làm tăng khả năng tiếp xúc của vinh sinh vật và 

chất hữu cơ. Các vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ làm nguồn dinh dưỡng cho quá trình 

trao đổi chất, việc gia tăng tiếp xúc giúp cho hiệu quả xử lý của quá trình này cao hơn 

nhiều lần so với phương pháp sử dụng bùn hoạt tính truyền thống. 

Quá trình phân hủy hiếu khí chất hữu cơ trong bể Nitrat hóa gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Oxy hóa chất hữu cơ 

CxHyOz  + O2 → CO2 + H2O + ∆H 

Giai đoạn 2: Tổng hợp xây dựng tế bào 

CxHyOz + O2 → tế bào VSV + CO2 + H2O + C5H7NO2 – ∆H 

Giai đoạn 3: Oxy hóa chất liệu tế bào 

C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH2 ± ∆H’ 

Kết quả của quá trình là tạo ra các chất đơn giản như CO2 và H2O. Quá trình xử 

lý không gây mùi khó chịu. Nước sau khi được xử lý qua bể MBBR có hàm lượng BOD 

không vượt quá 20mg/l. 

- Bể lắng: 

Tại bể lắng, cặn lắng nặng sẽ lắng và chìm xuống đáy bể, sau đó được đưa sang 

ngăn chứa bùn bằng thiết bị bơm khí nâng. Nước còn lại đi qua lớp lọc nổi (giá thể lọc) 

để lọc lại nốt những phần bùn chưa kịp lắng. Nước sau khi được lọc sạch sẽ chảy sang 
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bể lọc hạt mang 

- Bể xả thải:  

Tại đây nước thải sẽ được khử trùng bằng viên nén Clo trong thời gian 15-30 

phút, lượng Clo còn lại trong nước khoảng 0,3 mg/l. Nước sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn 

TLIP-Tiêu chuẩn được phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng 

Long  

Thông số kỹ thuật của HTXLNT SH như sau: 

Bảng 3-3: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên Thông số kỹ thuật Vật liệu 
Số 

lượng 

Bể xử lý chính 

1 Bể gom V hữu dụng = 30 m3    FRP 01 Bể 

2 Bể khử Nito V hữu dụng = 7 m3    FRP 01 Bể 

3 Bể Nitrat hóa V hữu dụng = 11m3  FRP 01 Bể 

4 Bể lắng V hữu dụng = 1,7 m3  FRP 01 Bể 

5 
Bể khử trùng, xả 

thải 
V hữu dung = 1,7 m3  FRP 01 Bể 

Các thiết bị xử lý và hóa chất xử dụng 

1  
Bơm khuấy trộn 

chìm 

Q = 0,3 m3/ phút 

H = 2,0 mH20 

P = 0,75kw 

Nguồn điện: 3 pha 

Thép 01 hệ 

2  Bơm hồi lưu bùn 

P=0,25 Kw 

Nguồn điện 220V/50Hz 

Công suất: 1.7 m3/h x 6mH 

x 0.25kW 

Ruột đồng 01 hệ 

3  
Bơm nước thải 

bể gom 

Loại  : bơm chìm 

Công suất: 0.84 m3/h x 

6mH x 0.4kW 

PVC 01 hệ 

4  Bơm nước đầu ra 

Loại  : bơm chìm 

Công suất: 1.8 m3/h x 6mH 

x 0.25kW 

Cu/PVC 

02 máy 

5  Máy thổi khí 

Công suất : 0.61 

Nm3/min x 4000mmAq x 

0.75kW 

Cu/PVC 

02 cái 

6  
Tủ điện điều 

khiển 

P: 3 Kw 

Tần số: 50 Hz 

Nguồn điện: 3 pha 

Cu/PVC 01 tủ 

* Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1) Khởi động hệ thống tủ điện 
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- Ở chế độ bằng tay. 

- Ở chế độ bằng tay người vận hành chỉ cần chuyển công tắc của thiết bị trên mặt 

tủ điện từ “Auto” về chế độ “Man”. Muốn tắt thì chuyển lại công tắc từ chế độ “Man” 

về chế độ “Auto”. 

- Ở chế độ tự động. 

Muốn hệ thống chạy ở chế độ tự động người vận hành chuyển công tắc của thiết 

bị trên mặt tủ điện từ chế độ “Man” về chế độ “Auto”. Khi chuyển về chế độ tự động 

thì thiết bị sẽ hoạt động theo cơ chế đã được cài đặt trước. 

2) Các bước khi khởi động hệ thống ban đầu 

- Tủ điện của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được vận hành theo hai chế độ 

tự động (Auto) và bằng tay (Man). Ở chế độ bằng tay (Man) thì hệ thống sẽ được chạy 

theo sự điều khiển của người vận hành. Ở chế độ tự động (Auto) thì hệ thống sẽ chạy 

theo sự điều khiển của phao mức, thời gian cài đặt sẵn. 

- Hệ thống tủ điện đã được trang bị những thiết bị bảo vệ cần thiết như: bảo vệ 

mất pha, quá tải, ngắn mạch,… và cũng có báo hiệu lỗi “Tripped” thuận tiện cho người 

vận hành hệ thống kiểm soát và vận hành. 

+ Bước 1: Kiểm tra các thiết bị trước khi vận hành:  

++ Mở nắp các bể xử lý (nơi chứa các thiết bị: bơm chìm, máy khuấy chìm........).  

++ Kiểm tra các loại hóa chất cần cung cấp vào hệ thống xử lý.  

+ Bước 2: Sau khi toàn tất các công tác ở bước 1.  

++ Kiểm tra tất cả các công tắc thiết bị điện (đảm bảo đang ở chế độ Off). 

++ Bật Aptomat tổng của tủ điện. 

+ Bước 3: Kiểm tra nút “Dừng khẩn” xem đóng hay mở, nếu đóng thì phải xoay 

theo chiều kim đồng hồ để mở nút dừng khẩn cấp 

+ Bước 4: Bật Aptomat của các thiết bị trong tủ điện. 

+ Bước 5: Bật nút chuyển mạch từ chế độ tắt (Auto) sang chế độ bằng tay (Man) 

từng bơm để kiểm tra hoạt động của thiết bị. 

++ Nếu thiết bị hoạt động bình thường thì chuyển qua bước 6 

++ Nếu thiết bị có vấn đề thì kiểm tra tủ điện, kiểm tra thiết bị. 

Bước 6: Tắt hết chế độ bằng tay (Man) và chuyển bơm sang chế độ chạy tự động 

(Auto). 

 Lưu ý:  

- Trước khi bật bơm định lượng cần phải kiểm tra bồn hóa chất còn nước hay 

không (kiểm tra thường xuyên, mỗi ngày 2 lần vào sáng và chiều). Nếu kiểm tra hết 

hoặc gần cạn thì tiến hành pha bổ sung hóa chất. 

- Hệ thống sẽ hoạt động tự động theo chế độ đã được cài đặt sẵn. Chế độ bằng 

tay chỉ sử dụng khi có sự cố hoặc chạy hệ thống theo sự điều khiển của người vận hành 
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(hạn chế đến mức tối đa chế độ bằng tay nhằm đảm bảo độ bền và ổn định của hệ thống). 

Chú ý: Người vận hành không được tự động thay đổi chế độ vận hành do Công 

ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường ETM đã cài đặt sẵn. 

 Một vài chú ý khi vận hành: 

- Tránh để bể vi sinh không hiệu quả, công suất bơm điều hòa nước thải cần phải 

ổn định. 

- Trong trường hợp vận hành chế độ bằng tay, bắt buộc phải có người trực, không 

để hệ thống chạy bơm khi không có nước 

- Hệ thống xử lý sinh học để thổi khí, bơm tuần hoàn, bơm bùn bể lắng hoạt động 

tự động 24/24h, không được tắt nếu không sẽ chết vi sinh. 

- Kiểm tra bùn lắng trong bể hiếu khí và xả khi cần thiết (lấy mẫu, để lắng 30 

phút lượng bùn lắng). Lấy mẫu kiểm tra hàng tháng để tính toán được chu kỳ xả bùn từ 

bể lắng về bể chứa bùn. Khi lượng bùn vượt quá 50% thì phải xả bùn về bể TK06. 

- Khi lượng bùn vi sinh lớn hơn 50% tiến hành xả bùn dư về bể chứa bùn. 

- Bể chứa bùn khi gần đầy sẽ bơm thuê xe hút bùn hút đi xử lý. 

3.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu và máy 

móc, cũng như hoạt động di chuyển của CBCNV trong dự án, Chủ dự án đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Lựa chọn các phương tiện vận chuyển đã qua kiểm định. Các ô tô chuyên chở 

nguyên vật liệu phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung, đảm bảo an toàn 

nền đường và tốc độ lưu thông phương tiện. 

- Toàn bộ đường giao thông, sân bãi đều được bê tông hóa để giảm thiểu đất cái 

bị cuốn bay tạo bụi khi các xe di chuyển. 

- Bố trí các xe chở nước phun ẩm vào những ngày thời tiết khô hanh, nắng nóng 

để giảm bụi khi các phương tiện giao thông di chuyển. 

- Phân công công nhân quét đường, thu gom rác thải, lá cây trong phạm vi nhà 

máy tối thiểu 1 lần/ ngày. 

- Lên kế hoạch vận chuyển nguyên, vật liệu hợp lí. 

3.2.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Bụi kim loại phát sinh từ quá trình sản xuất: 

Các quá trình gia công đều thực hiện bởi các thiết bị tự động hiện đại và có phun 

dung dịch dầu (dầu mài, dầu cắt,…) nên không làm phát sinh bụi vào môi trường. 

- Hơi hữu cơ từ dung dịch mài, dung dịch làm mát: 

Hơi dung môi hữu cơ, VOC phát sinh từ hoạt động sản xuất, từ hoạt động sản 
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xuất. Như đã trình bày, dự án sử dụng các  máy gia công CNC chất lượng cao, quá trình 

gia công được thực hiện trong buồn gia công kín, nên lượng hơi dung môi hữu cơ phát 

sinh là nhỏ. Ngoài ra, dự án còn sử dụng các hóa chất, dung môi có chất lượng cao, từ 

đó hơi dung môi hữu cơ, VOC được hạn chế tối đa.  

Trong hoạt động sản xuất, chủ đầu tư còn trang bị khẩu trang, găng tay kính bảo 

hộ cho người lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhà xương cũng được 

xây dựng cao, thoáng, lưu thông gió tốt giúp giảm bớt hơi dung môi hữu cơ và VOC tác 

động đến sức khẻo của người lao động 

- Mùi hôi từ khu vực lưu giữ rác thải: 

Thời tiết nắng nóng dẫn đến việc chất thải sẽ bị phân hủy một cách nhanh chóng, 

để hạn chế mùi phát ra từ rác thải ảnh hưởng đến môi trường cũng như CBCVN trong 

nhà máy thì chủ đầu tư đã xây dựng khu lưu trữ rác thải cách xa khu văn phòng và nhà 

máy sản xuất. Chủ dự án cũng hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải tần suất tối thiểu 1 

lần/ ngày, tránh lưu trữu rác thải trong thời gian dài.  

3.2.3 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

- Khí thải phát sinh từ quá trình hàn: 

Lượng khí thải phát sinh từ quá trình là không đáng kể do công nghệ hàn là hàn 

điện thân thiện với môi trường, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho các công nhân vận 

hành thiết bị và để đảm bảo môi trường chung cho dự án thì chủ cơ sở đã lắp đặt hệ 

thống thu hồi bụi khói hàn như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3-6: Sơ đồ công nghệ thiết bị thu gom, xử lý khói hàn 

 

Khói từ công đoạn hàn  

Ống dẫn khói hàn  

Thiết bị lọc  

Quạt hút  

Thoát khí trong nhà xưởng 
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Thuyết minh hệ thống:  

Khói hàn phát sinh từ công đoạn hàn sẽ được thu lại vào ống dẫn khói hàn, sau 

đó phần không khí kèm khói hàn sẽ được dẫn vào máy xử lý. Trong máy xử lý có hệ 

thống lọc bao gồm màng lọc sợi bông và túi lọc hạt cacbon. Sau khi đi qua màng lọc sợi 

bông và túi lọc hạt cacbon, khí hàn sẽ được giữ lại, phần khí sạch sau xử lý sẽ được 

thoát ra nhờ lực của quạt hút. 

Màng lọc sợi bông và túi lọc cacbon sẽ được thay thế định kỳ sau 6 tháng để đảm 

bảo khả năng xử lý của hệ thống. Phần màng lọc sợi bông và túi lọc sẽ được thu gom 

như chất thải thông thường không nguy hại. Sau đó, công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức nang để thu gom, xử lý đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.  

 

Hình  3-7: Khu vực hàn kèm hệ thống xử lý khói hàn của nhà máy 

Thông số của hệ thống xử lý khói hàn của nhà máy như sau: 

Bảng 3-4: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khói hàn của nhà máy 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Ống dẫn khói  01 ống  D200, chiều dài đường ống 2,5m 

2 Thiết bị lọc  01 thiết bị  Kích thước: 400x400x900mm 

Vật liệu thép 
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Màng lọc sợi bông  

Túi lọc hạt cacbon 

3 Quạt hút  01 quạt  - Loại: quạt hút ly tâm  

- Công suất: 0,130kW 

- Lưu lượng: 900 m3/h 

- Áp suất: 380Pa 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

 

3.3 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1 Khối lượng chất thải thông thường phát sinh 

- Chất thải sinh hoạt:  

Chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy, giấy vụn, thực phẩm, thùng carton, giấy 

in thừa,…. Do có nhiều thành phần dễ phân hủy nên nếu không được thu gom, xử lý sẽ 

sinh ra mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe và mỹ quan của cơ sở, tác động xấu 

đến chất lượng môi trường đất và nước mặt. 

Khối lượng phát sinh: trung bình 7,75 tấn/tháng, tương đương 0,3 tấn/ngày. Tổng 

khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh là 93 tấn/năm. 

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 

Chất thải công nghiệp không nguy hại của cơ sở bao gồm: Bavia thải, phế phẩm, 

Giấy vụn, bìa carton, vỏ bao bì đựng nguyên liệu (không kể bao bì đựng hóa chất), sản 

phẩm, bùn mài thải, màng lọc sợi bông, túi loc cacbon,...  

Khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh trung bình 70 

kg/ngày. Tương đương 21.900 kg/năm, 21,9 tấn/năm. 

Ngoài ra, lượng bùn thải phát sinh từ HTXLNT SH của dự án là 1,2 tấn/năm. Vậy 

tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường không nguy hại phát sinh của cơ sở là 

23,1 tấn/năm. 

3.3.2  Công trình, biện pháp thu gom chất thải thông thường  

Toàn bộ chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy gồm 

bao bì, phế liệu trong quá trình cắt được tập kết tại khu vực lưu trữ phế thải tạm thời 

trong xưởng sản xuất có diện tích khoảng 20 m2 , được quây lưới sắt, sàn bê tông, được 

đặt trong khu vực có mái che.Định kì 02 tuần/lần sẽ có đơn vị xử lý rác đến thu gom và 

mang đi xử lý. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV nhà máy. 

Chủ đầu tư đã bố trí các thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tại 

khu vực lưu giữ, đảm bảo không phát tán mùi, không ảnh hưởng đến cảnh quan của nhà 

máy.  
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CTR sinh hoạt sau thu gom sẽ được lưu trữ tạm thời trong 2 xe thu gom, vận 

chuyển rác đẩy tay với dung tích mỗi xe là 500l. Sau đó đơn vị thu gom rác sẽ đến để 

thu gom, định kì 2 ngày/lần. 

Đối với bùn thải phát sinh tại HTXLNTSH, nhà máy sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng, định kỳ nạo vét bùn, thu gom bùn thải phát sinh. 

Chủ cơ sở đã hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần môi trường 

đô thị Đông Anh thu gom toàn bộ chất thải công nghiệp thông thường của dự án, bao 

gồm cả chất thải công nghiệp không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt. 

3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1 Khối lượng phát sinh 

Thành phần và khối lượng Chất thải nguy hại hiện nay của dự án (theo biên bản 

bàn giao của Công ty TNHH Toho Việt Nam và Công ty TNHH Môi trường công nghiệp 

xanh) và dự báo lượng CTNH khi dự án đi vào hoạt động tối đa công suất như sau: 

Bảng 3-5: Chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Dạng 

tồn tại 
Mã CTNH 

Đơn 

vị 

Số lượng 

(TB/năm) 

1 
Dầu tổng hợp thải từ quá 

trình gia công tạo hình 
Lỏng 07 03 05 Kg 4.803 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 Kg 900 

3 

Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình hoặc vật liệu bị 

mài ra lẫn dầu, nhũ tương 

hay dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

Rắn 07 03 11 Kg 8.000 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có 

lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

Rắn 18 01 02 Kg 300 

5 

Vật thể dùng để mài đã qua 

sử dụng có các thành phần 

nguy hại (ví dụ đá mài, giấy 

ráp...) 

Rắn 07 03 10 Kg 300 
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STT Tên chất thải 
Dạng 

tồn tại 
Mã CTNH 

Đơn 

vị 

Số lượng 

(TB/năm) 

6 

Các vật liệu mài dạng hạt 

thải có các thành phần nguy 

hại (cát, bột mài…) 

Rắn 07 03 08 Kg 800 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 16 01 06 Kg 5 

Tổng Kg 15.108 

 
 

3.4.2 Công trình, biện pháp xử lý: 

Chấp hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “quản lý chất thải nguy hại”, công ty đã thực hiện 

biện pháp quản lý chất thải nguy hại như sau: 

- Toàn bộ chất thải nguy hại được lưu trữ tại kho chứa có diện tích khoảng 9 m2. 

Kho chứa có phân chia khu vực để chất thải nguy hại, có rãnh và hố thu gom để phòng 

trường hợp chất thải nguy hại dạng lỏng bị rò rỉ ra ngoài. Biển báo chất thải nguy hại có 

kích thước tối thiểu 30x30 cm. 

- Thiết bị chứa chất thải nguy hại: dầu thải được đựng trong thùng kín có nắp 

đậy. Dung tích mỗi thùng là 200l, phoi có dính dầu thải được đựng trong thùng phi kín 

có nắp đậy. 

- Công ty đã thực hiện các lưu ý sau về thiết bị lưu trữ: 

+ Sử dụng thiết bị lưu trữ có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, 

biến dạng, rác vỡ bởi trọng lượng chất thải. 

+ Các biển dấu hiệu cảnh báo đạt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về 

chất thải nguy hại – các biển cảnh báo, phòng ngừa có kích thước ít nhất 30 cm 

mỗi chiều. 

- Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Môi 

trường công nghiệp xanh để thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động 

của dự án theo hợp đồng thu gom số: 22.12.2023/MTCNX-TOHO ngày 22 tháng 12 

năm 2023. 
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Hình  3-8: Kho lưu trữ chất thải nguy hại của nhà máy 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung mà công ty trong quá trình 

sản xuất của dự án như sau: 

- Lắp đặt máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động khi 

hoạt động, xây dựng bệ máy cho mỗi loại máy, cân bằng máy khi lắp đặt, lắp các bộ tắt 

chấn động lực dùng các kết cấu đàn hồi để giảm rung. 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị, đảm bảo máy luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt. 

- Bố trí thời gian nhập liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm 

có nhiều công nhân hoạt động. 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian lao động phải 

tiếp xúc với nguồn ồn cao. 

- Đối với công nhân lao động tại khu vực có độ ồn cao được trang bị các thiết bị 

giảm âm chống tiếng ồn. 

- Nhà máy sử dụng những máy móc hiện đại ít gây tiếng ồn. 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, thoáng, đảm bảo độ khuếch tán của tiếng ồn.  

3.6 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Công ty đã được Công an Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1060/TD-PCCC ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
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Các nội dung được cấp giấy chứng nhận bao gồm: Mặt bằng tổng thể và khoảng cách 

án toàn PCCC; ngăn cháy, chống cháy lan; bậc chịu lửa; lối và các điều kiện thoát nạn; 

giao thông phục vụ chữa cháy; hệ thống điện cho PCCC; hệ thống chống sét; hệ thống 

đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; thông gió, chống tụ khói; hệ thống cấp khí 

gas cho bếp ăn; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà; hệ thống báo cháy 

tự động, bình chữa cháy xách tay cho công trình. Cụ thể như sau: 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho đội phòng cháy cơ sở để kịp thời xử lý các 

tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Vệ sinh công nghiệp đối với nhà kho, nhà xưởng. 

- Bố trí, sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ theo quy định. 

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động đối với toàn bộ 

diện tích nhà xưởng, nhà kho theo quy định. 

- Thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc đối với nhà, công trình kiến trúc và các trang 

thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư và tài sản khác. 

- Nước cấp cho cứu hoả được lấy trực tiếp từ các họng cứu hoả cạnh nhà xưởng 

đặt tại những vị trí thích hợp thuận tiện trong công trình. 

- Hệ thống PCCC của công trình được thiết kế và được sự chấp nhận riêng của cơ 

quan quản lý. 

- Bố trí lắp đặt các thiết bị như bình chữa cháy bằng dạng bột hoặc khí phù hợp 

với các nguồn phát sinh gây cháy tại khu vực lắp đặt. 

- Hệ thống hoạt động thường trực 24/24 để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp 

bất ngờ xảy ra cháy. 

Phương án tuyên truyền và tập huấn ứng phó sự cố cháy nổ cho nhân viên: 

- Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC – chữa cháy và 

thoát nạn ( có sự hướng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng trong Dự án. 

- Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện trong toàn bộ khu vực sản xuất đúng kỹ 

thuật tránh sử dụng điện quá tải làm ảnh hưởng đến hệ thống điện toàn nhà máy. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Thiết kế hệ thống chống sét theo đúng quy định của nhà nước. 

- Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây. 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn chống 

sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt. 

- Phải chấp hành các quy định về an toàn điện. 

- Chủ dự án trang bị từ bình cứu hỏa và đặt vào các vị trí theo đúng tiêu chuẩn để 
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bảo đảm chữa cháy tại chỗ kịp thời. 

Hệ thống chữa cháy cục bộ bằng các bình xách tay:  

Nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời dập tắt các đám cháy khi vừa phát sinh, trong 

khu nhà xưởng được bố trí lắp đặt các bình khí xách tay. Bình chữa cháy cầm tay được 

bố trí tại các vị trí xung yếu đặt trong các tủ chữa cháy dùng để dập tắt đám cháy tức 

thời khi mới bắt đầu cháy.Vị trí lắp đặt nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử 

dụng khi có cháy. Các loại bình sử dụng gồm: 

- Bình chữa cháy bột đa chức năng MFZL4 để chữa các đám cháy có nguồn gốc 

là xenlulo, cháy điện, cháy kim loại và các loại đám cháy khác, trừ chữa cháy các thiết 

bị kỹ thuật không thể vệ sinh được sau khi chữa cháy. 

- Bình chữa cháy CO2 được bố trí để chữa cháy các thiết bị kỹ thuật, thiết bị điện tử... 

- Xe đẩy chữa cháy bột loại 35kg MFZ 35 được bố trí ở gara với mục đích chữa 

cháy các đám cháy xăng dầu đã phát triển tương đối lớn. 

Biện pháp ứng phó sự cố: 

- Khi phát hiện sự cố xảy ra, người phát hiện phải bấm còi báo động đồng thời hô 

hào mọi người xung quanh để cùng dập lửa; dùng bình xịt hoặc hệ thống bơm nước để 

dập tắt đám cháy; 

- Người gần khu vực cầu dao điện nhanh chóng đến ngắt nguồn điện và cho ngừng 

hoạt động sản xuất; 

- Di tản mọi người ra khỏi khu vực cháy; 

- Thông báo cho đơn vị cảnh sát chữa cháy, đơn vị y tế gần nhất; 

- Nếu có người mắc kẹt phải tổ chức thực hiện giải cứu và đưa người mắc kẹt ra 

ngoài; 

- Người bị kẹt trong khu vực đám cháy phải dùng quần áo bịt kín và thực hiện các 

thao tác đã huấn luyện để di tản ra khỏi khu vực đám cháy; 

- Khi người mắc kẹt được đưa ra khỏi đám cháy mà bị ngất, bộ phận y tế cấp cứu 

bên ngoài hoặc ai đó thực hiện thao tác sơ cứu hà hơi thổi ngạt như đã được tập huấn, 

và đưa người bị thương đi bệnh viện. 

3.6.2 Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Công ty đã tham khảo và đưa ra một số sự cố có thể gặp phải trong quá trình 

vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy và đưa ra phương án phòng 

ngừa, ứng phó khi có sự cố như sau: 

Bảng 3-6: Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố HTXL nước thải 

STT Hiện tượng Nguyên nhân 
Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ Công ty TNHH TOHO Việt Nam 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH TOHO Việt Nam  45 

1 

Không bơm 

được nước, 

động cơ không 

chạy 

- Không khí đi vào ống hút 

qua những khớp nối. 

- Không khí bị giữ trong 

bơm. 

- Vị trí đầu vào quá cao; 

- Dung dịch có độ nhớt quá 

cao; 

- Đầu vào bị tắc hoặc van bị 

hỏng; 

- Bộ lọc đầu vào bị tắc; 

- Các van bị tắc do các chất 

bên ngoài được đầu hút hút 

vào. 

- Kiểm tra lại các khớp nối 

- Tăng vận tốc bơm lên giá trị 

lớn nhất hoặc tháo van xả và 

đổ đầy dung dịch; 

- Hạ thấp đầu vào; 

- Lắp đạt ống hút có kích 

thước lớn, tăng áp suốt thủy 

tĩnh ở đầu hút; 

- Kiểm tra lại; 

- Vệ sinh bộ lọc; 

- Tháo van và vệ sinh chúng 

cẩn thận 

2 

Tốc độ dòng 

chảy không ổn 

định 

- Áp suất thủy tĩnh đầu vào 

vượt quá áp suất đầu ra; 

- Van giảm áp mở nhưng bị 

tắc do các chất bẩn bên 

ngoài hoặc áp suất đặt quá 

thấp so với đầu vào; 

- Các van mở nhưng bị tắc 

- Tăng áp suất đầu ra bằng 1 

van giảm áp 

- Kiểm tra lại 

3 
Nứt, vỡ đường 

ống 

- Do sự cố sửa chữa 

- Do sử dụng thời gian dài 

- Thường xuyên kiểm tra hệ 

thống dẫn nước; 

- Nhanh chóng sửa chữa hệ 

thống dẫn nước thải khi phát 

hiện có sự cố. 

4 
Nhiệt độ thân 

bơm quá cao 

- Lỗi mạch; 

- Nhiệt độ cao do bơm làm 

việc ở áp suất cao hơn áp 

suất cho phép; 

- Mặt bích bị căng; 

- Đường ống bị tắc hoặc van 

bị đóng; 

- Van giảm áp đặt ở áp suất 

cao hơn mức cho phép; 

- Mức dầu trong hộp số thấp; 

- Mức dầu trong hộp số quá 

cao. 

- Kiểm tra; 

- Giảm áp suất đầu ra hoặc lắp 

đặt một đường ống lớn hơn 

trong trường hợp đường ống 

quá hẹp; 

- Nới lỏng các ống được nối 

với đầu bơm và kiểm tra lại; 

- Bổ sung thêm dầu; 

- Tháo bớt dầu. 
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5 Mất điện 

- Hệ thống cấp điện bị trục 

trặc 

- Cắt điện 

Dùng máy phát điện dự phòng 

Khi xảy ra sự cố, không xả nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường mà sẽ chứa 

tạm thời vào bể điều hòa, bể thiếu khí để tiến hành bảo trì, tìm hiểu nguyên nhân của sự 

cố và tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố đó. Trong thời gian này, chủ dự án sẽ cố gắng 

xử lý sực cố nhanh nhất có thế. 

Nếu thời gian xảy ra sự cố quá lâu và vượt quá khả năng dự trữ của hệ thống lưu 

chứa nước thải trước xử lý Chủ dự án sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất lại đến khi sửa 

xong mới tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị xử 

lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh hiện tượng úng ngập khi xảy ra sự cố và 

thuê đơn vị thu gom bùn thải của trạm xử lý theo đúng tiêu chuẩn và quy định. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn 

đến đầu ra của hệ thống xử lý không đạt. Nhà máy đã kết hợp với các đơn vị có chuyên 

môn, chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các 

hậu quả do sự cố xảy ra. 

3.6.3 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố Hệ thống thu gom, xử lý nước thải KCN 

Thăng Long  

Khi Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN gặp sự cố, Chủ dự án đưa ra 

phương án giải quyết xử lý như sau: 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ được lưu giữ tại các bể xử lý nước thải của Dự án. 

- Trong trường hợp quá thời gian mà các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

của Cơ sở có thể lưu chứa được và hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng 

Long chưa xử lý xong sự cố để tiếp nhận nước thải thì hai bên sẽ tiến hành bàn thảo 

phương án thuê đơn vị chức năng vào bơm hút, vận chuyển nước thải sinh hoạt sau xử 

lý của Cơ sở đi xử lý. 

3.7 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường
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Bảng 3-7: Nội dung thay đổi so với Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

STT Nội dung thay đổi Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường  Thực tế tại nhà máy Ghi chú  

1  Nước thải   Quy trình xử lý  Nước thải sinh hoạt →Bể tự hoại 3 ngăn/ 

Bể tách mỡ → Hệ thống thu gom nước 

thải KCN Thăng Long. 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự 

hoại 3 ngăn và nước thải nhà 

bếp sau bể tách mỡ → Giỏ tách 

rác → Bể gom → Bể khử Nito 

→ Bể Nitrat hóa → Bể lắng  → 

Bể xả thải  →  HTTG nước thải 

KCN Thăng Long. 

Tiêu chuẩn ban hành 

đã hết hiệu lực, đồng 

thời KCN đã ban hành 

tiêu chuẩn nước thải 

đầu vào của Hệ thống 

xử lý nước thải của 

KCN Thăng Long vì 

vậy chủ cơ sở đã đầu tư 

hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt phát 

sinh, đảm bảo nước 

thải đầu ra đạt Tiêu 

chuẩn nước thải của 

KCN Thăng Long 

Tiêu chuẩn nước 

thải đầu ra 

Nước thải đầu ra đạt Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 5945-1995 (Cột C) – Nước 

thải công nghiệp – tiêu chuẩn thải áp 

dụng đối với nguồn tiếp nhận là các nơi 

được quy định, mới được thải vào hệ 

thống xử nước thải tập trung của toàn bộ 

khu công nghiệp 

Nước thải đầu ra đảm bảo đạt 

Tiêu chuẩn TLIP : Tiêu chuẩn 

được phép đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của 

KCN Thăng Long. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải phát sinh tại cơ sở được đấu nối vào Trạm Xử lý nước thải tập trung 

KCN Thăng Long để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường. Do đó cơ sở 

không đề xuất cấp phép đối với hạng mục nước thải. Tại dự án có phát sinh nước thải 

cần quản lý như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại nhà máy, hoạt động của nhà bếp. 

Nguồn 02: Nước thải sản xuất của dự án, được thu gom tại khu vực sản xuất và 

bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý như chất thải nguy hại. 

- Lưu lượng xả thải 

Nước thải sinh hoạt được xử lý tại HTXL nước thải sinh hoạt của nhà máy với 

công suất xử lý tối đa là 20 m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải: 

Bảng 4-1: Thông số và giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải của dự án 

Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn TLIP 

1.  Nhiệt độ 0C 40 

2.  Độ màu Pt-C 100 

3.  pH - 6-9 

4.  BOD5 mg/l 240 

5.  COD mg/l 350 

6.  SS mg/l 200 

7.  As mg/l 0,0405 

8.  Hg mg/l 0,00405 

9.  Pb mg/l 0,081 

10.  Cd mg/l 0,0405 

11.  Cr6+ mg/l 0,0405 

12.  Cr3+ mg/l 0,162 

13.  Cu mg/l 1,62 

14.  Zn mg/l 2,43 

15.  Ni mg/l 0,162 

16.  Mn mg/l 0,405 

17.  Fe mg/l 0,81 

18.  CN- mg/l 0,0567 

19.  Tổng phenol mg/l 0,081 

20.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

21.  Sunfua mg/l 0,18 
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Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn TLIP 

22.  F- mg/l 4,05 

23.  Amonia mg/l 10,42 

24.  Tổng N mg/l 40 

25.  Tổng P mg/l 5 

26.  Cl- mg/l 405 

27.  Chlorine mg/l 0,81 

28.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/l 0,0405 

29.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật  

photpho hữu cơ 
mg/l 0,243 

30.  PCBs mg/l 0,00243 

31.  Coliform MPN/100ml 109 

32.  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 

33.  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1 

 

Ghi chú: 

- Tiêu chuẩn TLIP : Tiêu chuẩn được phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Thăng Long 

- Vị trí xả thải: hố ga đấu nối nước thải sinh hoạt sau HTXL của nhà máy với 

hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long. Tọa độ vị trí xả thải (Theo tọa độ 

VN2000, Kinh tuyến trục 105°, múi chiếu 3°): X (m) = 2335929; Y (m) = 580942.  

- Chế độ xả thải: cưỡng bức  

4.2 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (Không) 

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung 

4.3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 1: Khu vực các máy gia công như máy mài, máy cắt, máy CNC,... 

- Nguồn số 2: Hoạt động của các phương tiện giao thông. 

4.3.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Theo tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 105°, múi chiếu 3°): 

- Nguồn số 1: X(m): 2335836; Y(m): 580924; 

- Nguồn số 2: X(m): 2335861; Y(m): 580950. 

4.3.3 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung tại nhà máy 

 - Tiếng ồn 

Tiếng ồn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Cụ thể: 
 

Bảng 4-2: Giới hạn tiếng ồn cho phép 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày, giới hạn 

tối đa cho phép Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 
Khu vực  

thông thường 

 - Độ rung 

Độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cụ thể như sau: 

Bảng 4-3: Giới hạn độ rung cho phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày, giới hạn 

tối đa cho phép Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dB) Từ 21-6 giờ (dB) 

1 70 60 
Khu vực 

 thông thường 

4.4 Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

4.3.4 Quản lý chất thải  

 a) Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 15,108 

kg/năm. 

Bảng 4-4: Chất thải nguy hại phát sinh  

STT Tên chất thải 
Dạng 

tồn tại 
Mã CTNH 

Đơn 

vị 

Số lượng 

(TB/năm) 

1 
Dầu tổng hợp thải từ quá 

trình gia công tạo hình 
Lỏng 07 03 05 Kg 4.803 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 Kg 900 

3 

Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình hoặc vật liệu bị 

mài ra lẫn dầu, nhũ tương 

hay dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

Rắn 07 03 11 Kg 8.000 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có 

Rắn 18 01 02 Kg 300 
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lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

5 

Vật thể dùng để mài đã qua 

sử dụng có các thành phần 

nguy hại (ví dụ đá mài, giấy 

ráp...) 

Rắn 07 03 10 Kg 300 

6 

Các vật liệu mài dạng hạt 

thải có các thành phần nguy 

hại (cát, bột mài…) 

Rắn 07 03 08 Kg 800 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 16 01 06 Kg 5 

Tổng Kg 15.108 

 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng: 93 tấn/năm. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

23.100 kg/năm. 

 b) Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

nguy hại 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Thiết bị lưu chứa: 2 xe đẩy, kết cấu nhựa, dung tích 500l. 

+ Đơn vị thu gom: Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh. 

+ Tần suất thu gom: 2 ngày/lần. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp không nguy hại: 

+ Diện tích kho: 20m2. 

+ Kết cấu: quây lưới sắt, sàn bê tông, được đặt trong khu vực có mái che. 

+ Đơn vị thu gom: Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh. 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ HTXLNT: hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom và mang đi xử lý 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Thiết bị lưu giữ: 10 Thùng phi sắt có nắp đậy, dung tích chứa 200l 

+ Kho chứa chất thải nguy hại: 01 kho. 

+ Diện tích kho: 9m2. 

+ Kết cấu: Nhà mái tôn, sàn bê tông, nhà cấp 4, xung quanh tường bao, tường 

ngăn xung quanh. Xung quanh kho chứa có bố trí rãnh thu chất thải phòng ngừa tràn đổ 

sấu khích thước 30x30cm. 
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+ Phân chia các khu vực để chất thải nguy hại: mỗi loại chất thải nguy hại sẽ 

được đặt tại 1 khu vực nhất định. 

+ Nhãn cảnh báo: Phía ngoài kho chất thải nguy hai và chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát được treo bảng tên kho, nhãn cánh báo cháy, độc, phóng xạ, lây nhiễm, độc 

sinh thái, chất ăn mòn. Ngoài ra việc dán nhãn còn thực hiện đối với các thùng chứa 

CTNH theo quy định. 

+ Đơn vị thu gom, xử lý chất thải nguy hại: Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị 

có chức năng là Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh để thu gom, xử lý chất 

thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án theo hợp đồng thu gom số: 

22.12.2023/MTCNX-TOHO ngày 22 tháng 12 năm 2023. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023. 2024 

Kết quả quan trắc định kỳ nước thải trong 2 năm liền kề của cơ sở (năm 2023,2024) 

(đính kèm phần phụ lục hồ sơ). 

5.1.1 Kết quả phân tích nước thải năm 2023
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Bảng 5-1: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2023 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

QCTĐ

HN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12   

1.  Nhiệt độ 0C 28,4 28,4 27,6 27,4 27,9 27,5 27,7 27,4 27,7 27,4 27,6 24,3 ≤ 40 ≤ 40 

2.  Độ màu Pt-C <10 25,3 38,6 12,1 14,5 26,7 33,4 58 15,7 23,9 15,4 16 ≤ 50 ≤ 100 

3.  pH - 6,36 6 6,65 5,6 4,05 6,58 6,62 6,57 6,38 7,02 6,20 5,21 6-9 6-9 

4.  BOD5 mg/l 28,8 23,3 16,1 14,1 14,8 14,6 13,9 10,2 30,2 7,1 9,1 20,3 ≤ 30 ≤ 240 

5.  COD mg/l 91,7 83,1 56,3 48,8 50,4 46,5 41,5 31 99,7 24,4 30,3 72,6 ≤ 75 ≤ 350 

6.  SS mg/l 26 24,2 29,6 47,6 97,2 58 88,4 116 85 17,6 16 29,4 ≤ 50 ≤ 200 

7.  As mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH <0,03 <0,03 <0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

8.  Hg mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,005 ≤ 0,00405 

9.  Pb mg/l KPH <0,003 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH <0,003 0,011 ≤ 0,1 ≤ 0,081 

10.  Cd mg/l KPH <0,003 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0033 ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

11.  Cr6+ mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

12.  Cr3+ mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 

13.  Cu mg/l <0,15 0,432 <0,15 0,225 0,186 <0,15 KPH KPH KPH KPH <0,15 0,389 ≤ 2 ≤ 1,62 

14.  Zn mg/l KPH 0,481 0,192 0,522 0,553 KPH KPH KPH KPH KPH 0,433 2,48 ≤ 3 ≤ 2,43 

15.  Ni mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 

16.  Mn mg/l KPH 0,207 KPH KPH <0,15 KPH KPH KPH KPH KPH <0,15 0,561 ≤ 0,5 ≤ 0,405 

17.  Fe mg/l KPH <0,15 KPH <0,15 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,465 ≤ 1 ≤ 0,81 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

QCTĐ

HN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12   

18.  CN- mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,07 ≤ 0,0567 

19.  
Tổng 

phenol 
mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,1 ≤ 0,081 

20.  

Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 2,8 3,4 3 3,5 3,1 3,2 3,6 3,2 <1 <1 <1 <1 ≤ 5 ≤ 4,5 

21.  Sunfua mg/l KPH KPH 1,12 1,02 1,25 1,44 1,47 1,6 1,74 1,5 1,57 <0,15 ≤ 0,2 ≤ 0,18 

22.  F- mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 2,66 1,19 ≤ 5 ≤ 4,05 

23.  Amonia mg/l 0,8 3,67 9,03 4,5 2,59 8,01 3,06 2,27 <0,3 0,77 <0,3 <0,3 ≤ 5 ≤ 10,42 

24.  Tổng N mg/l 35 58,7 54,2 52,5 59,1 46,9 42,3 39 16,2 26,5 29,8 46,7 ≤ 20 ≤ 40 

25.  Tổng P mg/l 0,469 0,178 2,99 2,29 2,52 2,15 1,82 0,451 1,55 0,939 0,505 3,15 ≤ 4 ≤ 5 

26.  Cl- mg/l 77,4 66,5 65,2 61,3 60,4 54,2 65,1 48,5 57,1 64,1 54,1 71,3 ≤ 500 ≤ 405 

27.  Chlorine mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 1 ≤ 0,81 

28.  

Tổng 

hóa chất 

bảo vệ 

thực vật 

clo hữu 

cơ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

29.  

Tổng 

hóa chất 

bảo vệ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,3 ≤ 0,243 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

QCTĐ

HN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12   

thực vật  

photpho 

hữu cơ 

30.  PCBs mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,03 ≤ 0,00243 

31.  
Colifor

m 

MP

N/1

00m

l 

KPH 
142,3x

103 

112,2

x103 

40,6x

104 

204,2

x103 

201,2

x103 

230x

103 

204,6

x103 

284,1

x103 

499,6

x103 

223,5x

103 

245,2x

101 ≤ 3000 ≤ 109 

32.  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ α 

Bq/

L 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,1 ≤ 0,1 

33.  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ β 

Bq/

L 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 1 ≤ 1 

Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

- Vị trí: Nước thải lấy tại hố ga chứa nước thải chảy vào công chung của Thăng Long 

- QCTĐHN 02:2014: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

- Tiêu chuẩn TLIP : Tiêu chuẩn được phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long 
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5.1.2 Kết quả phân tích nước thải năm 2024 

Bảng 5-2: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2024 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích QCTĐHN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

1.  Nhiệt độ 0C 27,2 27,3 27,2 27,4 27,3 27,3 27,2 27,4 ≤ 40 ≤ 40 

2.  Độ màu Pt-C 25,7 33,5 35,1 19,6 14,5 17,1 17,9 19,5 ≤ 50 ≤ 100 

3.  pH - 5,92 6,93 6,42 5 5,8 6,5 6,89 6,7 6-9 6-9 

4.  BOD5 mg/l 17,4 10,2 18,8 16,2 36 62,3 34,4 17,8 ≤ 30 ≤ 240 

5.  COD mg/l 55,1 33,1 62,5 51,0 102 189 112 56 ≤ 75 ≤ 350 

6.  SS mg/l 54,0 49,4 61,2 47,6 46,2 84,8 54,4 26 ≤ 50 ≤ 200 

7.  As mg/l KPH KPH KPH KPH KPH <0,03 <0,01 0,012 ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

8.  Hg mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,005 ≤ 0,00405 

9.  Pb mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,1 ≤ 0,081 

10.  Cd mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

11.  Cr6+ mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

12.  Cr3+ mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 
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Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích QCTĐHN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

13.  Cu mg/l <0,15 KPH KPH KPH KPH <0,15 KPH <0,1 ≤ 2 ≤ 1,62 

14.  Zn mg/l 0,257 <0,15 <0,15 0,213 <01,5 <0,15 KPH KPH ≤ 3 ≤ 2,43 

15.  Ni  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 

16.  Mn mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH <0,1 KPH ≤ 0,5 ≤ 0,405 

17.  Fe mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 1 ≤ 0,81 

18.  CN- mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,07 ≤ 0,0567 

19.  
Tổng 

phenol 
mg/l 

KPH KPH KPH KPH 
KPH 

KPH KPH KPH 
≤ 0,1 ≤ 0,081 

20.  

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 3,8 3,4 ≤ 5 ≤ 4,5 

21.  Sunfua mg/l 0,192 0,176 0,464 0,224 0,248 0,856 0,506 0,405 ≤ 0,2 ≤ 0,18 

22.  F- mg/l KPH 0,812 2,37 1,12 
KPH KPH 

KPH KPH ≤ 5 ≤ 4,05 

23.  Amonia mg/l <0,3 10,6 0,539 0,980 
KPH KPH 

3,8 2,21 ≤ 5 ≤ 10,42 

24.  Tổng N mg/l 36,2 36,2 37,5 38,4 29,2 20,4 21,5 15,1 ≤ 20 ≤ 40 

25.  Tổng P mg/l 1,5 3,13 2,82 3,34 3,12 2,04 2,99 2,87 ≤ 4 ≤ 5 
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Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích QCTĐHN 

02:2014 

cột A 

Tiêu 

chuẩn 

TLIP T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

26.  Cl- mg/l 63,6 57,6 57,5 55 62,5 40,6 49,8 62,6 ≤ 500 ≤ 405 

27.  Chlorine mg/l KPH 
KPH KPH 

KPH KPH 
KPH KPH KPH 

≤ 1 ≤ 0,81 

28.  

Tổng hóa 

chất bảo 

vệ thực 

vật clo 

hữu cơ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

29.  

Tổng hóa 

chất bảo 

vệ thực 

vật  

photpho 

hữu cơ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,3 ≤ 0,243 

30.  PCBs mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,03 ≤ 0,00243 

31.  Coliform MPN/100ml 
142,3 

x101 

100,2 

x102 101,4x102 143,9x102 214 

x102 

101,4 

x103 210x102 120x102 ≤ 3000 ≤ 109 

32.  

Tổng 

hoạt độ 

phóng xạ 

α 

Bq/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 0,1 ≤ 0,1 

33.  

Tổng 

hoạt độ 

phóng xạ 

β 

Bq/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH ≤ 1 ≤ 1 
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Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

- Vị trí: Nước thải lấy tại hố ga chứa nước thải chảy vào công chung của Thăng Long 

- QCTĐHN 02:2014: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

- Tiêu chuẩn TLIP: Tiêu chuẩn được phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long
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5.1.3 Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích nước thải năm 2023 và 2024 có chỉ số Sunfua từ tháng 3-11/ 2023 

và từ tháng 1, 3,4,5,6,7,8 năm 2024 vượt Tiêu chuẩn được phép đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Thăng Long. Qua đánh giá, điều tra, chủ cơ sở xác định nguyên nhân là do 

Bùn nổi bể lắng tràn và tích tụ ở bể Discharge. Lâu ngày bùn này không được hút và vệ sinh 

đều đặn dẫn tới bùn bị thối sinh ra H2S.  

Sau khi tham khảo ý kiến của đơn vị lắp đặt, cung cấp thiết bị, để khắc phục tình trạng 

trên Chủ cơ sở đã sử dụng các biện pháp sau: 

- Xịt nước đánh tan bùn nổi ở bể lắng 1-2 lần/ngày.  

- Vệ sinh bể Discharge: Xịt rửa bể Discharge, sau đó hút nước lẫn bùn (vệ sinh 3-4 lần/ 

tuần). 

- Điều chỉnh lượng Methanol để duy trì lượng vi sinh trong hệ thống xử lí. 

Sau khi tìm ra nguyên nhân và sử dụng các biện pháp khắc phục triệt để tình trạng trên, 

chủ cở sở đã tiến hành lấy lại mẫu, đánh giá chất lượng nước đầu ra và tính ổn định của hệ 

thống. Kết quả cho thấy, hệ thống đã hoạt động ổn định, đáp ứng Tiêu chuẩn được phép đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long.  Cụ thể kết quả như sau: 

Bảng 5-3: Kết quả đánh giá chất lượng nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thai                   

sau khi tiến hành khắc phục sự cố hệ thống  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCTĐHN 

02:2014 

cột A 

Tiêu chuẩn 

TLIP 

1.  Nhiệt độ 0C 27,1 ≤ 40 ≤ 40 

2.  Độ màu Pt-C 18,3 ≤ 50 ≤ 100 

3.  pH - 6,66 6-9 6-9 

4.  BOD5 mg/l 9,0 ≤ 30 ≤ 240 

5.  COD mg/l 26,7 ≤ 75 ≤ 350 

6.  SS mg/l 28,4 ≤ 50 ≤ 200 

7.  As mg/l KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

8.  Hg mg/l KPH ≤ 0,005 ≤ 0,00405 

9.  Pb mg/l KPH ≤ 0,1 ≤ 0,081 

10.  Cd mg/l KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

11.  Cr6+ mg/l KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

12.  Cr3+ mg/l KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 

13.  Cu mg/l KPH ≤ 2 ≤ 1,62 

14.  Zn mg/l KPH ≤ 3 ≤ 2,43 

15.  Ni mg/l KPH ≤ 0,2 ≤ 0,162 
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Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCTĐHN 

02:2014 

cột A 

Tiêu chuẩn 

TLIP 

16.  Mn mg/l KPH ≤ 0,5 ≤ 0,405 

17.  Fe mg/l KPH ≤ 1 ≤ 0,81 

18.  CN- mg/l KPH ≤ 0,07 ≤ 0,0567 

19.  Tổng phenol mg/l KPH ≤ 0,1 ≤ 0,081 

20.  
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l <3,0 ≤ 5 ≤ 4,5 

21.  Sunfua mg/l 0,105 ≤ 0,2 ≤ 0,18 

22.  F- mg/l KPH ≤ 5 ≤ 4,05 

23.  Amonia mg/l KPH ≤ 5 ≤ 10,42 

24.  Tổng N mg/l 10,3 ≤ 20 ≤ 40 

25.  Tổng P mg/l 1,28 ≤ 4 ≤ 5 

26.  Cl- mg/l 80,6 ≤ 500 ≤ 405 

27.  Chlorine mg/l KPH ≤ 1 ≤ 0,81 

28.  
Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật clo hữu 

cơ 

mg/l KPH ≤ 0,05 ≤ 0,0405 

29.  
Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật  photpho 

hữu cơ 

mg/l KPH ≤ 0,3 ≤ 0,243 

30.  PCBs mg/l KPH ≤ 0,03 ≤ 0,00243 

31.  Coliform MPN/100ml 17 x101 ≤ 3000 ≤ 109 

32.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/L KPH ≤ 0,1 ≤ 0,1 

33.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/L KPH ≤ 1 ≤ 1 
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ 

SỞ 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 6-1: Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Stt 

Hạng mục công 

trình vận hành 

thử nghiệm 

Thời gian vận hành 

thử nghiệm 
Công suất 

Bắt đầu Kết thúc Thiết kế 

Thời điểm kết 

thúc giai đoạn 

VHTN 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1.2 HTXL nước thải  
Tháng 

02/2025 

Tháng 

05/2025 

20m3/ 

ngày đêm 

 20m3/ 

ngày đêm 

Căn cứ khoản 5 điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Cơ sở của công ty thuộc đối tượng cở sở đầu 

tư tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất 

thải.  

 Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải cụ thể 

như sau: 

6.1.1.1 Thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi ra ngoài môi trường: 

Bảng 6-2: Kế hoạch chi tiết về thời gian lấy mẫu các mẫu các chất thải  

Stt Giai đoạn 
Thời gian 

lấy mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

1 
Giai đoạn vận hành ổn 

định của công trình xử lý  

 3 ngày liên 

tiếp  

 

 

– Thời gian lấy mẫu: 1 ngày/lần 

– Số lần lấy mẫu: 4 lần (mẫu 

đơn) 

– Số lượng mẫu: 4 mẫu  

– Loại mẫu nước thải: 01 mẫu  

nước thải sau xử lý đầu vào và 03 

mẫu nước đầu ra 

6.1.1.2 Vị trí đo đạc, thông số quan trắc của mẫu nước thải 

Bảng 6-3: Vị trí đo đạc, thông số quan trắc của các mẫu thải 

Stt Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

Nước thải lấy tại hố 

ga chứa nước thải 

chảy vào công 

 Nhiệt độ; Độ màu; pH; 

BOD5 ; COD; SS; As; Hg;Pb; 

Cd; Cr3+ ; Cr6+; Cu; Zn; Ni; 

Mn; Fe; CN- ; Tổng phenol; 

- Tiêu chuẩn được phép xả 

thải vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Thăng Long. 
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Stt Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

chung của Thăng 

Long  

Tổng dầu mỡ khoáng; 

Sunfua; F-; Amonia; Tổng N; 

Tổng P; Cl-; Chlorine; Tổng 

hóa chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ; Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật phot pho hữu cơ; 

PCBs; Coliform; Tổng hoạt 

độ phóng xạ α; Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 

6.1.2 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trác môi trường và phối hợp 

thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Để đánh gía hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 

trường của cơ sở, Công ty dự kiến phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 1 – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

6.2 Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

Căn cứ mục b khoản 2  Điều 97 nghị định 08/NĐ-CP cơ sở có tổng mức lưu lượng 

xả thải tối đa 20 m3/ ngày nhỏ hơn 500m3/ ngày nên không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

6.3 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Dự án không thực hiện việc quan trắc định kỳ do vậy không phát sinh kinh phí 

thực hiện quan trắc định kỳ hằng năm  
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CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ               

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 2 năm trở lại đây, cơ sở chưa có cơ quan nhà nước kiểm tra, thành tra về 

bảo vệ môi trường đối với cơ sở. 
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty cam kết: 

- Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam, 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở: 

+ Nước thải xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn được phép đấu nối và hệ thông 

thoát nước thải của KCN Thăng Long 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại: Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

+ Công ty cam kết thực hiện việc quan trắc, giám sát chất lượng nước thải, 

giám sát CTR, CTNH và báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động nếu có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng 

tôi sẽ báo cáo ngay các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý ngay nguồn ô nhiễm 

này. 

- Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình 

hoạt động của dự án nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. 
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hop dδng thue dゴt va str dung tien fch

%:¶ LIP― UA-013

Hop d6ng n)y duoclap ngay th`ng nttm 2002 gilra c`c beni

l  Ten   i cong ty Khu COng nghiep Thallg Long
Dia Chi  :  Khu COng nghiep Thing Long,

Huyen DOng Anh,Ha Noi,Viet Nam

dli dien b&Ong Fumikazu Gocho,T6ng Gi`m d6c Cong ty Khu COng nghiep lhing
Long,la cOng ty dusん tllanh lap thco Luat Dau tu Ntt ngoai tai viet Nam,gi″ ph6p

(Gi～ ph6p Dau tlru s6 1845/GP ngay 22 th`ng 2 nim 1997,1845/GPEIC2 ngけ 22
thing 7 nim 2002 do Bo Kd hoaCh Vを Dau tu cф (sau day dtrOc g9ilゝ “TLIP'')

Ten   :  congty TNHH TOHO Vietnam
Dia chi : B-1,Khu Cong nghiep¶ 1lng Long,huyen DOng Anh,Ha Noi,

Viet Nam

dai dien ba Ong �lasayuki Kitamura,Tδ ng Gi`m d6c Congty TNHH TOHO Viet Nam
(Sau day dtroc goi lゝ “Kh`ch hang''),1を cOng ty duoc thanh lap thCo Luat Dau ttr Ntr6o

ng。さi tai Viet Nam,Gi～ ph6p Dau tu s6 43/GRKCN― HN ng)y9th`ng 10 nim 2002
do nn Quinl′ C`C Khu COng nghiep va Chび xutt Ha Noi c,p(Sau day duoc g9i la

“HIZA'')

x6t rang,‐IP c6 nhlrllg gifけ ph6P Can thitt v″hoic quyδ n dδ xay dttg va ph`t tri`n khu

cOng nghiep c6 ten g9ila Khu COng nghiep Thing Long(sau day goi tit lゝ “KCN''),vさ dd
thu hit ddu ttr v)。 IくCN

x6t rang,Khich hλ ng rnu6n dau ttr va thi(允 lap hoat dong kinh dOanh cOng nghiep trong KCN

thco Gi″ ph6p Dauttrs6 43β P KON HN ngay 9 th`ng 10 nim 2002 do HIZA cф

X6t rttg,‐IP chゅ thuan cho n`ch hang ddu ttr vao KCN

Do vay,xcm x6t cic th6a thuan dtra day,‐ IP vさ Kh`ch hang dδ ng′ k′ Hop dδng nue d漬
va si d.ng Tien fch thco nhing diδ u khOan sau day

Diδu l   Quyδn str dlng

l l■LIP sO trao cho Khich hang nhtnlg quyδ n sau(sau day dlrOc goi titla``Quyδ n st dり ng'')

thco nhing diδ u khOan sau day:

1)Quyen duy nhゴ t sir dlng va gilr16 dゴ t nhlF dδ Cap 6 Diδ u 5(sau day g911、 ``Quyδn d“

v6LO d愛")d“ ngay 21 th`ng 2 nim 2047,hay dあ ngゝy htt htt Gitt ph6p Dau tu

cila TLIP(sau day g9i titlゝ ``Ngゝy htt han'') ThCO HOp dδng nay va thong qua c`c

thti t■ c can thiびt cila c`c co quan hiu quan chmh phil,Quyδ n sir dり ng 10 dat se dtroc

chuyёn chO Kh`ch hang vゝ Gia,chthg nhan Quyδ n si dΨng dtt sё  do co quan h山
quan chinh phll ban hanh cho Kh`ch hang



Quyδn Str dlng c`c tien tた h trong KCN cllng gi6ng nhtr nhing kh`ch hang khic trong

KCN nhud� gx`,he th“ g dien,he tll“ gCф nず

“

,he th“gX[1′ nu“ thお ,he
th6ng viδn thong va he th6ng nu6c thai danh �eng ChO c`c kh4ch hang trong KCN

(Sau dtty g9i tat la``Nhing tien th chung'')chO dё n Ng)y htt han(Sau day g9i titla

“Quyδn sir dlng tien fch'')

Quyδn Str dlng c`c dich vu kh`C ctia TLIP cho dё n Ng)y htt han(Sau day g9it`tlさ

“Quyδn str dung diCh Vu'')

Diδu 2   Doll gi`Quyδ n Str dung

2 1 Ddtienl■,dm gi`Quyδ n st dlng sё  dtrcc t�h tκn co s6 dien tth tlltrc td cia LO d飢

(Sau day g9i tit lさ “Gi`'')Tuy nhien,Gi`sё  nOng chibao gδ m gi`tl Quyen str dung
LO dtt macも n bao gδm gi`tl Quyδ n Sir dりng va gi`tl Quyen sir d.ng Dich �u

22 Dm gii sela 61 DOla M,′ m2(s`u mud mtt DOla My chin)hay t6ng gi`tllanh la
825 635 DOla M,(T`m trim hai mtro11■ m nghn s`u trim ba mud laln D0 1a My chan)

2 3 Nёut6ng dien tth tll"cia LO dtt kh`c vd dien tth cia LO dtt nhlrdδ  cap tlong Diё u

5,tn dien tth th"cta LO dtt sё  du"ltt lam cin ci va t6ng gi`Quyδ n si dlng sё

dlrcc diδ u chinh nhlF Sau dδ  phan`nh dien tfch thlrc ctia LO d籠 :

a trong pham Vi± 0,5%so v6 dien tth l)13535m2,kl10ng phai diδ u chinh gi`

b ngOさi pham vi=0,5%so vd dien tfch 13 535 m2,c`m6i rn2nhiδ u holl hoic i hOll

dien tにh da dё cap trong Diёu 5 1c se dlrcc tfnh l)61 DOla M,/m2

24 Trong trめ ng h"Kh`ch hang tき ch6i Quyδn sir dlng � btt c`l′ dO nao tlu“ Ngay
hびt han thi Kh`ch hang sё  khong dloc dbi[口LIP tla lai b'tC`khoan tiδ n nao ttrOllg ing

va tha h]ncさ n laitrOng Gi″ ph6p Dau tu cta lLIP

Diδu 3 PhlFOllg th6℃ thanh to`n

31  Kh`ch hang se thanh to`n cho‐ IP tiδ n thue LO dtt B-1,cu th6 1)825635D01a �ly

(T`m trim hai mtrollim ngtt siu trim ba mlro11lm DO la My chaln)trong Vё ng m¨M
(10)ngay dtFOllg lich kδ  tき k′ kdthOp Hop dδng nay_

3_2 Nびu Kh`ch hang khong hOic cham thanh to`nb,lc`khoan nao ttrOllg`ng vd Diδ u 3 1,

tlli Kh`ch hang phaithanh toin cho TLIP lli qui han dd V6 khoan tiё n d6 Khoan tiδ n

nay sё  l)dtroc thh lli su教 ]さ 2%(hai phan tlanl)mot th`ng(nびu khong sO la lli sutt ca。

nhtt thco Luat Viet Nam)thh tt ngay htt han chO dё n ngゝ y tri di

Diδ u 4 Trao quyδn si dlng

41 ‐ IP tlao Quyδ n stF dung LO dtt B-l cho Kh`ch hang klli Kh`ch hang tr▲ dtl khOan tiδ n

neu t10ng diδ u 3 1

Diδu 5 Quyδ n dd V6 LO d前

2)

ｊ^



51 TLIP v)Kh`ch hゝ ng sau dtty chap thuan ring Kh`ch hang sё duy nhtt sir dung va gilr

LO dtt nhtrdtroc neu b dtt day:

52

53

Kll`ch hang ch� g nhan ring TLIP di cung cф  d△y di thong tin va g■itnnh vδ LO d誼

va KCN,Kh`ch hang dδ ng′ tuan thil v)ch`ng nhan di nhan dtroc noi quy clla KCN

(Sau day g9ititla“ Noiquy KCN'')_

Khich hang ch`ng nhan va dδ ng′ rallg Noi quy KCN la rnot phan cila Hop dδ ng

Diδu 6   Quyδn SiF dlng tien fch

61  Kh`ch hang ctlng nhlF nhlrng kh`ch hang kh`c trong KCN dδ u c6 quyδn siF dung c`C

tien th chung va chiu m9irtiiro C`c kh`ch hang sё  chiu tr`Ch nhiem trtr“ btt ci thiet

hai nao d6i va nhlFllg tien fch chung va bδ ithuさng toan bo cho TLIP vδ  nhing yeu cau,

hanh dong Va kien t■ ng TLIP do kh`ch hang sir dung hOaC lam thiet hll ddi va nhlFng

tien th chung

62 Kh`ch httg sO tra phf va nhttg Chi phf k・ ll`c cho nhtrng nha cung c昴 � �eC Si dlng
nhlang tien th thco hop dδ ng k′ ktt rieng gilra Kh`ch hang vゝ nhlrllg nha cung Cф

Viec thanh to`n nay sot`ch rieng va vieC thanh t。

`n cho Quyδ
n Str dりng vさ phf quan l′

nhtF dδ  cap trong Diδu 7 cia Hop dδ ng n)y_

63M91 �eclゎ ditVa �y dttg nhmg httg mlctき nh�g didm dtt nd ta LO dtt vatrong
pham vi LO dtt dO C`C nhhcung cф  diCh w Chuふ bl(“ C`C diδ m dtt ndi")sё  do Kh`ch

hang chiu phftδn va chiu trich nhiem bao v9

64  Vao ngay k′ HOp dδ ng n)y,Khich hang sё  tra tiδn cho TLIP dd dtFOC quyδ n ndi he

tl16ng ong ntroc va day cap dien clla h9 v6 he th6ng ong ntr6● vゝ day cap dien chung
cila KCN Khoan phf dゴu ndi ntr6o vゝ dien sё  dva tren itrOllg nu6c tieu thり v)cong su前
dien dlr kiё n t6i da can thidt cho hoat dOng cila Khich hang nhtr dδ  cap trong Diδ u 8 5

va se dtroc tfnh thco c`c bang sau:

a  Vitr

b   LO s6

c   Dien tth LO d畿

(a)PhF dゴu n6i nu6c cOng nghiep:

Lゅ g ntt tiOu thリ

dr kitt td da trong 24 giむ

100m3vゝ dtr61 100m3

Tttn 100 m3dё n 200 m3

Tren 200 m3dё n 600 m3
Tκn 600 m3d`n1400m3
Tttn 1 400 m3dびn2500m3
Tκn 2 500 1n3

(b)Phf dゴ u n6i dien:

:   Khu COng nghiep Thing Long
Huyen DOng Anh,Ha Noi

:    B-1

:     13535m2

Phf dfu nd

10000D01a My
30 000 DOla My
60 000 DOla M,
100 000 DOla M,
150 000 DOla M,
200 000 DOla My



Gng sutt dien du ki“ td da
150KVA vゝ du61 150KVA
Tttn 150KVA ddn 300KVA
Tttn 300KVA ddn 500KVA
TЮn 500KVA dё n 1 200KVA
Tttn 1 200KVA

Phf dゴu n6i

10 000 DOla My
20 000 DOla My
30 000 DOla My
40 000 DOla My
40000 DO la M,COng C`C Chi phf th"tё
nang cゅ cic trallg thitt bi cung Cあ dien dざ

datt6i COng sutt dien tren 1 200 KVA

66

Nёu hai ben dδ ng′ tallg ltrollg ntroc tieu thり hOiC COng sutt dien dv kidn tdi da(tuシ

tきng truさ ng hop)nhtr dδ cap trong Diδu 8 5,Khich hang se tra cho TLIP khoan tiδ n
chenh leCh gi■ a khoan phf ddu n6i cho llrollg nu6c tieu thり hOic cOng Sutt dien dl kiび n

td da ma(tu,t�gtmぬgh")Vら khOan pllf dtt nd tlrollg �g ma Kh`ch hang di tra

cho TLIP_

Kh`ch hing sё tra cho TIIP phisi dlng nu6℃ vゝ xtr l′ ntr6c thai vd m`。 gi`la o,801)0

la �IシIm3 dva tκ n ltrttg ntr“ tieu thl mδith`ng,vao ngay 15 cila th`ng sau_

Tuシ thCO tirrlg thd didm,TLIP c6 quyδ n sira dδ i nhtFllg 10ai phf nhlr dδ cap trong Diδ u
65

Diδu 7   Quyen si d.ng dich Vu

71 ‐ IP se cung cap Cho Kh`ch hang c`c dichマ u nhtr bao tn,diδ u hanh vゝ quan l,cila

KCN

72  Vao ngay 15 thing l hと ng ninl,Kh`ch hang se thanh to`n trtr6c cho TLIP mot khOan

phf(Sau day gO titl)“ Pllf quanザ ")chO llam d6 1)0,25D01a My“ hu′ (3 th`ng)
chO t6ng dien tich ctia LO dtt dlrKyc neu tli Diδ u 5 1c hoiC nhtrllg khoan kh`c se d。

TLIP qui dinll tu,ttng tha diδ m,trong trubng hoP vieC trao quyδ n si dvng thcO DiOu 4

dlFOC diё n ra trong nim,Kh`ch hang se thanh to`n trOng vさ ng 10 ng)y kd tt ngゝ yk′

HOp dδ ng nay thco cOng th6℃ sau:

X=AxB/3xC

Trong d6:

x:  la t6ng S6 tien phai trム

A:  la phf quan l′ hゝng qu′ t]itha diё m thanh toin

B:  la s6 th`ng trong nim kδ  tir khi Khich hang nhan dlroc Quyδ n str dung thCO Diδ u 4

tЮn(btt Ci ngay nao ctia thing tlcp thco se dlrOc tFnh la mot th`ng Cho m■ c dfch

tinh to6n)

c: la dien tich cia LO dttthh thco m6t vuOng

73  Pllf quh l′ se baO gδ m c`c10ai phf can thiet chO viec lLIP quan l′ KCN c6 hieu qua
COng Vd Chi phf h"1′ tra cho TLIP v6itu c`ch la Cong ty quan l′ KCN Khoan thanh
to`n phf Quan l,sё t`Ch ra va khOan thanh t。

`n tiδ

n thue dtt va nhing phf kh`cmゝ

w se dtra ra bao gδ m,nhtrllg khOng gid han,phf str dり ng nu6c cOng nghiep vな xir l′

ntr6c thai hay phf dゴ u n6i he th6ng ntr“ cong llghiep vゝ nhing phf dぎu ndi khic cila ha

tang



Diδu 8    Diδu klen th、κ hien Quyδ n Str d.ng

81  Kh`ch hang se thlrc hien Quyё n sir dlng thco ding qui dinh Cila Hop dδng,Noi qui
KCN vを luat ph`p ntr6D Cong hOa xtt hoi chti nghia Viet Nam Kh`ch hang chttg nhan

rang Noi quy KCN c6 thd dtroc ILIP thay dδi va b6 sung tu,ttmg tha didm

82 Kh`ch hang sё thuc hien Quyδ n str dり ngva nh� g m.c dth nhlrthitt ka lip dit hay

xtty dtrllg va van hanh nha m`y dδ  san xutt hay nhlrllg cong tnnh kh`c(nhh m`y
Vンhoic c`c hang m,C dё u dtroc goi titlゝ ``C`c cOng trinh")sc(i)dtrdC TLIP thOng qua

Vさ (ii)trOn。O phanl Vi,thco,phこ hop vi va khong sai va nhLrllg diδ u khOan hay qui dinh

cia Hop dδ ng n)y,cia Noi qui KCN va cia nhtmg gi″ ph6p,gi～ ch�g nhan lien

quan can thitt thco luat ph`pn“c Cong hOを Xtt hoi Chi ngra Viet Nam

83  C`c Cong tinh sё dtroc thitt k∝ lip dit,Xay dlmg Vゝ van hanh mot c`ch nghiem t`c
thco va phさ hOp v6i tieu chudn,g16 han va yCu cau nhlr v19c thue mtr6n ki`n tric str vゝ

c`c nhλ thau di duoc cttp ph6p,ti le dien trch mit bang xay dlrllg,tile dien tth san xay

dtrllg va dien trch mit bing,khOang lさ itき dubng chinh v≧ dtrbng phv,chiδ u cao clla

cOng tlinh va nhiδ u nlra do luat ph`P,noi quy,menh lenh,hu6ng dan vン hoiC nhing
dieu khoin cila giaけ ch�g nhan,gi"/ph6p hay chゴ p thuan c6a ntr6。 COng hoa Xtt hoi

Chti ngtta Viet Nam v″ ho¨ c`c Cσ  quan htrtl quan,Noi quy Cllng nhtr menh lenh hay
htr6ng din cila c`c quan ch6℃ cσ quan hiu quan hay ctia TLIP

84  Kh`oh hゝ ng sё mua va duy tn nhing khoan bao hidn.thfch hop bing chi phf cila minh

d6ivd LOdざ t,cong vieC Xay d、 mg c`c cong tnnh,c`c cOng tnnh va c`c hoat dong Ctia

Khich hang trong KCN c6 thd do TLIP yeu cau_Dδ  dam ba。 1。i th c6a Congty KCN
ning Long trong Khu cOng nghiep,nhlrlng bin sao c`c hOp dδ ng va ching tir di tra phf

bao hiёn.se dtrOc chuydn chO TLIP khi yeu cau

8 5  Cic tien fch sallc6 dd v6i kh`ch hang sё  c6 nhttlg gi6i han vδ kh6iltrOllg nhtr sau:

(1)Nu“ cOng nghiep

(2)Dien

(3)Dien thoai vゝ Fax

Diδu 9    Kiδ m so`t o lllliё m va nhttg bien ph`p kll`c

9.l  Kh`ch hang sё
`p dlng chat chё

 cic bien ph`p kidm so`t o nhiδ m vゝ bat ci vゝ tゴt ca

nhlrllg bien ph`p nao lien qllan dё n vieC hoat dong Cila cong tnnh hay Sir dlng LO dat,

bao gδm nhtrllg khOng gid han quyё n ld va s,an toan,thco va pht hop V6itieu chudn,

gid han va yeu cau cila luat ph`P,qui dinh,nOi qui,htr6ng dan v″ hoic nhこng dieu kien

cia gi″ ph6p,gi～ Ch�g nhan cta nu“ cong hoゝ Xa hoi clli ngllla Viet Nam
Vり1loic c`c Co quan ch`℃ ning vゝ Noi qui KCN cing nhtrnhl■ lg noi qui hay hu6ng dan

ctia c`n bOc`C Co quan hJu quan hoic clla TLIP_

:   [ ]m3mOt ngay dem(24 gi"
:   [ ]KVA(do COng ty Dien lり ℃Ha Noi

cung cap)

:    [  ]dtrmg day(do cOng ty Btrtlchhh Viδ n
thOng Hゝ Noicung Cф)

Diδ u 10_     ■ uё vゝ c6c khoin phai noP kh`c



10.l Tttcac`cl。 ]lthuё va c`c khoan phai n9p kh`c d6i v6i c`c khoan thanh to`n trOng HOp

dδng nay sё  do Khich hang tra btt kδ  ten ng� nhan cila cic lo]ithuё  vさ c`c khOan
phai n9P。61)ai

Diδu ll    Guycn nhlralg

ll l HOp dδ ng nay hoic btt C`quyδ n hay nghla vu nao 6 day baO gδ m Quyδ n Strd.ng dδu
khOng thざ chuyδn nhlFOng dtroc lna khong c6 sv dδ ng′ tru6C bing vin ban cila TLIP vゝ

se khong dlroc tき ch6i rnot c`ch btt hop l′ ngOoi trこ d6i va ngtrd kび nhiem hop ph`p
toan bo hay Vδ Co ban la ttt ca hoat dOng kinh doanh hay t)i san cila Kh`ch hang lien

quan ddn nhing hoat dOng trOng KCN miё n l)sl chuy`n nhlrollg nay phai tuan thcO

luat ph`p ntr6c Cong hoa xi hoi Chil nghia Viet Nam va phai giao cho TLIP thoa thuan

cta ngud uナ dビ。C quyδ n,ch� g nhan u′ quyёn v)sё  du∝ tiぬ hhnh Kh`ch hang pllai
yeu cau ngじ d dtroc u′ quyOn nghiem khic chap hanh ng� a vv"ong HOp dδ ng n)y

l12 Tuy nhien,IIOp dδng nay hoic bat C`quyCn hay nghla vu nう o6day ba。 .Com QuyCn sir
dlng dδu khong thё chuydn nhlrollg dtroc trong bゴ tk,t� g hop nao ndu LO dtt vin
chtra dtroc str dψ ng hay chlra c6 cOng tinh nao xay dlmg hoic chtra h。 こn thanh thco kё
hOaCh Ctia Kh`ch hang

Diёu 12 chゴ m dtt h"dδ ng

12 1 Kh`ch hang sё  bi coila vi pham HOp dδ ng trong mottrOng nhing trtrdng hop sau:

(a)   Nびu Kh`ch hang nhan dtroc btt c`doll yeu cau thi hanh`n,tich bien tai san

tann tha,hOic b`ndが u gi`thi sin,hay Kh`ch khang girl dOll klling c`o;

(b)   C6btt c`yeu cau ph`Sin,t6Ch`℃ lli cOng ty hay t`i xay dlrng cOng ty duoc

tnnh len ch6ng lli Kh`ch hang;

(c)  Ndu Kh`ch hang giai thδ ;

(d)   Nёu Khich hang khong dti kha nttng thanh to`n nO dё n han phaitla;

(c)  Ndu Kh`ch hang vi Ph]m btt ci mot diδ u khOan nao cta Hqp dδ ng nay ho¨
cia Noiqui KCN;

(O  N詢 lLIP x6t thtt hoiC thtt rang,thc。 ′mu“ cta‐IP,Kh`ch h≧ ng gay
hO¨ dang trOng nnh trang gay tδn thtt hoic l)m mtt m`ttai san trong KCN;

(g)  Ndu btt ci sl cam c6 hoic tr6 ngai n)。 d6i v6 Quyё n str dlng hOic quyδ n lⅢ

cia Kh`ch hang trong LO dtt ma kl10ng C6 sl chぁ thuan bang Van bh cia
■LIP:hay

(h) Rtt Gia,ph6p Dau tu cia Kh`ch hang hay gi～ ph6p hoit dong kh`C cia
Khich hang bi huナ,thu hδ i,htt hieu ltrc hOac htt han_

122 Trongt�g hOp Kh`ch hang vl phlm btt c`mot diOu khOan nao trong HOp dδng nay
hay Noi qui KCN hoic trOng btt kシ mOttrlrmg hop nao trong Diδ u 12 1 xay ra,‐ IP
sё giri thong b`O pham quiCho Khich hang vδ  vipham Vゝ Sta chia can thitt cia Khich



hゝng Nびu Kh`ch hゝng khOng sira chia vi pham trong Vё ng mtrd b6n(14)ng)y dlrOllg

liCh kd tir ngλy thOng b`o th〕 [口LIP sё (nhlrng khOng bit buOc)chざm dtt Hop dδng nay

12 3 Trong trtrё ng hop Hop dδ ng n)y chゴm dtt do mottrong nhing l′ dO di neu trOng diδ u

121:

(a)   quyδ n si dung LO datsё  tv dong tlao lai ChO TLIP;va

(b)   tiδ n thue dざ t da tla nhピ Diδ u 2 sё khOng duoc tralai cho Khich hang

124 H"dδng nay se tiф  t■C Va c6 day di hieu l"khi btt k'quyOn va ng� a vり trong

H"dδng hay Noiqui KCN c6 tttc khichim dtt H"dδ ng nけ

Diδu 13_   Tralai LO dtt khi chtt dtt hop dδng

13 1  Trongヽ tllrOng hop Hop dδng n)y chκm dtt thco Diδu 12,Kh`ch hang sё  thlrc hien c`c

thi t■c tra lai LO dtt do TLIP quh l′ Nh[mg chi phf can thitt dδ  lam tlli t■ c sё do

Kh`ch hang chiu

13 2  Trong nhing truさ ng hop neu trong Diδ u 13_1,do¶LIP lra ch9n va Kh`ch hang chiu

chi phf thi Kh`ch h)ng sё phai di chuyδn ngay c`c cOng tnnh va dong San tttn LO d炭

va tra l]i cho TLIP khu dttthco ding hien trang nhlF khi ban giao cho Kh`ch hを ng

13_3  Trdng tШёng hop Khich hang vi pham nhtrllg ngllla vu neu trong Diδ u 13 1 hay 13 2

tn‐IP c6 thδ tiф nhan LO dtt va dong sh tren LO d愛 ;chi phf lien quan sё  do
Kh`ch hang chiu Trong truё ng hOp d6, Kh`ch hang sё  bi tu6に  b6 ttt ca tlr c`ch,

quyen va quyδ n l■ ;Va Khich hang khong thδ yeu cau ben thi ba phan dd hay dbi
h6i■LIP vδ vieC ILIP khOi phuC lai LO dざt

13 4  Nё u ttLIP khOi phり c lli LO dat,Kh`ch hang phaitra tat ca chi phf ph■c hδi LO dat ch。

‐ IP

Diδ u 14 Tntmg hop btt kha kll`ng

14 1 KhOng ben n)o phai chiu tr`Ch nhiem vO sl cham trё  hay khOng tlllFC hien nhtrllg nghla

vu trong Hop dδ ng n)y trong truё ng hop s,chanl tr6 hay khong thlК  hien ding nghla

vu do t� g hop batkha kh`ng nhtF hoa hOan,n6,gid han ctia Chtth phti hay toゝ
`n,bai cong,blo dong,Chiё n tranh,thien tai hay nhlFllg nguyen nhan ttrOng tv ngohi SV

kidm sO`t ctia c`c ben va khong thδ  cfu chtra droc trong mot khOang tha gian nhゴ t

dinh bing nhing nδ  l、にnhtt dinh Ndu mot ben dva v)。 trtrdng hop bゴt kha khing dd

khOng th,c hien d`ng nghla vl cila minh nhlFtrOng Hop dδ ng nay,ben d6 phai cung
Cキ mOtban trmg tnnh cho ben kia vδ nhmg c6 ging h9 da w∝ qua■。ng tha gian
d“n rat鰤�gh"btt kha klling,Cic ben van iф t.c th"hien nhtrllg ngra w c6 thё
tlong Hsp dδ ng nay

Diδ u 15  tl10ng b`o



15 1 Btt cr mottllong b`o nao can thitt hoic dlrcc mOt ben chф  nhan tr。 ,g HOp dδ ng nさy
sё dlroc si dlng cho ttt ca c`c mlc dth b� g cich gtitr"tiф ,g� quath,bao dam,
thu th減加g ho¨ fax ddn:

(a) TLIP
Dia chi

S6Fax
E―mail
Ng�灘nhan

(b)Kh`ch hang
Dia chi

S6Fax
E― mail｀

Ng」いnhan

COng ty Khu COng nghiep lhing Long

Khu COng nghiep Thing Long
DOng Anh,Hと Noi

(04)8810624

0ng Fumikazu Gocho
Tδng Gi`m d6c

COngty TNHH TOHO Viet Nam
L6B l Khu COng nghiep羽hing Long,
DOng Anh,Hゝ Noi

(04)

Ong Masayuki Kitamura
Tδng Gi`md“

hOiC dia chi klliC se do c`c ben thong b`o cho nhau bttg vin bin tuシ t�g tlla diδm

152 M6i ben,tu)ttng thd didm,c6thd thay d6i dia chi Va s6 Fax va g6i thong b`o cho ben

kia ballg van ban

Diδ u 16  Luat Va tr9ng tai

16 1 Hop dδ ng nay so dtroc diOu chinh v≧ hidu thcO luat ph`p nu6c Cong ho)Xa hOi chti
ngllla Viet Nam

16 2 Bttc`mottranh chф ,tranh gianh hay btt dδng gim c`c ben c6 thd nay sinh lien quan

dёn Hop dδng nay se dlrOc giai quytt bang c`ch ban bac than thien gi■ ac`c ben

16.3 Ntt mottlanh chф  xay ra gi■a ttIP v)Kh`ch hang,c`c ben sё c6 ging giai quy後

bttg c`ch b)nb"than thien Ntt tranh chф  kl10ng thδ giai quytt thco httg n)y
trong vさ ng 30 ngay kざ tt khi tranh chф  Xay ra,tranh chф  se dtFOC dua ra Tlllng tam
Tr9ng tai Qu6c tё viet Nam hay toゝ

`n cia Viet Nam dδ
 c6 kttluan cu6i ctng vttrang

buoc

Diδu 17 Tlloatllum tOm bo

17 1 Hop dδ ng nay va Noi qui KCN la toan bo ch'p thuan va thoa thuan cta c`c ben lien

quan dёn vゴn dё nay v)hop nhat nht■ lg thao luan,ban bac trtr6● day gitra c`c ben,va

nong motben naO birang buoc ba thoathuan,dam phin,cam ktt vな vin bh tlu6c kia

ma kllong dδ  cap ta trong Htt dδ ng nay

172羽hem vaO d6,va d`th“ hien nhlrllg diδ u khan qui dinh,hai ben chф  thuan k′ ktt va

thlrc hien nhing thoa thuan vυ hoic nhing vin ban kh`c can thitt hoiC mong mu6n dδ

th“ hien Hop dδ ng n)y mOtC`Ch hq,1′



Diδu 18  Cお dδ muc

18.l ningdδ m.c trong HOp dδ ng nay chi d`thuan tlen tra t`u va sё khong taO thanh mOt

phan cta Htt dδng nay vi b愛 貯 m■c dth nゝo.

Diδu 19    sira d6i

19_lH"dδ ng nけ chi C6 thδ dlrcc sira dδ i hO"b6Sung bttg vall bh tlloa thu“ gi■a hai

ben

Dru 20    NgOn ngi va s6 11FOllg bin

20 1 Htt dδ ng nけ dlrOClam thmh 3 bh tittg Anh va 3 btt Iぬ g Viet.Trollg mい gh"c6
SI khOng d“ g nhtt gi■a haithi d“ g,dttg Allll sё dlFOC l″ lam can c`.

Dieu 21   ■� �eul"cia hOp aδ ng

21 l HOp dδng nay sё  c6 hieu llに ttr khi k′ gita hai ben va dlrdc ch`ng nhan ho¨ dallg k′

v6i cac co quan hiu quan chf� l phil ndu can.

Htt dn.g ducclam ngを り th`ng na直 1 2CIC12.

Gゝngty lNHH tOHO
Viet Nam

T6ng Gi`m d6c

Gng ty Khu COng nghiep

薇

〕 _















hop dδng thue dゴt va str dung tien fch

%:¶ LIP― UA-013

Hop d6ng n)y duoclap ngay th`ng nttm 2002 gilra c`c beni

l  Ten   i cong ty Khu COng nghiep Thallg Long
Dia Chi  :  Khu COng nghiep Thing Long,

Huyen DOng Anh,Ha Noi,Viet Nam

dli dien b&Ong Fumikazu Gocho,T6ng Gi`m d6c Cong ty Khu COng nghiep lhing
Long,la cOng ty dusん tllanh lap thco Luat Dau tu Ntt ngoai tai viet Nam,gi″ ph6p

(Gi～ ph6p Dau tlru s6 1845/GP ngay 22 th`ng 2 nim 1997,1845/GPEIC2 ngけ 22
thing 7 nim 2002 do Bo Kd hoaCh Vを Dau tu cф (sau day dtrOc g9ilゝ “TLIP'')

Ten   :  congty TNHH TOHO Vietnam
Dia chi : B-1,Khu Cong nghiep¶ 1lng Long,huyen DOng Anh,Ha Noi,

Viet Nam

dai dien ba Ong �lasayuki Kitamura,Tδ ng Gi`m d6c Congty TNHH TOHO Viet Nam
(Sau day dtroc goi lゝ “Kh`ch hang''),1を cOng ty duoc thanh lap thCo Luat Dau ttr Ntr6o

ng。さi tai Viet Nam,Gi～ ph6p Dau tu s6 43/GRKCN― HN ng)y9th`ng 10 nim 2002
do nn Quinl′ C`C Khu COng nghiep va Chび xutt Ha Noi c,p(Sau day duoc g9i la

“HIZA'')

x6t rang,‐IP c6 nhlrllg gifけ ph6P Can thitt v″hoic quyδ n dδ xay dttg va ph`t tri`n khu

cOng nghiep c6 ten g9ila Khu COng nghiep Thing Long(sau day goi tit lゝ “KCN''),vさ dd
thu hit ddu ttr v)。 IくCN

x6t rang,Khich hλ ng rnu6n dau ttr va thi(允 lap hoat dong kinh dOanh cOng nghiep trong KCN

thco Gi″ ph6p Dauttrs6 43β P KON HN ngay 9 th`ng 10 nim 2002 do HIZA cф

X6t rttg,‐IP chゅ thuan cho n`ch hang ddu ttr vao KCN

Do vay,xcm x6t cic th6a thuan dtra day,‐ IP vさ Kh`ch hang dδ ng′ k′ Hop dδng nue d漬
va si d.ng Tien fch thco nhing diδ u khOan sau day

Diδu l   Quyδn str dlng

l l■LIP sO trao cho Khich hang nhtnlg quyδ n sau(sau day dlrOc goi titla``Quyδ n st dり ng'')

thco nhing diδ u khOan sau day:

1)Quyen duy nhゴ t sir dlng va gilr16 dゴ t nhlF dδ Cap 6 Diδ u 5(sau day g911、 ``Quyδn d“

v6LO d愛")d“ ngay 21 th`ng 2 nim 2047,hay dあ ngゝy htt htt Gitt ph6p Dau tu

cila TLIP(sau day g9i titlゝ ``Ngゝy htt han'') ThCO HOp dδng nay va thong qua c`c

thti t■ c can thiびt cila c`c co quan hiu quan chmh phil,Quyδ n sir dり ng 10 dat se dtroc

chuyёn chO Kh`ch hang vゝ Gia,chthg nhan Quyδ n si dΨng dtt sё  do co quan h山
quan chinh phll ban hanh cho Kh`ch hang



Quyδn Str dlng c`c tien tた h trong KCN cllng gi6ng nhtr nhing kh`ch hang khic trong

KCN nhud� gx`,he th“ g dien,he tll“ gCф nず

“

,he th“gX[1′ nu“ thお ,he
th6ng viδn thong va he th6ng nu6c thai danh �eng ChO c`c kh4ch hang trong KCN

(Sau dtty g9i tat la``Nhing tien th chung'')chO dё n Ng)y htt han(Sau day g9i titla

“Quyδn sir dlng tien fch'')

Quyδn Str dlng c`c dich vu kh`C ctia TLIP cho dё n Ng)y htt han(Sau day g9it`tlさ

“Quyδn str dung diCh Vu'')

Diδu 2   Doll gi`Quyδ n Str dung

2 1 Ddtienl■,dm gi`Quyδ n st dlng sё  dtrcc t�h tκn co s6 dien tth tlltrc td cia LO d飢

(Sau day g9i tit lさ “Gi`'')Tuy nhien,Gi`sё  nOng chibao gδ m gi`tl Quyen str dung
LO dtt macも n bao gδm gi`tl Quyδ n Sir dりng va gi`tl Quyen sir d.ng Dich �u

22 Dm gii sela 61 DOla M,′ m2(s`u mud mtt DOla My chin)hay t6ng gi`tllanh la
825 635 DOla M,(T`m trim hai mtro11■ m nghn s`u trim ba mud laln D0 1a My chan)

2 3 Nёut6ng dien tth tll"cia LO dtt kh`c vd dien tth cia LO dtt nhlrdδ  cap tlong Diё u

5,tn dien tth th"cta LO dtt sё  du"ltt lam cin ci va t6ng gi`Quyδ n si dlng sё

dlrcc diδ u chinh nhlF Sau dδ  phan`nh dien tfch thlrc ctia LO d籠 :

a trong pham Vi± 0,5%so v6 dien tth l)13535m2,kl10ng phai diδ u chinh gi`

b ngOさi pham vi=0,5%so vd dien tfch 13 535 m2,c`m6i rn2nhiδ u holl hoic i hOll

dien tにh da dё cap trong Diёu 5 1c se dlrcc tfnh l)61 DOla M,/m2

24 Trong trめ ng h"Kh`ch hang tき ch6i Quyδn sir dlng � btt c`l′ dO nao tlu“ Ngay
hびt han thi Kh`ch hang sё  khong dloc dbi[口LIP tla lai b'tC`khoan tiδ n nao ttrOllg ing

va tha h]ncさ n laitrOng Gi″ ph6p Dau tu cta lLIP

Diδu 3 PhlFOllg th6℃ thanh to`n

31  Kh`ch hang se thanh to`n cho‐ IP tiδ n thue LO dtt B-1,cu th6 1)825635D01a �ly

(T`m trim hai mtrollim ngtt siu trim ba mlro11lm DO la My chaln)trong Vё ng m¨M
(10)ngay dtFOllg lich kδ  tき k′ kdthOp Hop dδng nay_

3_2 Nびu Kh`ch hang khong hOic cham thanh to`nb,lc`khoan nao ttrOllg`ng vd Diδ u 3 1,

tlli Kh`ch hang phaithanh toin cho TLIP lli qui han dd V6 khoan tiё n d6 Khoan tiδ n

nay sё  l)dtroc thh lli su教 ]さ 2%(hai phan tlanl)mot th`ng(nびu khong sO la lli sutt ca。

nhtt thco Luat Viet Nam)thh tt ngay htt han chO dё n ngゝ y tri di

Diδ u 4 Trao quyδn si dlng

41 ‐ IP tlao Quyδ n stF dung LO dtt B-l cho Kh`ch hang klli Kh`ch hang tr▲ dtl khOan tiδ n

neu t10ng diδ u 3 1

Diδu 5 Quyδ n dd V6 LO d前

2)

ｊ^



51 TLIP v)Kh`ch hゝ ng sau dtty chap thuan ring Kh`ch hang sё duy nhtt sir dung va gilr

LO dtt nhtrdtroc neu b dtt day:

52

53

Kll`ch hang ch� g nhan ring TLIP di cung cф  d△y di thong tin va g■itnnh vδ LO d誼

va KCN,Kh`ch hang dδ ng′ tuan thil v)ch`ng nhan di nhan dtroc noi quy clla KCN

(Sau day g9ititla“ Noiquy KCN'')_

Khich hang ch`ng nhan va dδ ng′ rallg Noi quy KCN la rnot phan cila Hop dδ ng

Diδu 6   Quyδn SiF dlng tien fch

61  Kh`ch hang ctlng nhlF nhlrng kh`ch hang kh`c trong KCN dδ u c6 quyδn siF dung c`C

tien th chung va chiu m9irtiiro C`c kh`ch hang sё  chiu tr`Ch nhiem trtr“ btt ci thiet

hai nao d6i va nhlFllg tien fch chung va bδ ithuさng toan bo cho TLIP vδ  nhing yeu cau,

hanh dong Va kien t■ ng TLIP do kh`ch hang sir dung hOaC lam thiet hll ddi va nhlFng

tien th chung

62 Kh`ch httg sO tra phf va nhttg Chi phf k・ ll`c cho nhtrng nha cung c昴 � �eC Si dlng
nhlang tien th thco hop dδ ng k′ ktt rieng gilra Kh`ch hang vゝ nhlrllg nha cung Cф

Viec thanh to`n nay sot`ch rieng va vieC thanh t。

`n cho Quyδ
n Str dりng vさ phf quan l′

nhtF dδ  cap trong Diδu 7 cia Hop dδ ng n)y_

63M91 �eclゎ ditVa �y dttg nhmg httg mlctき nh�g didm dtt nd ta LO dtt vatrong
pham vi LO dtt dO C`C nhhcung cф  diCh w Chuふ bl(“ C`C diδ m dtt ndi")sё  do Kh`ch

hang chiu phftδn va chiu trich nhiem bao v9

64  Vao ngay k′ HOp dδ ng n)y,Khich hang sё  tra tiδn cho TLIP dd dtFOC quyδ n ndi he

tl16ng ong ntroc va day cap dien clla h9 v6 he th6ng ong ntr6● vゝ day cap dien chung
cila KCN Khoan phf dゴu ndi ntr6o vゝ dien sё  dva tren itrOllg nu6c tieu thり v)cong su前
dien dlr kiё n t6i da can thidt cho hoat dOng cila Khich hang nhtr dδ  cap trong Diδ u 8 5

va se dtroc tfnh thco c`c bang sau:

a  Vitr

b   LO s6

c   Dien tth LO d畿

(a)PhF dゴu n6i nu6c cOng nghiep:

Lゅ g ntt tiOu thリ

dr kitt td da trong 24 giむ

100m3vゝ dtr61 100m3

Tttn 100 m3dё n 200 m3

Tren 200 m3dё n 600 m3
Tκn 600 m3d`n1400m3
Tttn 1 400 m3dびn2500m3
Tκn 2 500 1n3

(b)Phf dゴ u n6i dien:

:   Khu COng nghiep Thing Long
Huyen DOng Anh,Ha Noi

:    B-1

:     13535m2

Phf dfu nd

10000D01a My
30 000 DOla My
60 000 DOla M,
100 000 DOla M,
150 000 DOla M,
200 000 DOla My



Gng sutt dien du ki“ td da
150KVA vゝ du61 150KVA
Tttn 150KVA ddn 300KVA
Tttn 300KVA ddn 500KVA
TЮn 500KVA dё n 1 200KVA
Tttn 1 200KVA

Phf dゴu n6i

10 000 DOla My
20 000 DOla My
30 000 DOla My
40 000 DOla My
40000 DO la M,COng C`C Chi phf th"tё
nang cゅ cic trallg thitt bi cung Cあ dien dざ

datt6i COng sutt dien tren 1 200 KVA

66

Nёu hai ben dδ ng′ tallg ltrollg ntroc tieu thり hOiC COng sutt dien dv kidn tdi da(tuシ

tきng truさ ng hop)nhtr dδ cap trong Diδu 8 5,Khich hang se tra cho TLIP khoan tiδ n
chenh leCh gi■ a khoan phf ddu n6i cho llrollg nu6c tieu thり hOic cOng Sutt dien dl kiび n

td da ma(tu,t�gtmぬgh")Vら khOan pllf dtt nd tlrollg �g ma Kh`ch hang di tra

cho TLIP_

Kh`ch hing sё tra cho TIIP phisi dlng nu6℃ vゝ xtr l′ ntr6c thai vd m`。 gi`la o,801)0

la �IシIm3 dva tκ n ltrttg ntr“ tieu thl mδith`ng,vao ngay 15 cila th`ng sau_

Tuシ thCO tirrlg thd didm,TLIP c6 quyδ n sira dδ i nhtFllg 10ai phf nhlr dδ cap trong Diδ u
65

Diδu 7   Quyen si d.ng dich Vu

71 ‐ IP se cung cap Cho Kh`ch hang c`c dichマ u nhtr bao tn,diδ u hanh vゝ quan l,cila

KCN

72  Vao ngay 15 thing l hと ng ninl,Kh`ch hang se thanh to`n trtr6c cho TLIP mot khOan

phf(Sau day gO titl)“ Pllf quanザ ")chO llam d6 1)0,25D01a My“ hu′ (3 th`ng)
chO t6ng dien tich ctia LO dtt dlrKyc neu tli Diδ u 5 1c hoiC nhtrllg khoan kh`c se d。

TLIP qui dinll tu,ttng tha diδ m,trong trubng hoP vieC trao quyδ n si dvng thcO DiOu 4

dlFOC diё n ra trong nim,Kh`ch hang se thanh to`n trOng vさ ng 10 ng)y kd tt ngゝ yk′

HOp dδ ng nay thco cOng th6℃ sau:

X=AxB/3xC

Trong d6:

x:  la t6ng S6 tien phai trム

A:  la phf quan l′ hゝng qu′ t]itha diё m thanh toin

B:  la s6 th`ng trong nim kδ  tir khi Khich hang nhan dlroc Quyδ n str dung thCO Diδ u 4

tЮn(btt Ci ngay nao ctia thing tlcp thco se dlrOc tFnh la mot th`ng Cho m■ c dfch

tinh to6n)

c: la dien tich cia LO dttthh thco m6t vuOng

73  Pllf quh l′ se baO gδ m c`c10ai phf can thiet chO viec lLIP quan l′ KCN c6 hieu qua
COng Vd Chi phf h"1′ tra cho TLIP v6itu c`ch la Cong ty quan l′ KCN Khoan thanh
to`n phf Quan l,sё t`Ch ra va khOan thanh t。

`n tiδ

n thue dtt va nhing phf kh`cmゝ

w se dtra ra bao gδ m,nhtrllg khOng gid han,phf str dり ng nu6c cOng nghiep vな xir l′

ntr6c thai hay phf dゴ u n6i he th6ng ntr“ cong llghiep vゝ nhing phf dぎu ndi khic cila ha

tang



Diδu 8    Diδu klen th、κ hien Quyδ n Str d.ng

81  Kh`ch hang se thlrc hien Quyё n sir dlng thco ding qui dinh Cila Hop dδng,Noi qui
KCN vを luat ph`p ntr6D Cong hOa xtt hoi chti nghia Viet Nam Kh`ch hang chttg nhan

rang Noi quy KCN c6 thd dtroc ILIP thay dδi va b6 sung tu,ttmg tha didm

82 Kh`ch hang sё thuc hien Quyδ n str dり ngva nh� g m.c dth nhlrthitt ka lip dit hay

xtty dtrllg va van hanh nha m`y dδ  san xutt hay nhlrllg cong tnnh kh`c(nhh m`y
Vンhoic c`c hang m,C dё u dtroc goi titlゝ ``C`c cOng trinh")sc(i)dtrdC TLIP thOng qua

Vさ (ii)trOn。O phanl Vi,thco,phこ hop vi va khong sai va nhLrllg diδ u khOan hay qui dinh

cia Hop dδ ng n)y,cia Noi qui KCN va cia nhtmg gi″ ph6p,gi～ ch�g nhan lien

quan can thitt thco luat ph`pn“c Cong hOを Xtt hoi Chi ngra Viet Nam

83  C`c Cong tinh sё dtroc thitt k∝ lip dit,Xay dlmg Vゝ van hanh mot c`ch nghiem t`c
thco va phさ hOp v6i tieu chudn,g16 han va yCu cau nhlr v19c thue mtr6n ki`n tric str vゝ

c`c nhλ thau di duoc cttp ph6p,ti le dien trch mit bang xay dlrllg,tile dien tth san xay

dtrllg va dien trch mit bing,khOang lさ itき dubng chinh v≧ dtrbng phv,chiδ u cao clla

cOng tlinh va nhiδ u nlra do luat ph`P,noi quy,menh lenh,hu6ng dan vン hoiC nhing
dieu khoin cila giaけ ch�g nhan,gi"/ph6p hay chゴ p thuan c6a ntr6。 COng hoa Xtt hoi

Chti ngtta Viet Nam v″ ho¨ c`c Cσ  quan htrtl quan,Noi quy Cllng nhtr menh lenh hay
htr6ng din cila c`c quan ch6℃ cσ quan hiu quan hay ctia TLIP

84  Kh`oh hゝ ng sё mua va duy tn nhing khoan bao hidn.thfch hop bing chi phf cila minh

d6ivd LOdざ t,cong vieC Xay d、 mg c`c cong tnnh,c`c cOng tnnh va c`c hoat dong Ctia

Khich hang trong KCN c6 thd do TLIP yeu cau_Dδ  dam ba。 1。i th c6a Congty KCN
ning Long trong Khu cOng nghiep,nhlrlng bin sao c`c hOp dδ ng va ching tir di tra phf

bao hiёn.se dtrOc chuydn chO TLIP khi yeu cau

8 5  Cic tien fch sallc6 dd v6i kh`ch hang sё  c6 nhttlg gi6i han vδ kh6iltrOllg nhtr sau:

(1)Nu“ cOng nghiep

(2)Dien

(3)Dien thoai vゝ Fax

Diδu 9    Kiδ m so`t o lllliё m va nhttg bien ph`p kll`c

9.l  Kh`ch hang sё
`p dlng chat chё

 cic bien ph`p kidm so`t o nhiδ m vゝ bat ci vゝ tゴt ca

nhlrllg bien ph`p nao lien qllan dё n vieC hoat dong Cila cong tnnh hay Sir dlng LO dat,

bao gδm nhtrllg khOng gid han quyё n ld va s,an toan,thco va pht hop V6itieu chudn,

gid han va yeu cau cila luat ph`P,qui dinh,nOi qui,htr6ng dan v″ hoic nhこng dieu kien

cia gi″ ph6p,gi～ Ch�g nhan cta nu“ cong hoゝ Xa hoi clli ngllla Viet Nam
Vり1loic c`c Co quan ch`℃ ning vゝ Noi qui KCN cing nhtrnhl■ lg noi qui hay hu6ng dan

ctia c`n bOc`C Co quan hJu quan hoic clla TLIP_

:   [ ]m3mOt ngay dem(24 gi"
:   [ ]KVA(do COng ty Dien lり ℃Ha Noi

cung cap)

:    [  ]dtrmg day(do cOng ty Btrtlchhh Viδ n
thOng Hゝ Noicung Cф)

Diδ u 10_     ■ uё vゝ c6c khoin phai noP kh`c



10.l Tttcac`cl。 ]lthuё va c`c khoan phai n9p kh`c d6i v6i c`c khoan thanh to`n trOng HOp

dδng nay sё  do Khich hang tra btt kδ  ten ng� nhan cila cic lo]ithuё  vさ c`c khOan
phai n9P。61)ai

Diδu ll    Guycn nhlralg

ll l HOp dδ ng nay hoic btt C`quyδ n hay nghla vu nao 6 day baO gδ m Quyδ n Strd.ng dδu
khOng thざ chuyδn nhlFOng dtroc lna khong c6 sv dδ ng′ tru6C bing vin ban cila TLIP vゝ

se khong dlroc tき ch6i rnot c`ch btt hop l′ ngOoi trこ d6i va ngtrd kび nhiem hop ph`p
toan bo hay Vδ Co ban la ttt ca hoat dOng kinh doanh hay t)i san cila Kh`ch hang lien

quan ddn nhing hoat dOng trOng KCN miё n l)sl chuy`n nhlrollg nay phai tuan thcO

luat ph`p ntr6c Cong hoa xi hoi Chil nghia Viet Nam va phai giao cho TLIP thoa thuan

cta ngud uナ dビ。C quyδ n,ch� g nhan u′ quyёn v)sё  du∝ tiぬ hhnh Kh`ch hang pllai
yeu cau ngじ d dtroc u′ quyOn nghiem khic chap hanh ng� a vv"ong HOp dδ ng n)y

l12 Tuy nhien,IIOp dδng nay hoic bat C`quyCn hay nghla vu nう o6day ba。 .Com QuyCn sir
dlng dδu khong thё chuydn nhlrollg dtroc trong bゴ tk,t� g hop nao ndu LO dtt vin
chtra dtroc str dψ ng hay chlra c6 cOng tinh nao xay dlmg hoic chtra h。 こn thanh thco kё
hOaCh Ctia Kh`ch hang

Diёu 12 chゴ m dtt h"dδ ng

12 1 Kh`ch hang sё  bi coila vi pham HOp dδ ng trong mottrOng nhing trtrdng hop sau:

(a)   Nびu Kh`ch hang nhan dtroc btt c`doll yeu cau thi hanh`n,tich bien tai san

tann tha,hOic b`ndが u gi`thi sin,hay Kh`ch khang girl dOll klling c`o;

(b)   C6btt c`yeu cau ph`Sin,t6Ch`℃ lli cOng ty hay t`i xay dlrng cOng ty duoc

tnnh len ch6ng lli Kh`ch hang;

(c)  Ndu Kh`ch hang giai thδ ;

(d)   Nёu Khich hang khong dti kha nttng thanh to`n nO dё n han phaitla;

(c)  Ndu Kh`ch hang vi Ph]m btt ci mot diδ u khOan nao cta Hqp dδ ng nay ho¨
cia Noiqui KCN;

(O  N詢 lLIP x6t thtt hoiC thtt rang,thc。 ′mu“ cta‐IP,Kh`ch h≧ ng gay
hO¨ dang trOng nnh trang gay tδn thtt hoic l)m mtt m`ttai san trong KCN;

(g)  Ndu btt ci sl cam c6 hoic tr6 ngai n)。 d6i v6 Quyё n str dlng hOic quyδ n lⅢ

cia Kh`ch hang trong LO dtt ma kl10ng C6 sl chぁ thuan bang Van bh cia
■LIP:hay

(h) Rtt Gia,ph6p Dau tu cia Kh`ch hang hay gi～ ph6p hoit dong kh`C cia
Khich hang bi huナ,thu hδ i,htt hieu ltrc hOac htt han_

122 Trongt�g hOp Kh`ch hang vl phlm btt c`mot diOu khOan nao trong HOp dδng nay
hay Noi qui KCN hoic trOng btt kシ mOttrlrmg hop nao trong Diδ u 12 1 xay ra,‐ IP
sё giri thong b`O pham quiCho Khich hang vδ  vipham Vゝ Sta chia can thitt cia Khich



hゝng Nびu Kh`ch hゝng khOng sira chia vi pham trong Vё ng mtrd b6n(14)ng)y dlrOllg

liCh kd tir ngλy thOng b`o th〕 [口LIP sё (nhlrng khOng bit buOc)chざm dtt Hop dδng nay

12 3 Trong trtrё ng hop Hop dδ ng n)y chゴm dtt do mottrong nhing l′ dO di neu trOng diδ u

121:

(a)   quyδ n si dung LO datsё  tv dong tlao lai ChO TLIP;va

(b)   tiδ n thue dざ t da tla nhピ Diδ u 2 sё khOng duoc tralai cho Khich hang

124 H"dδng nay se tiф  t■C Va c6 day di hieu l"khi btt k'quyOn va ng� a vり trong

H"dδng hay Noiqui KCN c6 tttc khichim dtt H"dδ ng nけ

Diδu 13_   Tralai LO dtt khi chtt dtt hop dδng

13 1  Trongヽ tllrOng hop Hop dδng n)y chκm dtt thco Diδu 12,Kh`ch hang sё  thlrc hien c`c

thi t■c tra lai LO dtt do TLIP quh l′ Nh[mg chi phf can thitt dδ  lam tlli t■ c sё do

Kh`ch hang chiu

13 2  Trong nhing truさ ng hop neu trong Diδ u 13_1,do¶LIP lra ch9n va Kh`ch hang chiu

chi phf thi Kh`ch h)ng sё phai di chuyδn ngay c`c cOng tnnh va dong San tttn LO d炭

va tra l]i cho TLIP khu dttthco ding hien trang nhlF khi ban giao cho Kh`ch hを ng

13_3  Trdng tШёng hop Khich hang vi pham nhtrllg ngllla vu neu trong Diδ u 13 1 hay 13 2

tn‐IP c6 thδ tiф nhan LO dtt va dong sh tren LO d愛 ;chi phf lien quan sё  do
Kh`ch hang chiu Trong truё ng hOp d6, Kh`ch hang sё  bi tu6に  b6 ttt ca tlr c`ch,

quyen va quyδ n l■ ;Va Khich hang khong thδ yeu cau ben thi ba phan dd hay dbi
h6i■LIP vδ vieC ILIP khOi phuC lai LO dざt

13 4  Nё u ttLIP khOi phり c lli LO dat,Kh`ch hang phaitra tat ca chi phf ph■c hδi LO dat ch。

‐ IP

Diδ u 14 Tntmg hop btt kha kll`ng

14 1 KhOng ben n)o phai chiu tr`Ch nhiem vO sl cham trё  hay khOng tlllFC hien nhtrllg nghla

vu trong Hop dδ ng n)y trong truё ng hop s,chanl tr6 hay khong thlК  hien ding nghla

vu do t� g hop batkha kh`ng nhtF hoa hOan,n6,gid han ctia Chtth phti hay toゝ
`n,bai cong,blo dong,Chiё n tranh,thien tai hay nhlFllg nguyen nhan ttrOng tv ngohi SV

kidm sO`t ctia c`c ben va khong thδ  cfu chtra droc trong mot khOang tha gian nhゴ t

dinh bing nhing nδ  l、にnhtt dinh Ndu mot ben dva v)。 trtrdng hop bゴt kha khing dd

khOng th,c hien d`ng nghla vl cila minh nhlFtrOng Hop dδ ng nay,ben d6 phai cung
Cキ mOtban trmg tnnh cho ben kia vδ nhmg c6 ging h9 da w∝ qua■。ng tha gian
d“n rat鰤�gh"btt kha klling,Cic ben van iф t.c th"hien nhtrllg ngra w c6 thё
tlong Hsp dδ ng nay

Diδ u 15  tl10ng b`o



15 1 Btt cr mottllong b`o nao can thitt hoic dlrcc mOt ben chф  nhan tr。 ,g HOp dδ ng nさy
sё dlroc si dlng cho ttt ca c`c mlc dth b� g cich gtitr"tiф ,g� quath,bao dam,
thu th減加g ho¨ fax ddn:

(a) TLIP
Dia chi

S6Fax
E―mail
Ng�灘nhan

(b)Kh`ch hang
Dia chi

S6Fax
E― mail｀

Ng」いnhan

COng ty Khu COng nghiep lhing Long

Khu COng nghiep Thing Long
DOng Anh,Hと Noi

(04)8810624

0ng Fumikazu Gocho
Tδng Gi`m d6c

COngty TNHH TOHO Viet Nam
L6B l Khu COng nghiep羽hing Long,
DOng Anh,Hゝ Noi

(04)

Ong Masayuki Kitamura
Tδng Gi`md“

hOiC dia chi klliC se do c`c ben thong b`o cho nhau bttg vin bin tuシ t�g tlla diδm

152 M6i ben,tu)ttng thd didm,c6thd thay d6i dia chi Va s6 Fax va g6i thong b`o cho ben

kia ballg van ban

Diδ u 16  Luat Va tr9ng tai

16 1 Hop dδ ng nay so dtroc diOu chinh v≧ hidu thcO luat ph`p nu6c Cong ho)Xa hOi chti
ngllla Viet Nam

16 2 Bttc`mottranh chф ,tranh gianh hay btt dδng gim c`c ben c6 thd nay sinh lien quan

dёn Hop dδng nay se dlrOc giai quytt bang c`ch ban bac than thien gi■ ac`c ben

16.3 Ntt mottlanh chф  xay ra gi■a ttIP v)Kh`ch hang,c`c ben sё c6 ging giai quy後

bttg c`ch b)nb"than thien Ntt tranh chф  kl10ng thδ giai quytt thco httg n)y
trong vさ ng 30 ngay kざ tt khi tranh chф  Xay ra,tranh chф  se dtFOC dua ra Tlllng tam
Tr9ng tai Qu6c tё viet Nam hay toゝ

`n cia Viet Nam dδ
 c6 kttluan cu6i ctng vttrang

buoc

Diδu 17 Tlloatllum tOm bo

17 1 Hop dδ ng nay va Noi qui KCN la toan bo ch'p thuan va thoa thuan cta c`c ben lien

quan dёn vゴn dё nay v)hop nhat nht■ lg thao luan,ban bac trtr6● day gitra c`c ben,va

nong motben naO birang buoc ba thoathuan,dam phin,cam ktt vな vin bh tlu6c kia

ma kllong dδ  cap ta trong Htt dδ ng nay

172羽hem vaO d6,va d`th“ hien nhlrllg diδ u khan qui dinh,hai ben chф  thuan k′ ktt va

thlrc hien nhing thoa thuan vυ hoic nhing vin ban kh`c can thitt hoiC mong mu6n dδ

th“ hien Hop dδ ng n)y mOtC`Ch hq,1′



Diδu 18  Cお dδ muc

18.l ningdδ m.c trong HOp dδ ng nay chi d`thuan tlen tra t`u va sё khong taO thanh mOt

phan cta Htt dδng nay vi b愛 貯 m■c dth nゝo.

Diδu 19    sira d6i

19_lH"dδ ng nけ chi C6 thδ dlrcc sira dδ i hO"b6Sung bttg vall bh tlloa thu“ gi■a hai

ben

Dru 20    NgOn ngi va s6 11FOllg bin

20 1 Htt dδ ng nけ dlrOClam thmh 3 bh tittg Anh va 3 btt Iぬ g Viet.Trollg mい gh"c6
SI khOng d“ g nhtt gi■a haithi d“ g,dttg Allll sё dlFOC l″ lam can c`.

Dieu 21   ■� �eul"cia hOp aδ ng

21 l HOp dδng nay sё  c6 hieu llに ttr khi k′ gita hai ben va dlrdc ch`ng nhan ho¨ dallg k′

v6i cac co quan hiu quan chf� l phil ndu can.

Htt dn.g ducclam ngを り th`ng na直 1 2CIC12.

Gゝngty lNHH tOHO
Viet Nam

T6ng Gi`m d6c

Gng ty Khu COng nghiep

薇

〕 _























Be rAr NGUYEN va vror TRUoNG ceNG HoA xA ngr cHU Ncni,t vrpr NAM
DQc lfp - Tr; do - H4nh phtic

Hd Nl4 ngb 10 thdng 9 ndm 2021

cmv PHfP xtl l{' cHAr ruAr NGUY I{4r
M5 s6 QLCTNH: l-2-3.009.VX' ( caP Anz)

I. Thdng tin chung vii chri xr? lf cnit tnai nguy h4i (CTNH):

TOn: Cdng ty TNHH MOi trucmg Cdng nghiQp xanh

Dia chi van phdng: Td XuAn Mai 1, phuorng Phric Th6ng, thdnh pfr5 fnric YOn, tinh VTnh Phirc

DiQn tho4i: 02ll 3869994 Fax: 02ll 3875874 E-mail: cnmtcnx@gmail.com

Gi6y chirng nh4n dang ky doanh nghiQp: 0102169887" Ngay c6p (thay d6i 16n 14):

221512020

Noi c6p: Sd KC hoach vd Ddu tu tinh Vinh Phric.

II. NOi dung c6p ph6p:

1. Euoc p\6p thqc hiQn dlch vp vAn chuyCn vir xu li CTNH cho c6c chu ngu6n thai tren dia

blrn ho4t dQng theo Muc 1 cua Php luc I kdm theo.

2. Dugc ph6p su dpng, v4n hdnh c6c phucrng ti6n, thi6t bi chuy6n dung theo MUc 2 cua Phu luc

I kdm theo.

3. Duoc ph6p vdn chuy6n vir xu ly cac loai CTNH theo Muc 3 cua Phq lpc I kdm theo.

4. Dugc phdp thgc hiQn nhirng di0u chinh theo quy dinh tai c6c Phr,r lqc kh6c kdm theo (n6u

c6).

III. Di6u khoin thi hdrnh:

Gi6y phep niry c6 hiQu lpc k6 tu ngdy ky dtin ngdy: 10 I 912026 va thay tn6 Ci6y ph6p xu ly

ch6t th6i nguy h4i md s5 QLCTNH: 1-2-3.009.VX do BQ Tdi nguy6n vd M6i trudng c6p (lAn

dAu) ngdy 26thang9 n6m 2018.
F

Noi nhQn:
- Nhu phdn I;
- BQ tru'ong TrAn H6ng Hd (dC b6o c6o);
- UBND tinh Vinh Phic;
- Sd TN&MT tinh Vinh Phirc;
- Luu: VT, VP TN&TKQ, QI,CT.

--'t"
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IV. CAC vnU CAU CU TIrE DOI VOI CHU XrI rv CTNH

1. Tudn thu c6c quy dinh tai Lu4t BAo vQ m6i trucrng ndm2Ol4; Nghi dinh sO :SIZOt5A{D-CP
ngiry 241412015 cua Chinh phu v0 qudn ly chat thai va ph6 1i0u; Nehi dinh sO 40/20194{D-
CP ngdy l3l5l20l9 cua Chinh phu v0 sua d6i, b6 sung mQt s6 di6u cua c5c nghi dinh quy

dinh itri ti6t, hu6ng d6n thi hAnh LuQt b6o vQ m6i trudng; Th6ng ty s6 36120151TT-

BTNMT ngiry 301612015 cua BQ truong B0 Tdi nguy6n vd M6i truong vC qudn ly CTNH vd

c6c vdn b6n quy pham phdp luflt v6 m6i trucrng kh6c c6 li6n quan.

2. Kh6ng dugc phdp d6t c6c CTNH co chira hqp chAt halogen hftu co, thuy ngAn, Pb, Cd vugt
ngudng CTNH theo quy dinh tai QCVN 07:20091BTNMT - Quy chu6n k! thuAt qu6c gia

v0 ngu0ng CTNH.
3. C6c lo4i ch6t thdi c6 tinh axit,bazo khi tpn dpng ldm php gia trong hQ th6ng xu ly nu6c thAi

phii dugc cAn d6i vC t nOi luqng AC Aam bAo gi6 tr! pH vd c6c th6ng sO O ntriSm cua nu6c
thAi sau xu ly kh6ng vuot nguong cho phdp theo quy dfnh tai QC\D{ 40:2011/BTNMT -

Quy chuAn k! thuat qu6c gia vd nu6c thii cdng nghiQp (cQt A).
4. Trong trudng hcr-p tiep nhfln th6m CTNH tu c6c chu xu li CTNH kh6c theo hqp d6ng dugc

A,
co quan cap ph6p chdp thuQn thi phAi cAn d6i d0 d6m b6o t6ng c6ng su6t xu ly kh6ng vugt
qu6 s6 lugng CTNH duqc cAp theo GiAy phdp ndy.

5. Khi c6 nhu cAu thay d6i phucrng 6n xu ly tr6n co sd c5c hQ th6ng, thi0t bi chuy6n dpng t6i
ch6, xu ly dd duqc cAp ph6p thi ph6i c6 vdn bAn giAi trinh gui co quan c6p ph6p d6 xem xdt,

chAp thu4n tru6c khi thqc hiQn.

6. Lflp nhQt ky v4n hdnh c6c hQ th6ng xu ly vir so theo d6i s6 lugng, chAt luqng c6c sAn phAm

t5i ch6 hqdc thu trOi tf'CTNH, luu trir v6i thoi hpn it ntrAt OS n6m dC co quan nhd nu6c
ki6m tra, giam s6t. p6i vOi sAn phAm t6i ch6 hodc thu h6i trong trudng hqp dua ra luu hdnh

tr6n thi trudng thi ph6i thqc hiQn vi6c c6ng b6 ti6u chuAn ch6t lugng hdng h6a theo quy
dinh.

l. DAm b6o lugng ch6t tnai ti6p nhan tqi mQt thoi di6m ntr6t Ofntr khdng vugt qu6 c6ng suAt cua

khu t4p k6t, phan lo4i vd kho luu giu CTNH hoac thi6t bi luu chira chAt thdi dugc ghi trong
^.4ulay pnep.

8. Ch6t thAi ph6t sinh tu' qu6 trinh ph6 d6', scr ctrti CTNU phAi dugc phAn dinh, ph6n loai
CTNH, ch6t thei,th6ng thudng, ph6 liQu theo quy dinh. ChAt thdi th6ng thudng, pfr6 tlgu

.l
chuyen giao cho don v! co chuc ndng xu ly phu hqp.hoflc tu xu ly tqi.co so theo dirng quy
dinh; CTNH chria chi thu dugc tu qu6 trinh ph6 dO 5c quy phdi chuydn giao cho do,n vi co

.A
giAy phep xu ly CTNH d0 xu ly

g. Duoc ph6p su dpng c6c phuong tiQn, thi6t bi chuyOn dung xu li CTNH dugc cAp phdp de

thu gom, v4n chuy0n vd xu ly cac lopi chdt thdi th6ng thudng (ch6t thdi rdn c6ng nghiQp

th6ng thudng vd ch6t thdi riln sinh ho4t) co tinh ch6t tucrng tu v6i c6c nh6m CTNH du-o.c

c6p phdp. Chi dugc ph6p. su dung c6c xe tdi tU d6 de vQn chuy6n ch6t thii c6 tinh ch6t. -r. -).tucrng d6i dong nhAt v6i s6 lugng lcrn vd chu ngu6n th6i kh6ng co di6u kiQn d6ng bao.

10. Tinh to6n cho dia bdn xa nh6t dugc cAp ph6p (tinh Qu6ng Nam), n[ng luc [r vfln chuy6n
CTNH vO Nfra m6y xu ly chdt thAi nguy hai d0 xu ly cua C6ng ty d6i vdi c6c phucmg tiQn

A.
vdn chuy6n duong bQ duqc cAp ph6p liL 12.343.760 kg/ndm. Trudng hqp C6ng ty c6 nhu cdu

tdng ndng h,rc ty v4n chuy6n CTNH thi phdi c6 phucmg 6n b6 sung phtrong tiQn v4n chuy6n
CTNH hoflc ting cudng dQi ngfr l5i xe, b6o c6o B6 Tai nguy6n vd M6i tru]ng xem xdt,

,i,
cnap tnuan.

1 i. Thgc hiQn c6c y6u cAu kh6c (n6u c6) cua co quan c6p ph6p trong qu6 trinh ho4t dQng.
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v. DAI\H SACH CAC Co SO Xrr r,.f
1. TOn co sO xri lf (duy nh6t): Trung tdmtdi ch6 ph0 thai vd xu ly chdtthiti.
Dfa chi: Xd Nggc Thanh, thanh phd Phric YOn, tinh VInh Phric

DiQnthoai: 02ll 221901012479880 Fax: 0211 3875874 Email: cnmtcnx@gmail.com

2. Tr4mtrung chuy6n CTNII

Dia chi: TO XuAn Mai 1, phuong Phric Thdng, thanh pnO fnric Y0n, tinh Vinh Phric

DiQn thoAi:021122479880 Fax: 0211 3875874 Email: cnmtcnx@gmail.com

vr. xAc NHAN HoAN rHANH coxc rnixn sAo vE MOI TRUONG

Theo quy dfnh cua Th6ng tu s6 36120L51TT-BTNMT ngay 30 th6ng 6 ndm 2015 cua BQ

trucrng Bg Tei nguy6n vd M6i trudmg vO quan ly CTNH, c6c c6ng trinh b6o vQ m6i trudng du6i
d6y da dugc ki6m tra, xitc nhdn hodn thanh theo yOu cAu cua Quyt5t dlnh ph6 duyQt b6o c6o

d6nh gi6 t6c dQng m6i trudrng s6 2131/QE-BTNMT ngdy 04 th6ng 11 ndm 2009 vitQuyt5t dfnh
s6 28L2IQD-BTNMT ngdy 05 thdng 12 n1tm 2014 ci;a B"Q trucrng B0 Tei nguyCn vd M6i

.l
trucrng vd viQc phe duyQt b6o c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i trudrng cua Du 6n "Xdy dlmg Trung
tdmtuchi5 phti thdi vdr xu ly ch6t th6i" vir Dp 6n "Md r6ng Trung tdm t6i chti ph6 thdi vd xri ly
chdtthiti", cu thO nhu sau:

1. Hai (02) h9 th6ng xu'ly khi thAi cua lo A6t CTNH s6 1 va 2 c6ng su6t 1.000 kg/gio/ld,
gdm: hQ th6ng.lqc blli bdng v6ch ngdn, thi6t bi gi6i nhiQt khi, thi6t bi gi6i nhi6t nu6c , thdphdp
thu, th6p tilch 6m, hAp phtr (pot carbon), 6ng kh6i.

A'.Yl- Th6ng s6 quan trdc tu dQng, 1i6n tpc: [,uu luong, nhi6t d0, 6p su6t, bui t6ng, 6 xy du, SO,,,

NO,, CO.
A'

- Th6ng s6 quan trbc dinh kj,: HCl, Pb, Hg, Cd, t6ng c6c kim 1o4i nflng kh6c (As, Sb, Ni, Co,

Cu, Cr, Sn, Mn, Tl,Zn),HC, dioxirVfuran.
-l 

A. . t.- Tdn sudt quan trdc 03 thitnglll,n (ri6ng th6ng sO dioxin/furan quan trdc v6i tAn su6t 1

ndm/l6n).
- Quy chuAn so s6nh: QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuAn k! thuQt qu6c gia vO tO A6t ctrAt

th6i c6ng nghiQp. '

2.H9 th6ng xu ly khi thai cira ld dOt ctr6t thAi c6ng nghiQp, nguy h4i LCN 2000A s6 3 c6ng

su6t 2.000 kg/gicr, g6m: thi6t bi giai nhiQt khi, cyclone xo6y l6ng bqi th6, th6p hAp thu I vir 2,

thirytfrchdm,thdp h6p php (pot carbon),6ng kh6i.
A'Yr- Thong s6 quan trdc tu dQng, li6n tuc: Luu luong, nhiQt d0, 6p sudt, bui t6ng, 6 xy du, SO*,

NO,, CO.
A'- Th6ng so quan tr[c dinh kj,: HCl, Pb, Hg, Cd, t6ng c6c kim loai ndng khdc (As, Sb, Ni, Co,

Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn), HC, dioxin/furan.
- TAn suAt quan trac 03 th6ng/1An (riOng th6ng s6 dioxin/furan quan tr6c v6i tdn su6t i

ndm/lAn).

- Quy chuAn so s5nh: QCVN 30:20L2IBTNMT - Quy chuAn k! thuat qu6c gia vO tO O5t cnat

th6i c6ng nghiQp.

3. He th6ng xu ly khi thai cira hQ th6ng *y ly b6ng ddn huynh quang c6ng su6t 100

bongigid, g6m: cQt h6p phir bing than ho4t tinh, 6ng tho6t khi.
i.'- Th6ng s6 quan trlc dinh kj,: Bqi t6ng.

- TAn su6t quan tric: 03 th6ng/lAn.

- Quy chuAn so s6nh: QCVN 1,9:2009IBTNMT - Quy chuAn ky thuat qu6c gia vC ktri tnai

c6ne nghiQp d6i v6i bqi va c6c ch6t v6 co (cQt B; Kr:1; K,: 1,0).



l-2-3.009.VX( I 12021) , Trang4ll6

4.H9 th6ng xu ly khi thdi cia02 hQ th6ng t6i ch6 cao su thenh dAu FO c6ng sudt 10.000
kg/ngdy/hQ thdng, g6m: b0 h6p thir t, bC h6p thrtr2,6ng kh6i.

A'- Thong so quan trdc dinh ky: NhiQt dQ, bpi t6ng, CO, SO2, NOx, HCl, HzS, HF.

- T6n su6t quan trio03 th6ng/14n.

- Quy chuAn so sdnh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuAn k! thuat qu6c gia vO t<tri tnai
-a.cong nghidp d6i v6i bqi vd cdc chdt v6 co (cQt B; Kr:0,8; K": i,0).

5. HC th6ng xu ly nu6c thdi tAp trung c6ng suat 5 m3/gid, g6m: crm xu ly scr b6, bC l6ng, be

trung hda, oxy h6a, b6 tj.,ng gian, cum b6 sinh hoc, b6 loc, b6 khu trung, b6 ndn bun, b6 chtla
nu6c sau xu ly, h6 su c6, hd di6u hoa.

A'- Th6ng sd quan trdc dfnh kj: pH, TSS, BOD5, COD, amoni, t6ng nito, t6ng ph6t pho,
phenol, dAu m0, Zn,Hg,As, Cr3*, Cr6*, Cu, Fe, Ni, Cd, Pb, tdng Coliform.

-l 
: '- TAn suAt quan trac: 03 th6ng/lAn.

- Quy chuAn so s6nh: QCVN 40:20|1iBTNMT - Quy chuAn k! thuqt qu6c gia vO nu6c thdi
c6ng nghiQp (cQt B; Ko:0,9; K51,0).

6. C6c c6ng trinh b6o vQ m6i trudrng kh6c

- H9 th6ng thu gom, xu ly hoi axit tu he th6ng so ch6 6c quy th6i c6ng su6t 500 kg/gid, g6m:
chup hirt, UC nap thU hoi axit, 6ng tho6t khi.

- HQ th6ng thu gom, tho6t nu6c mua.

*,

,'..:i
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PHU LUC I
(Kdm theo Gidy phdp,xu ti,CTNH c6 Md sA gtCfWn; 1-2-3.009.t/X

cdp ldn 2 ngdy thdng ndm 2021)

1. Eia birn ho+t rlQng rlugc ph6p (quy dinh tai Bang 3, Phu lw 7 Th6ng nr s6 3612015rm-BTNMT)

Ving Tinh

Trung du vi miiin nrii phia Bic Toin bQ vtrng

EOng bing s6ng HOng Todn bQ virng

Bic Trung bQ vd duyOn h6i midn Trung
Thanh H6a, NghQ An, Hi finh, Qu6ng Binh,

QuAng Tri, Thira Thi6n - HuO, Dd Nbng,
Oudns Nam

2. Danh sdch phuong tiQn, thi0t bitluqc ph6p vfln hhnh:

TT TGn phuong tiQn, thi6t bi Sli luqxg Lo4i hinh

A NHOM PHI,ONG TIEN, THIET BI XU LY CTNH

I Nh6m phucrng tiQn, thi6t bi xir lf CTNH

1 Ld d6t CTNH sO l, c6ng su6t 1.000 kg/gio 01 Thi€u hriy

2 Ldd6t CTNH sO 2, c0ng suAt 1.000 kgigid' 01 Thi6u hriy

J Ld d6t CTNH s6 3, c6ng su6t 2.000 kgigio 01 Thi6u hriy

4 HO th6ng xu ly nur6'c thdi tap trung, c6ng su6t 5 m3/gio 01 xtr li
5 HQ th6ng scv ch6 ic quy thai, c6ng su6t 500 kg/gio 01 So chii

6
HQ th6ng s[rc rila, trii ch6 thung phuy, cdng su6t 1.200

kg/gid'
01 So ch6

7
HQ th6ng kn' li b6ng ddn hulnh quang, c6ng su6t 20

kg/gid' (tuong duong I 00 b6ng/gicr)
01 xu ly

8
HQ th6ng phAn t6oh, xt' l;f linh kiQn diQn tir', c6ng suAt

1.000 kg/ca
01 So chti

9
HQ th6ng tAy rila kim loai, bao bi dinh CTNH, cdng su6t

3.200 kg/gio
01 So chi5

10 HQ th6ng ti6n xri ly dung mdi, c6ng su6t t.000 kg/gio 01 Scv ch6

11 HQ th6ng ti6n xir lj dAu thAi, c6ng su6t 1.000 kg/gid 01 So ch6

t2 HQ thdng 6n dinh h6a rdn c6ng su6t 1.000 kg/gio 01 H6a r6n

II Nh6m thi6t bi tl6ng g6i, luu giir t4i co s0 xir lf l

1 Kho lpnh chfa chSt thni y t6, dign tich25 m2 01
Luu gifi' chl,tthdi

y16

2

Khu vuc, kho luu gifi'CTNH:
- Khu vurc luu luu gifi' sd I tai nhd xuong chfnh c6 lO ddt

CTNH s6 l&2 (di0n tich 80 m2, ndng lr,rc luu gifi'tOi da

240 m3)
- Khu vuc luu luu siir .6 2 tai nhir xuong chinh c6 lo d6t

04 Luu gifi'tqm thd'i
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CTNH s5 l&2 (diQn tich 35 m2, ndng lyc luu gift t6i da

105 m3)
- Khu vgc luu luu gifl sO : tpi nhi xucrng chrla nim trong
khu vgc tdi ch€,linh kiQn diQn tt vd b6ng <tdn (diQn tich
180 m2, ning lgc luu giir tOi da 540 m3)

- Kho luu luu giir s6 4 (diQn tich260 m2,ndnglgc luu giir
t5i da 780 m3)

aJ

Nh6m bdn chfa:
- 07 bC luu giir CTNH
- 02 b6n inox chfi'a CTNH, dung tich 34,5 m3/b6n

- 02 b6n inox t6n trfi', dung tich23,5 *3/bdn
- 02 b6n inox 19c co vd l6ng, dung tich 6,5 m3/bdn

13 Luu git t4m thdi

4

Nh6m bao bi:
- Thiing phuy nhga 200lit
- Thirng nhya 1.000 lit
- Bao bi miim PE, PP 02 lop

Theo nhu
cAu thgc t6

D6ng g6i, lu'u giir

UI Nh6m thi6t bi tt6ng g6i,luu gifr CTNH t4i Tr4m trung.
chuv6n

1
Kho luu gifi'ch6t thdi diQn tich 2.600 m' ldi6n tich hfi'u

dung 2.080 m2, cdng su6t luu git't6i da 6.240 m3)
01 Luu gifi tam thdi

IV Phuo'ng tiQn, thi6t biv$n chuy6n

1

Nhom xe tAi thirng kin:

- XoHyundai BKS 29C-020.21, tAitrong 1.900kg

- Xe Huyndai BKS 29C-020.01, t6i trong 1.000 kg

- Xe Hyundai BKS 29C-007.42, tAi trong 5.000 kg
- Xe Hino BKS s6 29C-175.55, t6i trong 9.000 ke

04

Vfn chuyiSn

:',

2

Nh6m xe tii thing ho'c6 phi bat kin:

- Xe CUULONG BKS 292-3257, tdi trong 5.700 kg

- Xe CUULONG BKS 29C-343.53, t6i trong 7.200 kg

- Xe CUULONG BKS 29C-369.20, t6i trong 7 .200 kg

- Xe DongFdng BKS 29C-227 .49, tdi trong 1 1.300 kg

- Xe DongFeng BKS 29H-136,31, tii trong 11 ,445 kg

- Xe TMT BKS 29C-3 44.62, t6i trong 7.000 kg

- Xe TMT BKS 29C-372.65, t6i trong 7.000 kg

- Xe Hyundai BKS 88C-088.54, t6i trong 7 .200 kg

- Xe Hyundai BKS 88C- 085.50, t6itrong 4.300 kg

- Xe Hyundai BKS 88C-085.82, tAitrong 4.050 kg

- Xe Hyundai BKS 29C-852.08, tditrong 2.800 kg

- Xe Forland BKS 29C-866.81, tditrong 6.150 kg

- Xe HyundaiBKS 29C-316.99, tdi trong 4,450 kg

- Xe Hino BKS 29C-227 .g7,t6i trong 3.800 kg (c6 gan c6u)

t4

J

Nh6m xe tii Hooklift:
- Xe Dongfeng BKS 29C-881.01, tii trgng 6.800 kg

- Xe Forland BKS 88C-177.04 tii trgng 6.150 kg
- Xe Hino bi6n s6 29H-187.23 tii trgng 6.825 kg

03

4

Xe 6 t6 b6n hrit:
- Xe Forland BKS 29C-866.48, tii trgng 7.000 kg

- Xe Forland BKS 29C-865.80, tii trong 7.000 kg

02

6lt6
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3. Danh sich CTNH tluqc ph6p v$n chuy6n, xft ly:

NC, rnrrr " BI xrl Lv CHAr rHAI RAN CONG NGHIEP THONG

HQ th5ng tdi ch€, cao su thinh dAu FO, c6ng suAt 10.000

kg/ngdy/hQ th6ng

Mric iIQ xir lft6n ch6t ttrii

ChAt thei dua vho ld

Phi5i trQn,
thi6u hriy

trong ld d6t,
tro xi h6a

tarr

QCVN 30:
2OI2/BTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

01 04 01

01 04 02
0r 04 03

0l 04 05

17 05 02
17 05 03

Birn th6i til' qu6 trinh loc
ddu, thi6t bi t6ch d6u
nu6c

03 01 08
03 02 08
03 03 08
03 04 08
03 05 08

03 06 08
03 07 08
01 04 07
04 02 04
12 06 02
\2 06 05

t2 06 06
t2 07 05

02 05 01

Birn c6 thdnh phAn nguy
h4i til qu6 trinh xrlr lyf

nu6c thai

01 03 01

01 03 02
0s 04 03
15 02 t3
t7 07 01

17 08 05

06 01 03

06 01 05

05 10 01

07 01 04
07 01 08
07 03 07
07 03 09
08 01 02
08 02 02
08 03 02
10 02 03

t2 02 02

Birn thii c6 chira thdnh
phdn nguy hpi tir circ qud
trinh sAn xuat kh6c nhu:
qu6 trinh qu6 dd thi6t bi,
qu6 trinh sin xuAt son,

vdc ni,...

12 09 02
12 09 03

Birn thii tir qu6 trinh xri
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1.5
Birn thAi tu qu6 trinh xil
li khi thei

Birn

05 01 03

05 02 09
0s 03 06
0s 05 03

05 07 05

Ph6itr6n,
thi6u hiry

trong ld ddt,
tro xih6a

ran

QCVN 30:
2012IBTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

t.6 Birn thii vd b6loc
RAn/
birn

07 01 05

2

Nh6m bgi, chAt th6i ph6t
sinh trong qu6 trinh xir ly
khi thei

2.-1
Bsi ktri thei tt qu6 trinh
luyQn kim, t5i ch6 dAu...

Rin

02 tt 04
05 04 01

05 02 06
05 02 07
05 03 03

05 03 04
05 08 02
05"08 03

05 09 02
05 09 03

t2 01 07

2.2

Ch6t thdi r5n ti' qu6 trinh
xil l;i khi th6i cira c6c qu6

trinh luy6n kim, t6i ch6
,)

dau...

Rin

04 02 03
0s 04 02
06 0l 04
05 02 08

05 03 05

05 05 02

06 03 02

07 02 0l
12 01 01

12 01 03

12 07 06

2.3 Bui khi thhi RIn 05 07 04

3 Nh6m h6a chAt th6i

3.1

ChAt thni c6 du luo. ng
h6a ch6t tri' s0u, trir c6
vd cdc loai gay hai
(chu6t, gi6n, mu6i...;
kh6ng chria halogen hfl'u
co

Rin/lon
ol

birn

02 1101
14 01 01

t4 01 02

14 01 03

14 01 04

16 0l 05

5.L H6a chdt, dugc phAm th6i
Rad
l6ng

13 0l 02

13 01 03

13 01 04

1601 11

J.J
H6a chAt hfiu co, v6 ccv

thai
R[n/
long

19 0s 01

t9 0s 02

19 0s 03

19 05 04

4.'
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3,4
C[n ph6n rmg th6i tir c6c
qu6 trinh s6n xu6t ph6m
mdu, chAt tdy rha,...

Rin

06 01 06
01 01 01

01 01 02
03 01 05

03 03 05

03 04 0s
03 05 05

03 06 0s
03 07 05

Phtii tr6n,
thi€u hriy

trong ld d5t,
tro xi h6a

ran

a

QCVN 30:
2012IBTNMT

QCVN 07:
2OO9IBTNMT

3.5
C6c hcrp ch6t isoxyanat
thai

REn 08 04 01

3.6
Dung dich thu6c hiQn 6nh
thei

Long

19 01 01

19 01 02
19 01 03

19 0l 04
t9 0l 05

19 01 06

4 Ch6t rhei nhi6m dAu

4.1 Ch6t thni lAn dAu
Rdn/
long

05 04 04
05 01 02
05 02 10

05 03 07
05 05 04
0s 06 01

05 07 06
17 07 04
19 07 01

19 07 02

4.2

Tfi khf, thi6t bi lgc ddu
cta phuong tiQn giao
thOng vfn tii dudng bQ,

dudne thtv

Rln

15 01 02
15 01 05

t5 02 02
t5 02 07

4.3
ChAt thifii rln tir bu6ng
lgc c6t soi tir thi6t bi t6ch
.l

dau nuoc

RAn/
long

17 05 01

17 05 06

5
Nh6m c[n,1ro, xi thii, b6
loc. ch6t h6p thu

5.1 V6ng bgt dE ch6y
Rdn/
long

05 04 05

05 07 02

5.2

Xric t6c, ch6t h6p thg vi
bd lgc thei tU qu6 trinh
chti bi6n cao su, h6a
chitt,...

R5n/
l6ng

01 04 10

03 0l 07

03 02 07

03 02 09

03 03 07

03 04 07

03 05 07

03 06 07

03 07 07

19 08 01

19 08 02

19 08 04

Trans.9l16

,] -4.'
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5.3

Tro bay vd bui ld hoi c6
,).d6u tu' nhd mdv nhi6t

diQn

R5n

04 01 01

04 01 03

04 02 01

04 02 02
12 01 06

Ph6i tr6n,
thi6u hty

trong lo ddt,
tro xi h6a

!
ran

QCVN 30:
2012/BTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

6

Chc loai ch6rt thai c6
thinh phAn nguy hai ph6t
sinh tt c6c quA trinh
luyQn kim, xAy dr,rng,...

Bin/r6n

long

01 01 03

01 02 01

02 10 01

03 04 09
03 05 09
0s 11 02

05 10 03

06 01 01

05 10 02
07 01 07
07 01 10

12 02 06
12 08 02
19-12 0l
19 t2 03

19 12 04
t9 12 05

7

ChAt th6i tit ngdnh y tO vd
thti y c6 chira thdnh phAn

neuv hai

7.1
Gia s[c, gia cAm chOt (do

dich b€nh)
Rdn t4 02 0t

7.2
Chat thai ti' c6c hoat
d6ne thli v

Rdn/
long

13 02 0l
t3 02 03

I,J Chfuthhi ldy nhi6m
Ran/
long

13 01 01

8
ChAt thai dang rin do

chrly

8.1
Than ho4t tinh di qua sfr
dung

Rdn
02 11 02

t2 0t 04

8.2
Mtn cua, gd tnai c6 chfa
thdnh phdn nguy hpi

Rin
09 01 0l
l2 08 01

16 01 14

8.3
ChAt thai nhiQt phan c6
chira thdnh phAn nsuy hai

Ran 12 01 08

9
Bao bi mAm, gi6 lau dfnh
chAt thii nguy hai thdi

Rdn
14 01 05
18 0i 0t
18 02 01

10
C6c lo4i cn6t tnai kh6c c6
c6c thdnh phAn hiru co

Ran/
long/
bun

19 12 02

11
MuOi vi dung dich mu6i
thAi 96 xyanua

REn/
16ng/

birn

02 03 01

0s 11 01

t2
Ch6t thai rin chua duoc
thriy tinh h6a

R6n 12 04 02

13
Chat thai cira hC th6ng
ming c6 kim loai n[ng

Rin t2 06 03

10t16

-4.'
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l4 CtrAt tnai cO ch0'a kim
loai ning

R[n

02 03 02
02 03 03

02 06 01

05 07 03

Ph5i trQn,
thi6u htiy

trong ld dr5t,

tro xi h6a
ran

QCVN 30:
20I2/BTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

15
Hic in (tar) thAi vd ch6t
th6i c6 chria h[c in Rin

01 04 06
01 05 0l
05 02 05

t2 07 02

t6 Qhdtthilic6 silic hiru co
RIn/
long

02 08 01

02 09 01

03 02 10

l7 ChAt t6ch, g6n khu6n th6i
Rdn/
long

05 08 04
05 08 05

05 09 04
05 09 05

18 Nhga trao dOi ion thdi Rin 07 0l 09

12 06 01

t9
Chat thai tU' qu6 .trinh
tr6ns.rta ldm sach bC mdt

L6ngl
birn

07 02 02

20 Cdc vQn liQu mdi mdn th6i Rin

07 03 08

07 03 10

15 02 08
15 02 09

2T
C{n son, vecni c6 dung
m6i muc in th6i

Rin/
long

08 01 0l
08 0l 03

08 02 01

16 01 09

22 Cdc"chdtoxi h6a thii RAni
long

19 09 01

t9 09 02
19 09 03

23 ChAt ket dfnh. bit kin th6i Rin
08 03 0l
08 03 03

24 ch6t b6o qu6n 96 th6i
RAn/
Long

09 02 01

09 02 03

09 02 04
09 02 05

25 Nh6m chdt thAi lone dd ch6y

25.1
Dich c6i thai tu cdc quit
trinh chir5t t6ch

Long

03 01 01

03 0l 03

03 02 01

03 02 03
03 03 01

03 03 03

03 04 01

03 04 03

03 0s 01

03 0s 03

03 06 0t
03 06 03

03 07 01

03 07 03

25.2
Chat thei dC ch6y |U qra
trinh xt'l.'i h6a lf ch6t th6i

REn/
long

t2 02 04,

t2 02 05

4.'
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26 ChAt thuQc da
Red
l6ne

10 01 01

10 01 02

Ph6i tr0n,
thi6u hiry

trong ld d5t,
tro xi h6a

ran

QCVN 30:

2012IBTNMT
QCVN o7:

2OO9lBTNMT

27
C5c sAn phAm v6 co-, h['u
co chua qua stl dung loai
b6

RAn/
long

19 03 01

t9 03 02

28
C6c lopi ch6t oxi h6a,
h6a chAt ch6ng d6ng thii

R6n/
l6ng

t9 09 04
t5 01 08
ts 02 06

29
Bao bi cfng blng kim
lopi, nhga, vQt liQu kh6c
dd bi 6p. ldm bi6n dans

R5n
18 01 02
18 01 03

18 01 04

30 C6c loai chAt thAi khdc
Rin/
l6ng

07 03 06
05 03 08
05 02 11

08 02 04
10 02 01

10 02 02

t2 07 01

12"09 0t

II
Crlc chflt thii tlua vho
h0 thting xir ly nudc
thf,i tAp truns

7.000.000

1
Bazo thdi vd chdt th6i c6
tlnn Dazo

Long

02 02 0t
02 02 02

07 01 03

01 04 08

16 01 03

Trung hd4
xil lf tai hq

thdng xir ly
nudc th6i tAp

trung

QCVN 40:
201I/BTNMT

2
Axft thdi chAt thdi tinh
axit

Long/
bin

02 01 01

02 01 03

02 0t 04
02 01 05

02 0t 06
0207 04
04 01 02
07 01 01

07 0t 02
t6 0r 02
02 01 02
08 02 03

a
J

Nu6c thii, c{n nudc thAi
chri'a thdnh phAn nguy hpi

Long/
bun

12 09 04
19 10 01

19 l0 02

xil litai he

th6ngxir lf
nuoc th6i tQp

trung

4

Nu6c th6i tir qur6 trinh x[r
li khi vd c6c loai nu6'c
thdi kh6c

Long 12 0t 02

5 Ch6t t6y rta thii Long
07 0l 06
t2 07 04
16 01 10

6

Chet thei ti6n trQn c6 it
nhdt m6t loai chAt thii
nguy hai

Long 12 02 01

7
X[c t6c o th6 long dd qua

su dung
L6ng 19 08 03

.d.'



-2-3.009.YX ( / t2021 Trans.13l16

8

Nu6c thei, nhfi tuong l6n
dAu, huyAn phi nudc thii
l6n scrn

Long

07 03 04
08 01 04
1207 03

15 02 t2
17 05 05
17 07 02
05 01 02
05 02 1l
07 03 03
i7 0l 03

t9 07 0t
19 07 02

Xt'lyt?i h9

thdng xil llf
nudc thii tQp

trung

QC\N 40:
2011/BTNMT

9 Nu6c thii m4 diQn L6ng 07 0203

10 Dung dich nhu6m thAi Long 10 02 04

III Cdc lo4i ic quy chi thii Ran 200.000
t6 01 t2
l9 06 0l
t9 06 04

Trung hda,
ph5 dd thu

hdi phO li6u;
nu6'c th6i
dua vA h6

th6ng xrJr lli
nu6'c th6i dd

xil lir

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

QCVN 40:
2011/BTNMT

IV

\

Thing phuy thii R5n 500.000

14 0l 06

18 0l 02

18 01 03

18 01 04

Sric rua,
nu6c th6i
thu vC hQ

th6ng xu lf
nu6c th6i

t6p trung d6
xu lf

QCVN 40:
2011/BTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

v B6ng din hulnh quang
thii R6n 48.000 16 01 06

Nghi6n
phdn t6ch,
thiry tinh,
dui ddn t6i

ch6, bEt
huj,nh

quang, than
hoat tinh

thii h6a rin

QCVN 19:
2OO9lBTNMT

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

VI
Cic ch6t thii rlua vho
h$ thiing phin trich xfr
lf linh kiQn iliQn tfr

500.000

1
Linh ki6n, thi6t bi diQn tfi'
thai

Rin

15 01 09
15 02 t4
16 0l 13

19 01 07
t9 02 05

t9 02 06

Ph6 dd linh
kiQn diQn tt,
thu h6i ph6
liQu, chAt
thhiphi.t
sinh thi6u

hriy trong ld
cl6t, tro xi
h6a rin

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

QCVN 30:
2012/BTNMT

2
rhi6t bi diqn thai c6
amiang

Rdn
19 02 04
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I

VII
Cfc ch6t thii dua vio
hQ thdng tAy rfra kim
loai, bao bi

5.000.000

I
C6c binh chira 6p sudt

chua dim b6o rSng hodn
toin

Rin 13 03 01 Xh 6p, cfit
ph6,th6o d6
thi6t bi, tdy
rira thu hOi

kim lo4i,
nu6'c th6i
ph6t sinh
thu v0 hQ

thdng xfi'lf
nudc th6i

tAp trung d6

xir l;i

QCVN 07:
2OO9lBTNMT

QCVN 40:

2011/BTNMT

2
PhC liQu kim loai bi
nhi6m diu

Rdn
11 02 01

11 04 01

1t 04 02

J
Phoi tt' qu6 trinh gia
c6ng tao hinh

REn 0703 ll

4

c6c thi6t bi, b0 phfln nhu
nh6ng xich, cit mdy, ca

bO, hQp dAu, cria
phuong tiQn giao th6ng
vdn tii dudng bQ, dulng
thty

R[n
t5 02 07
15 01 01

VIII
C6c ch0t thii tlua vho
hQ th6ng 6n ilinh h6a
rIn

240.000

1
ChAt thai chira kim loai
ndng

th6i trQn
v6i v0t liqu
xAy dpng,
h6a rin tai
hQ th5ng
h6a rdn,

s[r dung
nOi b0

QCVN 07:
2OO9/BTNMT

1.1
Qh6t thdi c6 chi'a c6c

kim loai ning th6i
Rin

02 04 03

06 02 01

06 02 02
19 06 02

19 06 05

1.2 Que hdn, xi hdn c6 c6c

kim loaindns
Rdn

07 04 01

07 04 02

1.3

Thriy tinh hoat tinh vd

c6c loai thfiy tinh kh6c c6

kim loai ndne

RAn 06 01 02

2 ChAt thai chita amiang

02 ll 03

06 03 01

110601
tt 06 02
15 01 06
15 02 10

0207 01

19 02 04
11 0603

J ChAt thiitro, xi

3.1

Xi, khu6n dirc c6 cdc

thdnh phAn nguy hpi tir
cbc qu6 trinh luy6n kim

R[n

05 02 01

05 02 02
05 02 03

05 02 04
05 03 01

05 03 02
05 07 01

05 08 01

05 08 06
050901'
05 09 06
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3.2
Xi vi tro d6y c6 chc
thdnh phdn nguy hpi

Rdn 12 01 05

Phdi trQn

v6i vat liqu
xAy dung,
h6a rdn t4i
hQ th6ng
h6a r5n,
sil dgng
nOi b0

QCVN 07:

J.J
Tro bay vd c6c lo4i ch6t
thei tU qud trinh xt lf kAf
thai

Rln t2 04 0t

4
BO t6ng, gpch, ng6i, tAm
,( . a , ., ,,
op va gom su tnal

Rin 11 01 01

5

C6c chirt th6i xdy dung
vd ph6 dd kh6c (bao g6m
cA h6n hqp chAt thAi)

Rin 11 08 03

6 DAt d6 th6i Ren
11 05 01

il 05 02
ll 05 03

-7 C6c thi6t bi b6 phQn da
qua s[r'dung c6 thiry ngAn

Rdn
15 0l 03

15 02 03

2OO9lBTNMT

8
Hdn hqp bitum c6 nhura

than d6 thii Rln
11 03 01

tt 03 02
110701

9 Ch6t quang h6a thii Rin 16 01 04

10

*Chet
ducvc
ph0n

+ei nguy hai da
6n dinh h6a m6t

L6ngl
biln

t2 03 0t

t1
Vat liQu l6t vd chiu h}a

A,thal goc cacbon tu' qua
trinh luv6n kim

RAn

19 ll 01

19 11 02

19 1l 03

IX
C6c chAt thii xfr f
he th6ng ti6n xfr
duns m6i

tai
ry 200.000

1
oung ni0i tAy
v6c ni thii

son ho[c
Long 08 01 05

Ldngt6ch
nudc, tfn
dpng ldm

nguy6n liQu
d0t

QCVN 30:
20I2IBTNMT

2 C6c dung m6i th6i kh6c Long
16 0l 01

17 08 03

x
Cdc chit thii dua vho
hQ thiing tidn xfr I d6u
thei

1.0s0.000

1
DAu thiry luc c6c loai thdi
kh6ng co clo

Long
17 0l 0s
17 01 06
t7 0r 07

Lingtdch
nu6c, tQn

dung ldm
nguyen li€u

dot

QCVN 30:
2012ltsTNMT

2

DAu dQng cu-, h6p s6 vd
b6i tron th6i khdng co
clo

Long

16 01 08

t7 02 02
17 02 03

17 02 04

3
DAu truy6n nhi6t vd c6ch
diQn thii kh6ng co clo

L6ng
17 03 03

17 03 04
17 03 05

4 DAu tdng hqp thii Long 07 03 05

i

t,

j

I'

,7
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4. HO so kim theo Gi6y ph6p:

BO HO so sau d6y dugc B9 Tai nguy6n vd M6i trudng d6ng d6u x6c nh4n trang bia vd d6u
gifiplai ld bQ phan kh6ng t6ch rdi kdm theo GiAy phdp vd Phg luc cua Gi6y ph6p ndy:

- HO so d6ng ky di6u chinh GiAy phdp xu ly CTNH v6i ddng chir sau tr6n trang phq bia "Kdm
theo GiAy phdp xu ly CTNH co md s6: 1-2-3.009.VX do B0 Tdi nguyOn vd M6i trubng cAp lAn

2 ngiry 4 C thirng [\gndm202I".

Lingtdch
nu6c, tfn
dgng ldm

nsuvGn li6u
d6t

QCVN 30:
2012/BTNMT

t7 04 0l
t7 04 02
17 04 03

D6u d6y tdu

t2 06 04
t7 0s 04

DAu thii tt thi6t bi t6ch
dAu/nu6c

17 06 01

t7 06 02
l7 06 03

Nhi6n liQu long thAi (trt
x[ng)

01 04 04
01 04 09
08 02 05

t2 02 03
17 07 03

15 01 07
15 02 05
07 03 02

C6c loai dAu thii kh6c

T6ng cQng:

{i
\

I





















VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

648(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 20 tháng (month)  03 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00CF0291BD64684222A14F2F71E1A54BF7

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/03/2024đến ngày:01/03/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

74.786.5555.539.74569.246.8108%1.66941.490kWhTiền điện giờ bình thường1

44.260.8303.278.58040.982.2508%3.09313.250kWhTiền điện giờ cao điểm2

23.682.4951.754.25921.928.2368%1.08420.229kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%14.722kVArĐiện năng phản kháng4

20/03/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn tám trăm tám mươi  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

142.729.880(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

10.572.584(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

132.157.296(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: A094185DFA4812A6Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

723(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  03 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 004DF0BDFF847346B5933FBD4D35C15D77

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

31/03/2024đến ngày:18/03/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

68.382.2015.065.34863.316.8538%1.66937.937kWhTiền điện giờ bình thường1

42.146.3313.121.95039.024.3818%3.09312.617kWhTiền điện giờ cao điểm2

22.926.2101.698.23821.227.9728%1.08419.583kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%16.059kVArĐiện năng phản kháng4

02/04/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm ba mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm bốn mươi hai  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

133.454.742(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

9.885.536(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

123.569.206(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 445D8A58E086DBB4Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

936(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 20 tháng (month)  04 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00199DA27023ED480E86094E6A320E69AF

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/04/2024đến ngày:01/04/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

85.686.3946.347.14179.339.2538%1.66947.537kWhTiền điện giờ bình thường1

54.422.4484.031.29250.391.1568%3.09316.292kWhTiền điện giờ cao điểm2

28.669.7622.123.68626.546.0768%1.08424.489kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%18.055kVArĐiện năng phản kháng4

20/04/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

168.778.604(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

12.502.119(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

156.276.485(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 8128EEF41F5F51D2Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1014(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 30 tháng (month)  04 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00431B832642B944F285D270AC680E8865

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

30/04/2024đến ngày:18/04/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

63.555.0534.707.78258.847.2718%1.66935.259kWhTiền điện giờ bình thường1

36.731.4782.720.85034.010.6288%3.09310.996kWhTiền điện giờ cao điểm2

21.869.0501.619.93020.249.1208%1.08418.680kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%16.608kVArĐiện năng phản kháng4

03/05/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm hai mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm tám mươi mốt  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

122.155.581(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

9.048.562(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

113.107.019(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 4FBA3BB3580E3168Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1222(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 21 tháng (month)  05 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00B5E4D8E3416F4DD6A2B5E00BD672A49A

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/05/2024đến ngày:01/05/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

90.201.7066.681.60883.520.0988%1.66950.042kWhTiền điện giờ bình thường1

57.559.1224.263.63953.295.4838%3.09317.231kWhTiền điện giờ cao điểm2

26.691.2451.977.12924.714.1168%1.08422.799kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%20.377kVArĐiện năng phản kháng4

21/05/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm  bảy mươi ba  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

174.452.073(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

12.922.376(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

161.529.697(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: DFE323434FB8543AMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1286(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  05 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 008AB59E3184F44A39BF8A09D41F64A9E8

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

31/05/2024đến ngày:18/05/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

88.094.5596.525.52281.569.0378%1.66948.873kWhTiền điện giờ bình thường1

54.642.9184.047.62450.595.2948%3.09316.358kWhTiền điện giờ cao điểm2

21.831.5871.617.15520.214.4328%1.08418.648kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%19.535kVArĐiện năng phản kháng4

03/06/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn không trăm  sáu mươi bốn  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

164.569.064(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

12.190.301(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

152.378.763(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 5E4E464750B97CBEMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1522(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 19 tháng (month)  06 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 006AD42E52A98B41B0A7B1BC67BDE481D7

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/06/2024đến ngày:01/06/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

109.171.4268.086.772101.084.6548%1.66960.566kWhTiền điện giờ bình thường1

65.395.7944.844.13360.551.6618%3.09319.577kWhTiền điện giờ cao điểm2

27.243.8252.018.06125.225.7648%1.08423.271kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%25.172kVArĐiện năng phản kháng4

19/06/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Hai trăm linh một triệu tám trăm mười một nghìn không trăm  bốn mươi lăm  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

201.811.045(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

14.948.966(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

186.862.079(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 7B1E867CD43F1238Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1569(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 30 tháng (month)  06 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00E2E49548117E47BC952A3AFB95198E7C

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

30/06/2024đến ngày:18/06/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

76.677.3995.679.80870.997.5918%1.66942.539kWhTiền điện giờ bình thường1

49.598.8533.673.98945.924.8648%3.09314.848kWhTiền điện giờ cao điểm2

19.637.6571.454.64118.183.0168%1.08416.774kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%14.900kVArĐiện năng phản kháng4

02/07/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm mười ba nghìn chín trăm linh chín  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

145.913.909(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

10.808.438(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

135.105.471(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 788161AADB36FB5EMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1799(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 18 tháng (month)  07 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 007E36A51587814F6BB146291CFF1A2C94

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/07/2024đến ngày:01/07/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

87.076.1376.450.08580.626.0528%1.66948.308kWhTiền điện giờ bình thường1

63.735.5954.721.15559.014.4408%3.09319.080kWhTiền điện giờ cao điểm2

22.107.8761.637.62020.470.2568%1.08418.884kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%19.877kVArĐiện năng phản kháng4

18/07/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm mười chín nghìn sáu trăm linh tám  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

172.919.608(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

12.808.860(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

160.110.748(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: C242089268807F5DMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

1870(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  07 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 001278A92DE6C144729C0586AE654C6CAD

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

31/07/2024đến ngày:18/07/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

67.771.1475.020.08562.751.0628%1.66937.598kWhTiền điện giờ bình thường1

50.173.4093.716.54946.456.8608%3.09315.020kWhTiền điện giờ cao điểm2

17.824.2121.320.31216.503.9008%1.08415.225kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%15.954kVArĐiện năng phản kháng4

02/08/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

135.768.768(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

10.056.946(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

125.711.822(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.97 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: EBCC1A971F08A1EFMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

2096(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 21 tháng (month)  08 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 0074D3005D2A6643AABC6E5F5112662EB1

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

17/08/2024đến ngày:01/08/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

86.057.7126.374.64579.683.0678%1.66947.743kWhTiền điện giờ bình thường1

59.753.7914.426.20755.327.5848%3.09317.888kWhTiền điện giờ cao điểm2

22.806.7961.689.39221.117.4048%1.08419.481kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%17.284kVArĐiện năng phản kháng4

21/08/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm mười tám nghìn hai trăm chín mươi chín  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

168.618.299(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

12.490.244(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

156.128.055(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 78460CA1E26836EEMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment method):Hình thức thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(VND) 1683686868 at Vietcombank - Chuong Duong Branch

(VND) 116813588888 at VietinBank - Quang Minh Branch

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

2157(No):Số

1C24TPB(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  08 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00B994F8A5714D4C82A22A90318804A081

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(POWER CHARGE)TIỀN ĐIỆN

31/08/2024đến ngày:18/08/2024Kỳ từ ngày: Trạm biến áp TohoVị trí:

64.386.0154.769.33559.616.6808%1.66935.720kWhTiền điện giờ bình thường1

43.125.0803.194.45039.930.6308%3.09312.910kWhTiền điện giờ cao điểm2

17.155.7311.270.79515.884.9368%1.08414.654kWhTiền điện giờ thấp điểm3

8%13.688kVArĐiện năng phản kháng4

01/09/2024Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Một trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm hai mươi sáu  đồng(Amount in words): Số tiền viết bằng chữ

124.666.826(Total payment): Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

9.234.580(VAT amount): Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

115.432.246(Total amount): Tổng tiền chưa có thuế GTGT

0Hệ số K% =0.98 Hệ số Cos-phi =

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://tracuuhoadon.minvoice.vnTra cứu hóa đơn tại website: 584DD6DBF10D6D23Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

308(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 20 tháng (month)  03 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 0098B2C2EFDC594423AB641483C2AFF78E

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

8.228.405391.8297.836.5765%21.648362m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/02/2024 đến ngày 16/03/2024

1

3.973.893294.3623.679.5318%10.164,45362m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/02/2024 đến ngày 16/03/2024

2

20/03/2024 16:32:39Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười hai triệu hai trăm linh hai nghìn hai trăm chín mươi tám  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

12.202.298(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

686.191(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

11.516.107(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://hoadondientu.tlip1.comTra cứu hóa đơn tại website: 66E0BF00EE1083C5Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

413(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 23 tháng (month)  04 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00C1E28CD1EC9E4B599370E9B926DEBCB0

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

9.796.802466.5149.330.2885%21.648431m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/03/2024 đến ngày 16/04/2024

1

4.731.348350.4704.380.8788%10.164,45431m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/03/2024 đến ngày 16/04/2024

2

24/04/2024 15:58:50Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười bốn triệu năm trăm hai mươi tám nghìn một trăm năm mươi  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

14.528.150(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

816.984(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

13.711.166(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://hoadondientu.tlip1.comTra cứu hóa đơn tại website: 2255A8D47BF85A75Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

520(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 22 tháng (month)  05 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 00F3FB8A443CA84BC4AC1D9AA0F855B04D

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

9.183.082437.2908.745.7925%21.648404m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/04/2024 đến ngày 16/05/2024

1

4.434.953328.5154.106.4388%10.164,45404m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/04/2024 đến ngày 16/05/2024

2

22/05/2024 15:12:04Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười ba triệu sáu trăm mười tám nghìn không trăm  ba mươi lăm  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

13.618.035(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

765.805(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

12.852.230(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

https://hoadondientu.tlip1.comTra cứu hóa đơn tại website: 1DA8AB9FF18441CEMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

736(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 23 tháng (month)  07 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 0045006CFCCB0642C8A9B397E316694584

(Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

7.364.650350.6987.013.9525%21.648324m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/06/2024 đến ngày 16/07/2024

1

3.556.745263.4633.293.2828%10.164,45324m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/06/2024 đến ngày 16/07/2024

2

23/07/2024 17:19:59Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

Ngày in chuyển đổi:02/08/2024

Tài khoản sao lưu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực hiện chuyển đổi

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm chín mươi lăm  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

10.921.395(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

614.161(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

10.307.234(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

tracuuhoadon.minvoice.com.vnTra cứu hóa đơn tại website: D41FB5FD7A71FEEEMã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

843(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 20 tháng (month)  08 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 0070F10AECFEB94A6F97611ABADD848C06

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

5.637.139268.4355.368.7045%21.648248m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/07/2024 đến ngày 16/08/2024

1

2.722.447201.6632.520.7848%10.164,45248m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/07/2024 đến ngày 16/08/2024

2

20/08/2024 16:54:34Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Tám triệu ba trăm năm mươi chín nghìn năm trăm tám mươi sáu  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

8.359.586(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

470.098(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

7.889.488(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

tracuuhoadon.minvoice.com.vnTra cứu hóa đơn tại website: A28678412EC81C57Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')


VND(Currency unit):Đơn vị tiền tệChuyển khoản(Payment
method):

Hình thức
thanh toán

(A/C number):Số tài khoản

Lô B-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội(Address):Địa chỉ

0101344920(Tax code):Mã số thuế

Công ty TNHH Toho Việt Nam(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

(USD) 3140 201 007 253/ (VND) 3140 2010 40067 at Agribank - Dong Anh Branch

(USD) 135127/ (VND) 043052 at MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch

(USD) 10046400/ (VND) 10046401 at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hanoi Branch

at Mizuho Bank Ltd., Hanoi Branch/ (VND) H15-795-000227(USD) F15-795-000219(A/C number):Số tài khoản

https://tlip1.comWebsite:(024) 3881 0620(Tel):Điện thoại

Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0100151683(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG(Seller):Tên đơn vị bán

627(No):Số

1C24TTN(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 21 tháng (month)  06 năm (year) 2024

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã của cơ quan thuế: 008268FD3173234265B6E6226FC9ECB691

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

(WATER CHARGE)TIỀN NƯỚC

10.819.670515.22210.304.4485%21.648476m3
Phí cấp nước công nghiệp từ ngày
16/05/2024 đến ngày 16/06/2024

1

5.225.340387.0624.838.2788%10.164,45476m3
Phí xử lý nước thải từ ngày
16/05/2024 đến ngày 16/06/2024

2

21/06/2024 12:05:13Ngày ký:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG
NGHIỆP THĂNG LONG

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Đơn vị bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười sáu triệu không trăm  bốn mươi lăm nghìn không trăm  mười  đồng(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

16.045.010(Total payment):Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT

902.284(VAT amount):Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng

15.142.726(Total amount):Tổng tiền chưa có thuế GTGT

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

tracuuhoadon.minvoice.com.vnTra cứu hóa đơn tại website: 5AEE323ED143CE08Mã tra cứu:

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495 - SĐT: 0901 80 16 18)

showCert('seller')
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